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Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu máy móc, thiết bị tại Công ty COALIMEX 

LỜI MỞ ĐẦU 

Hoa cùng vói xu thế khu vực hoa và toàn cầu hoa kinh tế, với sự phát triển 

mạnh của kinh tế thị trường, với tính phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế và thương 

mại giữa các quốc gia ngày càng sâu sắc, Việt nam đã và đang không ngừng cố 

gắng đọy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoa, hiện đại hoa đất nước đưa nền kinh 

tế hoa nhập vào sự năng động của khu vực Đông Nam Á, hay nói rộng hơn là 

vành đai Châu Á - Thái Bình Dương. Với xuất phát điểm từ một nước nông 

nghiệp lạc hậu, còn nhiều hạn chế về trình độ khoa học và kỹ thuật thì con 

đường nhanh nhất để tiến hành công nghiệp hoa hiện đại hoa đất nước là cần 
nhanh chóng tiếp cận những công nghệ và kỹ thuật tiên tiến của nước ngoài. Đ ể 

làm được điều này thì nhập khọu đóng góp một vai trò vô cùng quan trọng. Nhập 

khọu cho phép phát huy tối đa nội lực trong nước đồng thời tranh thủ được các 

tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ của thế giới. Nhập khọu thúc đọy tái sản 

xuất mở rộng liên tục, có hiệu quả và khuyến khích sản xuất phát triển...Trước 

bối cảnh đó đã đặt cho ngành thương mại nói chung và Công ty xuất nhập khọu 

và hợp tác quốc tế - Coalimex những cơ hội và thử thách lớn lao đó là làm thế 

nào để có được những công nghệ tốt nhất, hiện đại nhất với thời gian và chi phí 

ít nhất, đạt hiệu quả cao. 
Công ty xuất nhập khọu và hợp tác quốc tế - Coalimex là một Công ty 

thương mại có nhiệm vụ đảm nhận xuất khọu than đồng thời nhập khọu vật tư 

máy móc, thiết bị, phục vụ trong ngành, ngoài ngành và tiến hành hợp tấc lao 

động với các tổ chức trên thế giới. Trong một thời gian thực tập tại phòng xuất 

nhập khọu 5, Công ty xuất nhập khọu và hợp tác quốc tế, trên cơ sở những kiến 

thức về kinh tế và nghiệp vụ xuất nhập khọu đã được truyền đạt tại nhà trường và 

một số kinh nghiệm thực tế thu được, với mục đích tìm hiểu thêm về qui trình 

nhập khọu mấy móc thiết bị tại Công ty, tôi đã chọn đề tài nghiên cứu của mình 

là: "Một số giải pháp nhằm hoàn thiện qui trình nhập khẩu máy móc, thiết bị tại 

Công ty xuất nhập khẩu và hợp tác quốc tế- Coalimex ". 
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Đề tài này nhằm mục đích nghiên cứu những vấn đề cơ bản của qui trình 
nhập khẩu hàng hoa, và thực trạng qui trình hoạt động kinh doanh nhập khẩu 
máy móc thiết bị của Công ty qua đó rút ra những mặt mạnh cũng như những 
tồn tại trong qui trình hoạt động kinh doanh nhập khẩu của Công ty, từ đó đưa ra 
một sầ giải pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa hoạt động kinh doanh nhập khẩu của 
Công ty. Trên cơ sở mục đích của đề tài, luận văn gồm những phần chính sau: 

Chương ì: Lý luận chung về hoạt đông nhập khẩu và qui trình nhập 
khẩu mấy móc thiết bị. 

Chương l i : Thực trạng quy trình nhập khẩu máy móc, thiết bị tại Công ty 
COALIMEX. 

Chương III:Một sầ gài pháp nhằm hoàn thiện qui trình nhập khẩu máy 
móc, thiết bị tại Công ty COALIMEX. 

Qua đây tôi xin chân thành cảm ơn thầy Đào Ngọc Tiến - Thầy trực tiếp 
hướng dẫn tôi, các thầy cô trong khoa Kinh tế ngoại thương, trường đại học 
Ngoại Thương, tập thể cán bộ nhân viên của Công ty Coalimex đã nhiệt tình 
giúp đỡ tôi hoàn thành việc nghiên cứu đề tài này. Do những hạn chế về kinh 
nghiệm, nên không tránh khỏi những sai sót, rất mong nhận được sự góp ý của 
thầy cô và các bạn. 
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Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu máy móc, thiết bị tại Công ty COALIMEX 

C H Ư Ơ N G ì 

LÝ LUẬN CHUNG VẾ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU 

ì - Khái niệm, đặc điểm và vai trò của hoạt động nhập khẩu máy móc 
thiết bị. 

/- Khái niệm và những đặc diêm cơ bẩn của hoạt động nhập khâu và 

nhập khẩu máy móc thiết bị. 

1.1- Khái niệm. 

Nhập khẩu là một hoạt động quan trọng của hoạt động ngoại thương, là 

một trong hai hoạt động cơ bản cấu thành hoạt động ngoại thương. Có thể hiểu 

nhập khẩu là quá trình mua hàng hóa và dịch vụ từ nước ngoài để phục vụ cho 

nhu cấu trong nước và tái nhập khẩu nhằm mục đích thu lợi nhuận. 

Nhập khẩu tác động trực tiếp và quyết định đến sản xuất của doanh nghiặp. 

Nhập khẩu có thể bổ sung những hàng hóa m à trong nước không thể sản xuất 

được hoặc sản xuất nhưng không đủ đáp ứng được nhu cầu. Nhập khẩu nhằm để 

tăng cường cơ sở vật chất kinh tế, công nghặ tiên tiến, hiặn đại... Nhờ nhập khẩu 

m à có sự tăng cường chuyển giao công nghặ và tạo ra sự phát triển vượt bậc của 

sản xuất xã hội, tiết kiặm được chi phí sản xuất và thời gian lao động, đồng thời 

nhập khẩu cũng tạo ra sự cạnh tranh giữa hàng nội và hàng ngoại tức là tạo ra 

động lực buộc các nhà sản xuất trong nước phải không ngừng vươn lên, nâng cao 
hiặu quả. 

Trong buôn bán quốc tế người ta thường hiểu máy móc thiết bị là những 

máy móc và dụng cụ cần thiết cho viặc thực hiặn quá trình công nghặ nhất định 

đáp ứng nhu cầu sản xuất, đặc thù của các ngành kỹ thuật 

Đ ố i với một doanh nghiặp như Coalimex thì máy móc thiết bị m à Công ty 

cần nhập khẩu đó là những máy móc thiết bị phục vụ trong ngành như máy 

khoan đất và thanh trục khoan, mấy xúc đào, xe ô tô, phụ tùng ô tô, phụ tùng xe 

gạt, các phụ tùng thay thế máy móc, cáp điặn...Ngoài ra, Công ty cũng nhập 

khẩu những máy móc, thiết bị ngoài ngành khác như xe máy, mấy khoan cọc 
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nhồi, trạm đo phán cực...để phục vụ cho nhu cầu sản xuất, tiêu dùng trong nước 

hoặc nhận nhập khẩu uy thác theo đơn đặt hàng của các đối tác. 

1.2- Đặc điểm cơ bản của hoạt động nhập khẩu nói chung và nhập khấu 

máy móc thiết bị nói riêng. 

Nhập khẩu là hoạt động buôn bấn giữa các quốc gia vì vậy nó phờc tạp 

hơn buôn bán trong nước do nhập khẩu là việc giao dịch buôn bán giữa những 

người có quốc tịch khác nhau ở các quốc gia khác nhau; thị trường rộng, thủ tục 

phờc tạp, thòi gian thực hiện lâu, khó kiểm soát; phương thờc giao dịch trên thị 

trường quốc tế rất phong phú : giao dịch trực tiếp thông qua các mối quan hệ, 

giao dịch qua các trung gian giới thiệu, giao dịch tại hội chợ triển lãm và qua 

thông tin quảng cáo...; đồng tiền thanh toán là ngoại tệ mạnh; phương thờc 

thanh toán đa dạng : thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng, tín dụng 

chờng từ, thanh toán nhờ thu ...; hàng hoa thường được vận chuyển qua các cửa 

khẩu của các quốc gia khác nhau. 

Nhập khẩu là hoạt động lưu thông hàng hoa, dịch vụ giữa nhiều quốc gia. 

Vì vậy nó rất phong phú và đa dạng, thường xuyên bị chi phối bởi các điều ước 

quốc tế, tập quán thương mại quốc tế, luật quốc gia của các nước hữu quan. Nhà 

nước quản lý hoạt động nhập khẩu thông qua các công cụ như: chính sách thuế, 

hạn ngạch, phụ thu ... và các văn bản pháp luật, quy định danh mục hàng hoa 

được nhập khẩu. M ọ i hoạt động nhập khẩu đều phải thông qua hợp đồng ngoại 
thương 

Trong hoạt động nhập khẩu có thể xảy ra những r ủ i ro cho hàng hoa. Đ ể 

đề phòng những r ủ i ro đó thì có thể mua bảo hiểm tương ờng. Chi phí bảo hiểm 

sẽ do bên nhập khẩu hay người bán chịu tuy thuộc vào những điều khoản đã thoa 
thuận trong hợp đổng 

Nhập khẩu máy móc cũng có những đặc điểm tương tự như nhập khẩu 

hàng hoa nói chung tuy nhiên nó phờc tạp hơn rất nhiều và nó mang những đặc 
thù riêng: 

- Phần lòn máy móc thiết bị nhập khẩu là phục vụ cho sản xuất, chỉ trừ 

một số ít là phục vụ cho tiêu dùng 
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- Thời gian khấu hao của máy tương đối dài (ít nhất là một năm, cò nhưng 
loại máy móc thời gian khấu hao là 20 năm) và giá trị của chúng thường lớn nên 

thời gian hoàn vốn thuồng kéo dài 

- Máy móc thiết bị là mặt hàng được sản xuất với yêu cầu kỹ thuật cao lạ i 

thường là phục vụ cho sản xuất nên giá trị lớn, k i m ngạch đầu tư nhập khừu 

thường là rất lớn. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp nhập khừu phải có nguồn vốn 

lớn. 

- Do đặc tính riêng nên việc nhập khừu khừu máy móc đòi hỏi các nhà 

chuyên môn có kinh nghiệm, vừa nắm được kỹ thuật vừa am hiểu nghiệp vụ 

ngoại thương và mức tập trung cao. Phải nghiên cứu thị trường một cách thận 

trọng, tìm những nhà cung cấp có uy tín. 

- Thời gian để thực hiện việc nhập khừu máy móc diễn ra lâu hơn, thường bao 

gồm cả khâu vận hành, chạy thử, bảo hành; chi phí thực hiện việc nhập khừu 

máy móc cũng tốn kém hơn (vì nhiều khi bên nhập khừu phải cử người sang tận 

nơi để xem hàng nhất là đối với những loại máy móc đã qua sử dụng). 

2- Vai trò của hoạt động kinh doanh nhập khâu máy móc thiết bị đôi 

với nên kinh tê nước ta hiện nay. 

Nhập khừu là hoạt động kinh doanh buôn bán ở phạm vi quốc tế. N ó 

không phải là những hành v i mua bán riêng lẻ mà là cả một chuỗi các quan hệ 

mua bán trong một nền thương mại có tính chất cả bên trong và bên ngoài quốc 

gia.Từ một xuất phát điểm thấp, để có thể phất triển kịp thòi với tiến trình của 
nhân loại, chiến lựơc đúng đắn là nhập khừu thiết bị công nghệ hiện đại kết hợp 

với các nguồn lực sẵn có, đừy mạnh sản xuất trong nước tạo động lực cho công 

nghiệp hoa hiện đại hoa đất nước. Bởi vậy hoạt động kinh doanh nhập khừu có ý 

nghĩa quan trọng vì một lý do cơ bản là: mở rộng khả năng sản xuất và tiêu dùng 

tất cả các mặt hàng với số lượng nhiều hơn mức có thể tiêu dùng với ranh giới 

của khả năng sản xuất tiêu dùng trong nước khi thể hiện chế độ tự cung tự cấp. 

Nhập khừu còn góp phần đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại của thế giới 

vào trong nước, xóa bỏ tình trạng độc quyền, phá vỡ triệt để nền kinh tế đóng, 

góp phần nâng cao hiệu quả nền kinh tế trong nước, đừy mạnh xuất khừu và phát 
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triển các thành phần kinh tế trong nước. Nhập khẩu máy móc thiết bị kỹ thuật 

công nghệ hiện đại sẽ góp phần phát triển các ngành công nghiệp và kết cấu hạ 

tầng, phát triển ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp chế biến, tiêu dùng, 

cải tạo và hiện đại hoa cơ sở hạ tầng nhằm đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoa, 

hiện đại hoa đất nước. 
- Nhập khẩu hàng hóa tạo ra nguồn hàng liên quan đến đầu vào, tạo điều 

kiện thuận l ữ i cho hoạt động của Công ty thương mại. Nhập khẩu để cung cấp 

những mặt hàng m à trong nước còn thiếu hoặc chưa thể sản xuất đưữc, đáp ứng 

nhu cầu sản xuất, tiêu dùng. Nhập khẩu các nguyên vật liệu làm đầu vào cho 

hoạt động sản xuất chế biến của các Công ty trong nước. Hoạt động kinh doanh 

nhập khẩu có hiệu quả góp phần nâng cao chất lưững hoạt động kinh doanh của 

chính Công ty thương mại. 
- Hoạt động nhập khẩu máy móc thiết bị tạo ra sự chuyển giao công nghệ 

tiên tiến hiện đại từ nước ngoài vào nước ta, góp phẩn làm đa dạng hoa mặt hàng 

về chủng loại, quy cách, cho phép thoa mãn nhu cầu của doanh nghiệp. Nhu cầu 

về máy móc thiết bị của ngành than rất lớn và cùng với sự phát triển của nền 

kinh tế nước ta thì nhu cầu này ngày càng đòi hỏi phải nhập nhiều máy móc thiết 

bị hiện đại để phục vụ cho ngành trong việc khai thác than. 

- Thực hiện nhập khẩu máy móc thiết bị hữp lý sẽ tạo cơ sở để tận dụng 

nguồn lao động dư thừa trong nước, nâng cao trình độ kỹ nâng người lao động. 

Thêm vào đó, hàng hoa sản xuất ra từ máy móc thiết bị công nghệ nhập khẩu có 

chất lưững tốt hơn, mẫu mã đẹp hơn. Đó là một kích thích cho cạnh tranh lành 

mạnh giữa các doanh nghiệp trong nước, đòi hỏi họ phát triển cả chiều rộng lẫn 

chiều sâu. 

- K h i tham gia vào thị trường thế giới các Công ty sẽ có điều kiện cọ sát, 

cạnh tranh với các đơn vị trên thế giới, tạo điều kiện cho các Công ty nâng cao 

sức cạnh tranh của mình. Khi xuất hiện sự có mặt của hàng nhập khẩu trên thị 

trường trong nước sẽ dẫn đến sự cạnh tranh giữa hàng nội và hàng ngoại. Đ ể tồn 

tại và phát triển trong cuộc đọ sức đó, các Công ty trong nước phải nỗ lực tìm 

mọi biện pháp nâng cao vị thế của mình trên thương trường, tạo ra sản phẩm với 

chất lưững tốt và giá hấp dẫn cùng với dịch vụ hoàn hảo. 
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- Đ ố i với các Công ty thương mại tham gia cá 2 nghiệp vụ xuat Knau va 

nhập khẩu thì nhập khẩu có nghĩa là đẩy mạnh xuất khẩu của đơn vị. Hoạt động 

nhập khẩu có thể giúp cho việc tiêu thụ hàng xuất khẩu thông qua hình thức 

buôn bán hàng đổi hàng. 
- Nhập khẩu có hiệu quả sẽ mang lại l ợ i nhuận cho Công ty, giúp cho 

Công ty có thể đởu tư kinh doanh vào những lĩnh vực khác, mở rộng phạm v i 
kinh doanh của mình. 

3- Các hình thức kinh doanh nhập khẩu máy móc thiết bị. 

3.1- Nhập khẩu trực tiếp. 

Hoạt động nhập khẩu trực tiếp là hoạt động nhập khẩu độc lập của một 

doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu trên cơ sở nghiên cứu kỹ thị trường trong 

nước và quốc tế, tính toán chính xác các chi phí, đảm bảo hiệu quả kinh doanh 

nhập khẩu, tuân thủ đúng chính sách, luật pháp quốc gia và luật pháp quốc tế. 

Trong hình thức này, doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu phải trực tiếp 

làm các hoạt động tìm kiếm đối tác, đàm phán, ký kết hợp đồng... và phải bỏ vốn 

để tổ chức kinh doanh hàng nhập khẩu. 

3.2- Nhập khẩu uy thác. 

Là hoạt động nhập khẩu dựa trên cơ sở thoa thuận giữa một doanh nghiệp 

trong nước có vốn ngoại tệ riêng, có nhu cởu nhập khẩu thiết bị toàn bộ, uy thác 

cho một doanh nghiệp có chức năng xuất nhập khẩu trực tiếp giao dịch ngoại 

thương tiến hành nhập thiết bị toàn bộ theo yêu cởu của mình. Bên nhận uy thác 

phải tiến hành với nước ngoài để làm thủ tục nhập khẩu hàng hoa theo yêu cởu 

của bên uy thác và được nhận một khoản thù lao gọi là phí uy thác. 

Đặc điểm: 

- Doanh nghiệp nhận uy thác nhập khẩu mua hàng bằng tiền, hạn ngạch 

(nếu có) của doanh nghiệp uy thác. 

- Doanh nghiệp nhận uy thác làm các thủ tục về giao dịch, đàm phán, ký 

kết hợp hợp đồng với nước ngoài, thanh toán, nhận hàng theo yêu cởu của bên uy 

thác. 
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- K h i tiến hành nhập uỷ thác thì các doanh nghiệp xuất nhập khẩu (nhận 

uy thác) chỉ được tính kim ngạch xuất nhập khẩu chứ không được tính doanh số, 

không chịu thuế doanh số. 

- K h i nhập khẩu uy thác thì doanh nghiệp xuất nhập khẩu phải thực hiện 
hai hợp đồng: 

+ Hợp đổng ngoại thương mua bán hàng hoa với nước ngoài 

+ Hợp đồng uy thác với bên uy thác 

4- Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động nhập khẩu máy móc của các 

doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu. 

4.1 - Các nhân tố bên trong Công ty. 

- Nhân tố bộ máy quản lý hay tổ chức hành chính. 

Cỗn phải có một bộ máy lãnh đạo hoàn chỉnh, không thừa không thiếu và 

tổ chức phân cấp quản lý, phân công lao động trong mỗi doanh nghiệp sao cho 

phù hợp. Nếu bộ máy cồng kềnh không cỗn thiết sẽ làm cho việc kinh doanh của 

doanh nghiệp không có hiệu quả và ngược lại. 

- Nhân tố về con người. 

Trong công tác nhập khẩu, từ khâu tìm thị trường, khách hàng đến ký kết 

hợp đồng nhập khẩu đòi hỏi cán bộ phải nắm vững chuyên môn kỹ thuật, g i ỏ i 

nghiệp vụ ngoại thương và hết sức năng động. 
Bên cạnh đó còn có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng khác như vốn, uy tín của 

doanh nghiệp. Đây là những nhân tố rất quan trọng bởi lẽ hiện nay phỗn lớn các 

doanh nghiệp trong và ngoài nước làm ăn với nhau dựa trên uy tín và những mối 

quan hệ lâu dài. 

4.2 - Các nhân tố bên ngoài Công ty. 

+ Tỷ giá hối đoái. 

Tỷ giá hối đoái giữa đồng Việt Nam và đồng tiền thanh toán ảnh hưởng 

rất nhiều đến hoạt động nhập khẩu. Tỷ giá hối đoái thường không cô định, sẽ lên 

xuống thay đổi. Chính vì vậy các doanh nghiệp có thể thông qua nghiên cứu và 

dự đoán xu hướng biến động của tỷ giá hối đoái để đưa ra các biện pháp nhập 
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khẩu phù hợp, lựa chọn bạn hàng có l ợ i , lựa chọn nguồn hàng, lựa chọn đồng 

tiền tính toán, đồng tiền thanh toán. 

+ Các yếu tố chính trị, luật pháp. 

Các yếu tố chính trị, luật pháp ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động mua bán 

quốc tế. Các Công ty kinh doanh nhập khẩu đều phải tuân thủ các qui định của 

chính phủ liên quan, tập quán và luật pháp quốc gia, quốc tế liên quan. K h i tham 

gia hoạt động kinh tế nói chung, kinh doanh nhập khẩu nói riêng các nhà kinh 
doanh cần lưu ý đến: 

- Các quy định của luật pháp Việt Nam đối với hoạt động mua bán quốc tế 

(thuế, thủ tểc qui định về mặt hàng xuất nhập khẩu, qui định về quản lý ngoại 
tệ...) 

- Các hiệp ước, hiệp định thương mại m à Việt Nam tham gia. 

- Các vấn đề về pháp lý và tập quán quốc tế liên quan đến việc xuất nhập 

khẩu (Công ước Viên về hợp đồng mua bán hàng quốc tế năm 1980, luật bảo 

hiểm quốc tế, luật vận tải quốc tế, các qui định về giao nhận ngoại thương, 

INCOTERMS 90, 2000...). 
Thông qua mểc tiêu và chiến lược phát triển kinh tế thì chính phủ có thể 

đưa ra các chính sách khuyến khích hay hạn chế xuất nhập khẩu. Chẳng hạn 

chiến lược phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hoa- hiện đại hoa đòi hỏi 

phải tranh thủ nhập khẩu những công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại. Cấm nhập 

khẩu công nghệ cũ, lạc hậu so với công nghệ trong nước đang sử dểng và dễ gây 

ô nhiễm môi trường đã được qui định trong luật bảo vệ môi trường. 

+ Yếu tố hạ tầng cơ sở phục vụ hoạt động mua bán hàng hoa quốc tế 

Các yếu tố hạ tầng phểc vể hoạt động mua bán hàng hoa quốc tế ảnh 
hưởng trực tiếp đến nhập khẩu. Chẳng hạn: 

- Hệ thống cảng biển được trang bị hiện đại cho phép giảm bớt thời gian 

bốc dỡ, thủ tểc giao nhận cũng như đảm bảo an toàn cho hàng hoa được mua 
bán. 

- Hệ thống ngân hàng: Sự phát triển của hệ thống ngân hàng đặc biệt là 

hoạt động ngân hàng cho phép các nhà kinh doanh thuận l ợ i trong việc thanh 
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toán, huy động vốn. Ngoài ra ngân hàng là một nhân tố đảm bảo lợi ích cho nhà 

kinh doanh bằng các dịch vụ thanh toán qua ngân hàng. 

- Hệ thống bảo hiểm, kiểm tra chất lượng cho phép các hoạt động mua 

bán hàng hoa quốc tế được thực hiện một cách an toàn hơn đồng thời giảm bót 

được mức độ thiệt hại có thể xẩy ra đối vổi các nhà kinh doanh trong truồng họp 

xẩy ra rủ i ro... 

+ Yếu tố thị trường trong và ngoài nước 

Tình hình và sự biến động của thị trường trong và ngoài nưổc như sự thay đổi, xu 

hưổng thay đổi của giá cả, khả năng cung cấp, khả năng tiêu thụ và xu hưổng 

biến động dung lượng của thị trường...Tất cả các yếu tố đó đều ảnh hường đến 
nhập khẩu. 

li - Qui trình nhập khẩu máy móc thiết bị. 

Hoạt động kinh doanh nhập khẩu mấy móc thiết bị được tổ chức thực hiện 

vổi nhiều nghiệp vụ khác nhau, từ điều tra nghiên cứu thị trường trong nưổc, tìm 

kiếm thị trường cung ứng nưổc ngoài... đến việc thực hiện hợp đồng, bán hàng 

nhập khẩu ở thị truồng trong nưổc. Các khâu, các nghiệp vụ này cần phải đặt 

trong mối quan hệ hữu quan nhằm đạt được hiệu quả cao nhất, phục vụ kịp thời 

cho nhu cầu trong nưổc. Do đó, người tham gia kinh doanh nhập khẩu máy móc 

thiết bị phải nắm chắc các nội dung hoạt động nhập khẩu hàng hoa. 

Đ ố i vổi hình thức nhập khẩu máy móc trực tiếp thì bên nhập khẩu phải 

thực hiện những bưổc như sau: 
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Chuẩn bị giao dịch 

Giao dịch, đàm phán và ký 
kết hợp đồng nhập khẩu 

Tổ chức th 
đổng n 

ục hiện hợp 
lập khẩu 

Làm 
Thuê Mua thủ 
phương bảo tục 
tiện vận hiểm hải 

tải hàng 
hoa 

quan 

Nhận 
hàng 

Kiểm Vận Làm Bảo hành 
tra, hành thủ khiếu nại 
giám *• chạy "* tục và giải 
định thử thanh quyết 

toán khiếu nại 

Hìnhl - Sơ đồ quy trình nhập khẩu hàng hoa 

Ì- Chuẩn bị giao dịch. 

lã. Nghiên cứu thị trường. 

Vấn đề nghiên cứu thị truồng để có một hệ thởng thông tin về thị trường đầy đủ, 

chính xác, kịp thời sẽ làm cơ sở cho doanh nghiệp có những quyết định đúng 

đắn, đáp ứng được các tình thế của thị trường. Đồng thời hệ thởng thông tin 

không những làm cơ sở để doanh nghiệp lựa chọn được các đởi tác giao dịch 

thích hợp m à còn làm cơ sờ cho quá trình giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng 

và thực hiện các hợp đồng sau này có hiệu quả. Chỉ có thể phản ứng linh hoạt và 

có các quyết định đúng đắn trong quá trình giao dịch đàm phán k h i có các thông 

tin đầy đủ. Do đó, ngoài việc nắm vững tình hình trong nước và đường l ở i chính 

sách, luật lệ quởc gia có liên quan đến hoạt động kinh tế đởi ngoại, đơn vị kinh 
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doanh ngoại thương cần phải nhận biết hàng hoa kinh doanh, năm vững thi 

trường và lựa chọn khách hàng. 

1.1.1 Nghiên cứu thị trường trong nước. 

+ Nghiên cứu mặt hàng nhập khẩu. 

Mục đích của việc nghiên cứu này là để tìm ra mặt hàng nhập khẩu m à nhu cầu 

trong nưốc đang cẩn nhưng phải phù hỏp với điều kiện và mục tiêu lỏi nhuận của 

doanh nghiệp. Muốn biết mặt hàng nào đang đưỏc khách hàng, người tiêu dùng 

trong nước cần, đang là nhu cầu cần thiết của thị trường trong nước thì doanh 

nghiệp phải tiến hành nghiên cứu khảo sát và trả l ờ i đưỏc các câu hỏi sau: 

- Thị trường đang cần mặt hàng gì? (Về qui cách, phẩm chất, kiểu dáng, 

các thông số kỹ thuật, nhãn hiệu) 

- Tinh hình tiêu thụ mặt hàng đó như thế nào? Phải hiểu rõ tập quán tiêu 

dùng, thị hiếu, qui luật biến động của quan hệ cung cầu và những mặt hàng máy 

móc mà trong nước đang cần để có thể đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường 

một cách tốt nhất. 

- Mặt hàng đó đang ở giai đoạn nào của chu kỳ sống của sản phẩm? 

- Tình hình sản xuất ra sao? 

- Tỷ suất ngoại tệ là bao nhiêu? Trong thương mại quốc tế các nước có hệ 

thống tiền tệ khác nhau, do vậy việc tính toán tỷ suất ngoại tệ cho hàng hoa xuất 

nhập khẩu là rất quan trọng. Tỷ suất ngoại tệ là tổng tiền số bản tệ có thể thu 

đưỏc khi chi ra một đơn vị ngoại tệ để nhập khẩu. Nếu tỷ suất ngoại tệ mặt hàng 

đó (VD: VND/USD) lớn tỷ giá hối đoái trên thị trường thì việc chọn mặt hàng 

nhập khẩu đó có hiệu quả, khi đó ta nên nhập hàng. 

* Nghiên cứu dung lượng thị trưởng và các nhăn tố ảnh hưởng. 

Dung lưỏng thị trường của một hàng hoa đưỏc giao dịch trên một phạm vi 

thị trường nhất định (thế giới, khu vực, dân tộc) trong một thời gian nhất định 

(thường là một năm). 

Nghiên cứu dung lưỏng thị trường cần xác định nhu cầu thật của khách 

hàng kể cả lưỏng dự trữ, xu hướng biến động của nhu cầu trong từng thời điểm, 

từng vùng, từng khu vực. Cùng với việc nắm bắt nhu cầu là việc nắm bắt khả 
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năng cung cấp của thị trường, bao gồm việc xem xét đặc điểm, tính chất, khả 

năng của sản phẩm thay thế... 

Thông thường dung lượng thị truồng chịu ảnh hưởng của 3 nhóm nhân tố 

chính: 

- Các nhóm nhân tố làm cho dung lượng thị trường biến đổi theo chu kỳ 

như sự vớn động của tư bản, đặc điểm sản xuất, lưu thông và phân phối sản phẩm 

của từng thị trường đối với mỗi loại hàng hoa. 

- Các nhân tố làm cho dung lượng thị trường biến đổi lâu dài như tiến bộ 

của khoa học kỹ thuớt và công nghệ, các biện pháp, cấc chính sách của nhà 

nước, thị hiếu, tớp quán của người tiêu dùng và ảnh hưởng của hàng hoa thay 

thế. 

- Các nhân tố làm dung lượng thị trường biến đổi tạm thời như các hiện 

tượng cũng gây ra các đột biến về cung cầu ngoài ra còn có những nhân tố khách 
quan như hạn hán, l ũ lụt... 

K h i phân tích sự ảnh hưởng của các nhân tố đến sự biến đổi của dung 

lượng thị trường cẩn phải đánh giá đúng mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố, 

xác định nhân tố nào có ý nghĩa quyết đinh xu hướng vớn động của thị trường 

trong thời kỳ nghiên cứu từ đó xác định chính xác nhu cầu nhớp khẩu mặt hàng 
đã lựa chọn. 

+ Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh. 

Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh cũng cần nắm vững về thông tin số lượng 

các đối thủ cạnh tranh trong mặt hàng kinh doanh, tình hình hoạt động, tỷ trọng 

thị trường, thế mạnh, điểm yếu của các đối thủ. Đặc biệt cần nghiên cứu kỹ các 

chiến lược kinh doanh và khả nàng thay đổi chiến lược kinh doanh của đối thủ 

cạnh tranh trong thời gian tới để đưa ra các phương án đối phó t ố i ưu, hạn chế 

các điểm mạnh và tớn dụng các điểm yếu của đối thủ cạnh tranh 

+ Nghiên cứu sự vận động của môi trường kinh doanh. 

Môi trường kinh doanh bao gồm môi trường tự nhiên, văn hoa, xã hội, 

chính trị, luớt pháp...môi trường kinh doanh có tác động lớn và chi phối đến hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp.Vì vớy doanh nghiệp cần phải tiến hành 
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nghiên cứu sự vận động của nó để từ đó có thể nắm bắt được qui luật vận động 

của môi trường kinh doanh và có các biện pháp phòng ngừa hiệu quả. 

1.1.2- Nghiên cứu thị trường quốc tế. 

Nghiên cứu thị trường quốc tế là công việc rất khó khăn và phức tạp do sự 

khác biệt lữn về chính trị, địa lý, văn hoa, phong tục tập quán...Nghiên cứu thị 

trường quốc tế cần xem xét các yếu tố cung cầu, giá cả, cạnh tranh... 

+ Nguồn cung cấp hàng hoa trên thị trường quốc tế: 

Doanh nghiệp cần nắm vững được tình hình các nguồn cung cấp trên thị trường 

quốc tế mà doanh nghiệp có khả năng giao dịch r ồ i từ đó nghiên cứu các đặc 

điểm thị trường các nưữc cung cấp trên các phương diện: 
- Thái độ và quan điểm của nưữc cung cấp thể hiện qua các chính sách ưu 

tiên xuất khẩu hay hạn chế nhập khẩu. 
- Tinh hình chính trị hay thái độ của quốc gia đó có ổn định không, có tác 

động đến nguồn mặt hàng đó như thế nào? 
- Về vị trí địa lý có thuận tiện cho giao dịch mua bấn, có đem lại hiệu quả 

kinh doanh hay không? Có tiết kiệm chi phí vận chuyển, bảo hiểm trong quá 

trình nhập khẩu của doanh nghiệp không? 

+ Nghiên cứu giá cả hàng hoa trên thị trường quốc tế: 

Trên thị trường hàng hóa thế giữi, giá cả chẳng những phản ánh m à còn 

điều tiết mối quan hệ hàng hóa. Việc xác định đúng đắn giá cả hàng hóa trong 

xuất khẩu và nhập khẩu có ý nghĩa rất lữn đối vữi hiệu quả thương mại quốc tế. 

Giá cả là chỉ tiêu quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả ngoại thương. 

Giá cả trong hoạt động xuất nhập khẩu là giá cả quốc tế, giá quốc tế có 

tính chất đại diện đôi vữi một loại hàng hóa trên thị trường thế giữi. Giá đó phải 

là giá giao dịch thương mại thông thường, không kèm theo một điều kiện đặc 

biệt nào và thanh toán bằng ngoại tệ tự do chuyển dổi được. 

Cấc nhân tố ảnh hưởng đến giá cả trên thị trường thế giữi: 

- Nhân tố chu kỳ: 

Tức là sự vận động có tính chất quy luật của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa 

qua các giai đoạn của chu kỳ sẽ làm thay đổi quan hệ cung cầu của các loại hàng 
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hóa trên thị trường do đó làm biến đổi dung lượng thị trường và thay đổi về giá 
cả các loại hàng hóa. 

- Nhân tố lũng đoạn và giá cả: 
Đây là nhân tố ảnh hưởng lớn đến việc biến động giá cả hàng hóa trên thị 

trường thế giới trong thời đại ngày nay. Lũng đoạn làm xuất hiện nhiều mức giá 

đối với cùng một loại hàng hóa trên cùng một trường, tùy theo quan hệ giữa 

nguôi mua và người bán trên thị trường thế giới có giá lũng đoạn cao và giá lũng 

đoạn thấp. 

- Nhân tố cạnh tranh: 

Cạnh tranh có thể làm cho giá biến động theo xu hướng khác nhau. Cạnh 

tranh giữa người bán xảy ra khi trên thị trường cung có xu hướng lớn hơn cầu. 

Nhiều người cùng bán một loại hàng hóa, cùng một chất lượng, thì dĩ nhiên ai 

bán giá thấp người đó sẽ chiến thủng, vì vậy giá cả có xu hướng giảm xuống. 

Cạnh tranh giữa những người mua xảy ra khi trên thị trường xuất hiện xu 

hướng cung không theo kịp với nhu cầu, khi đó giá sẽ có xu hướng tăng. 

- Cung cầu và giá cả: 

Mố i quan hệ giữa cung cầu thay đổi trên thị trường sẽ thúc đẩy xu hướng 

tăng giảm giá. Ngược lại nếu cung không theo kịp cầu giá cả có xu hướng tăng 

lên. 

- Nhân tố lạm phát: 

Giá cả của hàng hóa không những được quyết định bởi giá trị hàng hóa 

mà còn phụ thuộc vào giá tiền tệ-vàng. Trong điều kiện hiện nay giá cả không 

biểu hiện trực tiếp ở vàng mà bằng tiền giấy. Trên thị trường thế giới giá cả hàng 

hóa thường được biểu hiện bằng đồng tiền của những nước có vị trí quan trọng 

trong mậu dịch quốc tế như: USD, DEM, GBP, JPY, FRF... Do đặc điểm của nền 

kinh tế tư bản chủ nghĩa nên giá trị của những đồng tiền này cũng luôn thay đổi, 

việc thay đổi ấy thường gủn với lạm phát. Lạm phát làm cho giá trị của hàng hóa 

biểu hiện bằng tiền giấy tăng lên. 

Trên đây là những phân tích ảnh hưởng chủ yếu của một số nhân tố đến 

xu hướng biến động của giá cả hàng hóa trên thị trường thế giới. Tuy vậy cần 

chú ý rằng số lượng các nhân tố và mức độ ảnh hưởng của chúng đối với xu 
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hướng biến động của giá cả không phải là cố định m à thay đổi tuy theo tình hình 

thị trường trong từng giai đoạn cụ thể. 
- Xác định mức giá nhập khẩu: Trên cơ sở phân tích đúng đện các nhân tố 

biến động của giá cả ta nệm được xu hướng biến động của chúng. Dựa vào xu 

hướng biến động đó tiến hành việc xác định mức giá cho loại hàng m à ta có chủ 

trương nhập khẩu đối với các loại thị truồng m à ta có quan hệ giao dịch. 

- Nếu hàng hóa đó thuộc về đối tượng giao dịch phổ biến hoặc có trung 

tâm giao dịch trên thế giới, thì nhất thiết phải tham khảo giá trị trường thế giới 

về loại hàng đó. 

- Có thể dựa vào giá chào hàng của các hãng, dựa vào giá nhập khẩu 

những năm trước đó... 

- Nghiên cứu về kinh tế, chính trị, luật pháp, tập quán kinh doanh của 

quốc gia m à doanh nghiệp định nhập khẩu hàng hoa. Đây là những nhân tố có 

ảnh hưởng lớn tới hoạt động kinh doanh nhập khẩu của doanh nghiệp. Doanh 

nghiệp cần tiến hành nghiên cứu về: chính sách thương mại, hệ thống tài chính 
quốc gia, ổn định chính trị. 

1.1.3- Lựa chọn khách hàng. 

Việc nghiên cứu tình hình thị trường giúp cho đơn vị kinh doanh lựa chọn 

thị trường, thòi cơ thuận lợ i , lựa chọn phương thức mua bán và điều kiện giao 

dịch thích hợp. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, kết quả hoạt động kinh doanh 

còn phụ thuộc vào khách hàng. Trong cùng những điều kiện như nhau, việc giao 

dịch với khách hàng cụ thể này thì thành công, với khách hàng khác thì bất l ợ i . 

Để lựa chọn khách hàng, không nên căn cứ vào những l ờ i quảng cáo, tự giới 

thiệu, mà cần tìm hiểu khách hàng về thái độ chính trị của thương nhân, khả 

năng tài chính, lĩnh vực kinh doanh và uy tín của họ trong kinh doanh. 

Khi nghiên cứu những vấn đề trên đây, người ta áp dụng hai phương pháp 

chủ yếu là: 

- Điều tra qua tài liệu và sách báo. Phương pháp này còn gọi là nghiên cứu 

tại phòng làm việc (desk research). Đây là phương pháp phổ biến nhất và tương 

đối ít tốn kém. Tài liệu thường dùng để nghiên cứu là các bản tin giá cả - thị 
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trường của VNTTX và của Trung tâm thông tin kinh tế đối ngoại, các báo cáo 
của cơ quan Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, các báo và tạp chí như: MOCI 

(Pháp), Far Eastern Economic Review (Anh), Financial Time (Anh), Who's who 

in England... 

- Điều tra tại chỗ (Field research). Theo phương pháp này, người ta cử 

người đến tận thị trường để tìm hiểu tình hình, tiếp xúc với các thương nhân. 

Phương pháp này tuy tốn kém nhưng giúp đơn vị kinh doanh mau chóng nắm 

được những thông tin chắc chắn và toàn diện. 

Ngoài hai phương pháp trên đây, người ta còn có thể sử dụng các phương 

pháp như: Mua, bán thử; mua dịch vụ thông tin của các Công ty điều tra tín dụng 

(Credit Iníormation Bureau); thông qua người thộ ba để tìm hiểu khách hàng... 

1.2- Lập phương án kinh doanh. 

Dựa trên cơ sở nghiên cộu thị trường trong và ngoài nước ta tiến hành lập 

phương án kinh doanh hàng nhập khẩu. Phương án kinh doanh là một kế hoạch 

hành động cụ thể của một giao dịch mua bán hàng hoa hoặc dịch vụ. Muốn lập 

phương án giao dịch sát với thực tế và có tác dụng chỉ đạo cụ thể cho hoạt động 

kinh doanh, nhà kinh doanh phải tiến hành tốt công tác nghiên cộu tiếp cận thị 

truồng. Phương án kinh doanh sẽ là cơ sở cho các cán bộ nghiệp vụ thực hiện 

các nhiệm vụ được giao, nó phân đoạn mục tiêu lớn thành các mục tiêu cụ thể để 

lãnh đạo doanh nghiệp quản lý và điều hành doanh nghiệp được liên tục, chặt 

chẽ. Phương án kinh doanh được lập đầy đủ và chính xác sẽ giúp cho doanh 

nghiệp lường trước được những rủi ro và đạt hiệu quả cao trong kinh doanh. 

Trình tự lập một phương án kinh doanh hàng nhập khẩu bao gồm các bước sau: 

1.2.1- Nhận định tổng quát về tình hình diễn biến thị trường. 

Trên cơ sở các thông tin thu được từ hoạt động nghiên cộu thị trường, 

doanh nghiệp tiến hành nhận định tổng quát về tình hình diễn biến thị trường, rút 

ra những tổng quát về cung cầu, giá cả, đối thủ cạnh tranh cũng như dự báo được 

những biến động có thể xảy ra, lường trước được những r ủ i ro tiềm ẩn. ở bước 

này phải chỉ ra được các cơ hội kinh doanh hấp ậện cho doanh nghiệp, đồng thời 
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đưa ra được những thông tin tổng quát về diễn biến của thị trường trong nước 

cũng như thị trường ngoài nước. 

1.2.2- Đánh giá khả năng của doanh nghiệp. 

M ỗ i doanh nghiệp đều có những điểm mạnh và điểm yếu của mình, trước 

những diễn biến thực tế của thị trường, doanh nghiệp phải tự đánh giá được khả 

năng của mình xem có thể tiến hành kinh doanh đạt hiệu quả cao hay không. 

Điều này có thể được giải thích bằng một lý do cơ bản là: M ẫ i cơ hội kinh doanh 

sẽ trở thành thời cơ hấp dẫn của doanh nghiệp khi nó phù hợp với khả năng của 

doanh nghiệp, ở đây, doanh nghiệp cần phải cân đối nguồn vốn của mình xem 
có đủ khả năng chi tiêu cho hoạt động nhập khẩu hay không. Đồng thời tiến 

hành đánh giá đội ngũ cán bộ nghiệp vụ cũng như hệ thống cơ sở vật chất của 

doanh nghiệp xem có đủ khả năng kinh doanh hay không. Kết thúc bước này 

doanh nghiệp phải đưa ra được quyết định có nên tiến hành hoạt động nhập khẩu 

hay không. Nếu tham gia thì phải bổ sung thêm những yếu tố gì. 

1.2.3- Xác định thị trường, mặt hàng nhập khẩu và số lượng mua bán. 

Trên cơ sở những nhận định tổng quát về thị trường và kết quả đánh giá 

khả năng của mình, doanh nghiệp phải xác định được một thị trường mặt hàng 

dự định kinh doanh là gì, yêu cầu về quy cách, phẩm chất, nhãn hiệu, bao bì của 

hàng hoa đó như thế nào. Nghĩa là ỏ giai đoạn này doanh nghiệp phải chỉ ra 

được một thị trường phù hợp nhất với mình và các mặt hàng dự định kinh doanh 

tối ưu nhất. Một vấn đề khá quan trẫng ở giai đoạn này là xác định được số 

lượng đặt hàng tối ưu. Số lượng đạt hàng tối ưu là số lượng nhập về vừa thoa mãn 

nhu cầu trong nưóc vừa tiết kiệm được chi phí đặt hàng. 

1.2.4- Xác định đối tượng giao dịch để nhập khẩu. 

Trong hoạt động nhập khẩu, đối với một mặt hàng có thể được nhiều Công 

ty ở nhiều nước khác nhau cung cấp. Dựa trên kết quả về nghiên cứu thị trường 

nhập khẩu để có thể lựa chẫn nước giao dịch (nhà cung cấp) phù hợp nhất. K h i 

chẫn nước để nhập khẩu hàng hoa nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước cần nghiên 

cứu tình hình sản xuất, khả năng và chất lượng hàng nhập, chính sách thương 

mại và tập quán của nước đó. Điều kiện địa lý cũng là một vấn đề cần được quan 
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tâm khi chọn nước giao dịch. Yếu tố này cho phép ta đánh giá được khả năng sử 

dụng ưu thế về địa lý khi là người mua để giảm chi phí vận tải, bảo hiểm... 
Việc lựa chọn đối tượng giao dịch phải dựa trên cơ sở nghiên cứu: tình 

hình sản xuất kinh doanh cộa hãng, lĩnh vực và phạm v i kinh doanh để thấy được 

khả nâng cung cấp lâu dài, khả năng về vốn, cơ sở vật chất kỹ thuật, thái độ và 

quan điểm kinh doanh, những quan điểm trong mua bán với bạn hàng, những 

người chịu trách nhiệm thay mặt để kinh doanh và phạm v i trách nhiệm cộa họ. 

1.2.5- Xác định thị trường và khách hàng tiêu thụ. 

Đ ố i với doanh nghiệp thương mại chuyên doanh xuất nhập khẩu, hàng hoa 

nhập về không phải là để tiêu dùng cho bản thân doanh nghiệp m à là để đáp ứng 

nhu cầu tiêu dùng trong nước. Cho nên việc xác định đúng đắn thị trường và 

khách hàng tiêu thụ là rất quan trọng, nó ảnh hưởng tới kết quả hoạt động kinh 

doanh cộa doanh nghiệp, ở giai đoạn này, doanh nghiệp phải trả lờ i được các câu 

hỏi: 
- Bán hàng ở thị trường nào? 

- Khách hàng là ai? 
- Bán ở thời điểm nào? Khối lượng bao nhiêu? 

ở đây cần có sự hỗ trợ cộa các hoạt động marketing, đặc biệt là việc xác 

định được đâu là nguồn tiêu thụ chính đối với những hàng hoa m à doanh nghiệp 

nhập khẩu. Từ đó có những biện pháp để xúc tiến với đối tượng này. 

1.2.6- Xác định giá cả mua bán trong nước. 

Giá cả hàng hoa bán trong nước phải dựa trên cơ sỏ phân tích giá cả quốc 

tế, giá chào hàng, điều kiện thanh toán, hoặc giá cả cộa loại hàng trước đây đã 

nhập. Giá bán trong nước phải đảm bảo mục tiêu l ợ i nhuận đề ra sau khi đã trừ 

đi các chi phí. Đồng thời phải căn cứ vào đặc điểm cộa từng loại hàng m à định 

giá bán trong nước. Nếu như hàng hoa m à doanh nghiệp định nhập về đã từng 

xuất hiện ở thị trường trong nước thì việc đặt giá bán cao hơn giá cũ là một điều 

không thuận l ợ i cho công tác tiêu thụ. Còn nêu là hàng khan hiếm thì việc đặt 

giá cao hơn một chút để tăng l ợ i nhuận là điều có thể chấp nhận được. 
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1.2.7- Đề ra các biện pháp thực hiện. 

Như ta đã biết phương án kinh doanh nhập khẩu hàng hoa là kế hoạch 

hành động cụ thể hoặc một giao dịch mua bán hàng hoa và dịch vụ. Cho nên ta 

phải tiến hành các biện phấp để thực hiện được các kế hoạch đó. Mặt khác, 

phương án kinh doanh là cơ sờ để cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ của mình, cho 

nên nó phải đưa ra cấc bước tiến hành cụ thể để đạt được nhỚng mục tiêu của 

phương án đó. Đ ề ra các biện pháp cụ thể phải dựa trên nhỚng phân tích của các 

bước trước đó. Đồng thòi phải dựa vào hàng hoa, đặc điểm và khả nâng của 

doanh nghiệp trong từng giai đoạn cụ thể để đề ra các biện pháp thực hiện cho 

phù hợp. Ớ bước này cẩn phải tránh sự xa rời với thực tế, đề ra các biện pháp 

không sất với tình hình cụ thể của thị trường, hàng hoa và doanh nghiệp. Bước 
này đề ra các biện pháp thực hiện như: 

- Tổ chức nhập khẩu hàng hoa. 
- Kiểm định chặt chẽ hàng hoa về chất lượng, số lượng và thời gian. 

- Thực hiện công tác tiếp nhận. 

- Xúc tiến bán hàng và quảng cáo để đẩy mạnh việc tiêu thụ. 

Từ việc đề ra được các biện pháp thực hiện cụ thể này m à doanh nghiệp có 

thể tiến hành kinh doanh hiệu quả, lấy được nguồn hàng nhập khẩu tốt nhất và 

việc tiêu thụ hàng hoa nhập khẩu này cũng diễn ra nhanh chóng, hiệu quả. Từ đó 

doanh nghiệp có thể thu được lợi nhuận và một kết quả kinh doanh như mong 

muốn. 

2- Giao dịch đàm phán ký kết hợp đồng. 

2.1- Giao dịch. 

Sau giai đoạn nghiên cứu môi trường, thị trường, lựa chọn được khách 

hàng, mặt hàng kinh doanh, hoạch định phương án kinh doanh, thì bước tiếp 

theo doanh nghiệp phải tiến hành tiếp cận với khách hàng để tiến hành giao dịch 

mua bán. Quá trình giao dịch là quá trình trao đổi thông tin về các điều kiện 

thương mại giỚa các bên tham gia. 

Quá trình giao dịch bao gồm các bước như sau: 
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+ Hỏi giá (Inquiry): 
Đây là bước khởi đầu bước vào giao dịch. H ỏ i giá là việc người mua đề 

nghị người bán cho biết giá cả và các điều kiện thương mại cần thiết khác để 

mua hàng. Hỏi giá không ràng buộc trách nhiệm pháp lý của người hỏi giá, cho 

nên người hỏi giá có thể gửi hỏi giá nhiều nơi tới các nhà cung cấp tiềm năng để 

nhận được nhừng báo giá và trên cơ sở đánh giá các báo giá để chọn ra báo giá 

tối ưu thích hợp nhất, từ đó chính thức lựa chọn nguôi cung cấp. 

Như vậy, hỏi giá thực chất chỉ là thăm dò để giao dịch. Do vậy, trẽn cương 

vị là nhà nhập khẩu, khi tiến hành hỏi giá ta cần tìm hiểu kỹ về hãng m à mình dự 

định hỏi giá. Câu hỏi cần chi tiết để chứng tỏ mình thực sự có nhu cầu giao dịch 

mua bán. 

+ Chào hàng, phát giá (Offer): 

Chào hàng là một đề nghị ký kết hợp đổng mua bán hàng hoa được 

chuyển cho một hay nhiều người xác định. Nội dung cơ bản của một chào hàng: 

Tên hàng, số lượng, quy cách phẩm chất, giá cả, phương thức thanh toán, địa 

điểm và thời hạn giao nhận hàng, cùng một số điều kiện khác như bao bì, ký m ã 

hiệu... 

Chào hàng có thể do người bán hoặc người mua đưa ra. Nếu là của người 

mua đưa ra gọi là chào mua hàng, nếu của người bán đưa ra gọi là chào bán 

hàng, báo giá cũng là chào hàng. 

Khi xây dựng chào hàng người chào hàng phải căn cứ vào các điều kiện 

cụ thể để cân nhắc các vấn đề: Gửi cho ai, gửi vào lúc nào, loại chào hàng, thời 

gian hiệu lực của chào hàng, nội dung cơ bản của chào hàng cho thích hợp và t ố i 
ưu nhất. 

+ Đặt hàng (Order): 

Đật hàng là lời đề nghị ký kết hợp đồng thương mại của người mua, cho 

nên về nguyên tắc, nội dung của đặt hàng phải đầy đủ các nội dung cần thiết cho 
việc ký kết hợp đổng. 

Trong thực tế người ta chỉ đặt hàng với các khách hàng có quan hệ thuồng 

xuyên, hoặc hai bên đã ký nhừng hợp đồng dài hạn và thoa thuận giao hàng theo 

nhiều lần thì nội dung đật hàng chỉ nêu nhừng điều kiện riêng biệt đối với lần 
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đặt hàng đó. Còn những điều kiện khác, hai bên áp dụng theo những điều kiện 

của hợp đồng đã ký kết trong những lần giao dịch trước. 

+ Hoàn giá (Counter - offer): 

K h i người nhận chào hàng không chấp thuận hoàn toàn chào hàng đó, m à 

đưa ra những đề nghị mới, thì đề nghị mới này là hoàn giá. K h i có hoàn giá, 

chào hàng trước coi như hết hiệu lực. 

+ Chấp nhận (Acceptance): 

Chấp nhận là sự đổng ý hoàn toàn tất cả mối điều kiện của chào hàng, khi 

đó hợp đồng được thành lập. Một chấp nhận có hiệu lực về mặt pháp lý phải đảm 
bảo được các điều kiện sau: 

- Phải được người nhận chào hàng chấp nhận. 

- Phải chấp nhận hoàn toàn nội dung 

- Phải chấp nhận trong thời gian hiệu lực của chào hàng. 

- Chấp nhận phải được chuuyển đến cho người chào hàng. 

+ Xác nhận (Coníirmation): 

Sau khi thống nhất với nhau các điều kiện giao dịch hai bên ghi lạ i cấc kết 

quả đã đạt được r ồ i trao cho nhau, đó là xác nhận. Xác nhận thường được lập 

thành hai bản, được hai bên ký kết và mỗi bên giữ một bản. 

2.2 - Đàm phán. 
Đ à m phấn là việc bàn bạc, trao đổi vói nhau các điều kiện mua bán giữa 

các nhà doanh nghiệp xuất nhập khẩu để đi đến thống nhất ký kết hợp đồng. 

Thường nguôi ta dùng các hình thức đàm phán sau: 
+ Đ à m phán qua thư tín: 

Là việc đàm phán qua thư từ và điện tín, là phương thức các bên gửi cho 

nhau những văn bản để thoa thuận những điều kiện mua bán. Đây là hình thức 

đàm phán chủ yếu để giao dịch giữa các nhà kinh doanh xuất nhập khẩu trong 

điều kiện hiện nay. So với gặp gỡ trực tiếp thì đàm phán qua thư tín tiết kiệm 

được nhiều chi phí, trong cùng một lúc có thể giao dịch với nhiều khách hàng ở 

nhiều các nước khác nhau. Người viết thư tín có điều kiện để cân nhắc, suy nghĩ, 

tranh thủ ý kiến của nhiều người và có thể khéo léo giữ kín ý định thực hiện của 

Trần Thị Lan Phương - Pháp 2 K40E 22 



Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu máy móc, thiết bị tại Còng ty COALIMEX 

mình. Nhưng việc giao dịch qua thư tín thường mất nhiều thời gian chờ đợi, dễ 
mất cơ hội kinh doanh. 

+ Đ à m phán qua diện thoại: 

Là phương thức đàm phán nhanh nhất giúp hai bên nhanh chóng nắm bắt 

thời cơ cần thiết, rút ngắn quá trình kinh doanh nhưng chi phí cao, ảnh hưởng tới 

chi phí của quá trình mua bán. Tất cả nội dung đàm phán trên điện thoại đều 

được các bên ghi thành văn bản và có giá trị pháp lý. Loại hình này rất ít sử dững 

ở Việt Nam vì rất dễ nhầm lẫn trong kinh doanh vì bất đồng ngôn ngữ. 

+ Đ à m phán bằng cách gặp gỡ trực tiếp: 

Đây là hình thức đàm phán tối ưu giúp đẩy nhanh quá trình giải quyết mọi 

quan hệ trong giao dịch và nhiều khi là l ố i thoát do những đàm phán bằng thư tín 

và điện thoại đã kéo dài quá lâu mà không có kết quả. Hình thức đàm phán này 

thể hiện được thiện chí của các bên, tạo ra sự hiểu biết, thông cảm lẫn nhau nên 

dễ đi đến thành công và duy trì được mối quan hệ lâu dài giữa các bên. Hình 

thức đàm phán này thường được dùng khi có những điều kiện phải giải thích cặn 

kẽ để thuyết phữc nhau hoặc về những hợp đồng lớn, phức tạp. Tuy nhiên, đây 

cũng là một hình thức khó khăn nhất. Đ à m phán trực tiếp đòi hỏi người tiến 

hành đàm phán phải chắc về nghiệp vữ, tự chủ, phản ứng nhanh nhậy... để có thể 

tỉnh táo, bình tĩnh nhận xét, nắm bắt được ý đồ sách lược đối phương, nhanh 

chóng có những biện pháp đối phó trong những trường hợp cần thiết hoặc quyết 

định ngay tại chỗ khi thấy thời cơ đã chín muồi. Ngoài ra đây cũng là một hình 

thức tốn kém về chi phí đi lại, tiếp đón... Đây là phương thức khá phổ biến trong 

nhập khẩu những lô hàng lớn hoặc làm ăn buôn bán đấu tiên. 

2.3- Ký kết hợp đổng. 

Hợp đồng là sự thoa thuận giữa các bên, bên bán hoặc người xuất khẩu có 

nhiệm vữ giao hàng và chuyển quyền sở hữu hàng hoa cho bên mua còn gọi là 

người nhập khẩu, bên mua có nhiệm vữ thanh toán toàn bộ số tiền theo hợp 

đồng. 

Hợp đổng có thể coi như đã ký kết chỉ trong trường hợp các bên ký vào 

hợp đồng. Các bên đó phải có địa chỉ pháp lý ghi rõ trong hợp đồng. Hợp đồng 
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được coi như đã ký kết chỉ khi người tham gia có đủ thẩm quyền ký vào các văn 

bản đó, nếu không thì hợp đồng không được công nhận là văn bản có cơ sở pháp 

lý. Nhiều trường hợp có ký kết hợp đồng 3 bên trở lên có thể thực hiện bằng tất 

cả các bên cùng ký vào một văn bản thống nhất hoớc bằng một văn bản hợp 

đồng tay đôi có trích dẫn trong từng hợp đồng đó với hai hợp đồng khác (trích 

dẫn chéo). 

Ngoài ra hợp đồng mua bán có thể bằng miệng, hoớc một phần bằng văn 

bản bằng miệng, cũng có khi bằng hành động ra hiệu như ở sở giao dịch và bán 

đấu giá. Hợp đổng bằng miệng hay hành động ra hiệu chưa có văn bản thì sau đó 

phải làm văn bản xác nhận khi đã thoa thuận bằng miệng hay ra hiệu. Theo Luật 

Thương mại Việt Nam quy định thì hình thức của hợp đồng nhập khẩu bắt buộc 

phải là văn bản. 

Khi soạn thảo hợp đồng cần tuân theo quy tắc 5 "C" đó là: 

- Clear: Rõ ràng. 

- Complete: Đầy đủ, hoàn chỉnh. 

- Consise: Ngắn gọn, xúc tích. 

- Correct: Chính xác về chính tả và thông tin. 

- Courteous: Lịch sự. 

Trong phần nội dung của hợp đồng cần phải ghi rõ nội dung của các điều 

khoản hợp đồng. Các điều khoản chủ yếu của hợp đổng đó là: Tên hàng, số 

lượng, quy cách, chất lượng, giá cả, phương thức thanh toán, địa điểm và thời 

hạn giao nhận hàng. Ngoài ra còn có thể có các điều khoản khác như: khiếu nại 
trọng tài... 

ơ phần kết thúc hợp đồng cần nêu rõ số bản hợp đồng, ngôn ngữ sử dụng 

để ký kết, giá trị pháp lý của bản hợp đồng, thời hạn có hiệu lực của hợp đồng 
chữ ký và dấu của các bên tham gia hợp đồng. 

3- Tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu. 

Sau k h i ký kết hợp đồng cần xác định rõ trách nhiệm, nội dung, trình tự 

công việc phải làm, cố gắng không xảy ra sai sót, tránh gây thiệt hại. Tất cả các 

sai sót là cơ sở phát sinh khiếu nại. Đ ể tiến hành thực hiện hợp đồng nhập khẩu, 
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doanh nghiệp cần thực hiện theo trình tự sau. Tuy nhiên trình tự này chỉ mang 

tính tương đối, có những việc tất yếu phải làm trước, có những việc có thể đổi 

chỗ cho nhau hoặc làm đồng thời. 

3.1-Thuê phương tiện vận tải. 

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, việc ai thuê tàu, thuê tàu theo hình 

thậc nào được tiến hành dựa vào ba căn cậ chủ yếu sau: 

- Điều kiện cơ sở giao hàng của hợp đồng nhập khẩu. 

- Khối lượng hàng hoa và đặc điểm hàng hoa. 

- Điều kiện vận tải. 
Ngoài ra còn phải căn cậ vào các điều kiện khấc trong hợp đồng nhập 

khẩu như: Quy định mậc tải trọng tối đa của phương tiện, mậc bốc dữ, thưởng 

phạt bốc dỡ... 
Nếu điều kiện cơ sờ giao hàng của hợp đồng là điều kiện CFR, CIF, CPT, 

CIP DAF DES DEQ, DDU, DDP thì người xuất khẩu phải tiến hành thuê 

phương tiện vận tải. Còn nếu điều kiện cơ sở giao hàng là EXW, FCA, FAS, 

FOB thì người nhập khẩu phải tiến hành thuê phương tiện vận tải. 

Tuy theo đặc điểm hàng hoa kinh doanh, doanh nghiệp lựa chọn phương 

thậc thuê tàu cho phù hợp: Thuê tàu chợ, tàu chuyến hay tàu bao. Nếu nhập khẩu 

thường xuyên với khối lượng lớn thì nên thuê tàu bao, nếu nhập khẩu không 

thường xuyên nhưng với khối lượng lớn thì nên thuê tàu chuyến, nếu nhập khẩu 

với khối lượng nhỏ thì nên thuê tàu chợ. 

3.2- Mua bảo hiểm hàng hoa. 

Hàng hoa chuyên chở trên biển thường gặp nhiều r ủ i ro, tổn thất. Vì thế 

bảo hiểm hàng hoa đường biển là loại bảo hiểm phổ biến nhất trong ngoại 

thương. 
Bảo hiểm là một sự cam kết của người bảo hiểm bồi thường cho người 

được bảo hiểm về những mất mát, hư hỏng, thiệt hại của đối tượng bảo hiểm do 

những rủi ro đã thoa thuận gây ra, với điều kiện người được bảo hiểm đã mua 

cho đối tượng đó một khoản tiền gọi là phí bảo hiểm. 
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Hợp đồng bảo hiểm có thể là hợp đồng bảo hiểm bao hoặc là hợp đổng 

bảo hiểm chuyên. Khi mua bảo hiểm bao, doanh nghiệp ký kết hợp đồng từ đầu 

năm còn đến khi giao hàng xuống tàu xong doanh nghiệp chỉ gửi đến Công ty 

bảo hiểm một thông báo bằng văn bản gọi là: "giấy báo bẩt đầu vận chuyển". 

Khi mua bảo hiểm chuyến doanh nghiệp phải gửi đến Công ty một văn bản gọi 

là "giấy yêu cầu bảo hiểm". Trên cơ sở giấy yêu cẩu này doanh nghiệp và Công 

ty bảo hiểm đàm phán và ký kết hợp đồng bảo hiểm. 
Bên cạnh hình thức bảo hiểm, doanh nghiệp lựa chọn điều kiện bảo hiểm: 

loại A B hoặc c. Đ ể lựa chọn điều kiện bảo hiểm thích hợp doanh nghiệp căn cứ 

vào: tính chất, đặc điểm của hàng hoa, thời tiết, khả năng vận chuyển, bốc dỡ, 

đặc điểm quãng đường... Sau khi đã lường trước được các nhân tố trên thì doanh 

nghiệp thoa thuận với Công ty bảo hiểm xem sẽ ký hợp đồng bảo hiểm với điều 

kiện bảo hiểm nào, và khi đó điều kiện bảo hiểm này là quy định của hợp đồng, 

do đó dù muốn hay không cấc bên đều phải tuân theo. 

3.3- Làm thù tục hải quan. 

Hàng hoa đi ngang qua biên giới quốc gia để nhập khẩu đều phải làm thủ 

tục hải quan. Việc làm thủ tục hải quan gồm 3 nội dung chủ yếu sau đây: 

- Khai báo hải quan: Chủ hàng phải khai báo chi tiết về hàng hoa lên tò 

khai hải quan một cách trung thực và chính xác. Đổng thời chủ hàng phải tự xác 

định mã số hàng hoa, thuế suất, giá tính thuế của từng mặt hàng nhập khẩu, tụ 

tính số thuế phải nộp của từng loại thuế trên tờ khai hải quan. Tờ khai phải được 

xuất trình cùng một số chứng từ khác: giấy phép nhập khẩu, hoa đơn, vận đơn, 

phiếu đóng gói... 
- Xuất trình hàng hoa: Hải quan được phép kiểm tra hàng hoa nếu thấy 

cần thiết. Hàng hoa nhập khẩu phải được sẩp xếp trình tự, thuận tiện cho việc 

kiểm tra. Chủ hàng chịu chi phí nhân công về việc mở, đóng các kiện hàng 

- Thực hiện cấc quyết định của hải quan: Sau khi kiểm tra các giấy tờ và 

hàng hoa, hải quan đưa ra quyết định: cho hàng được phép qua biên giới (thông 

quan) hoặc cho hàng đi qua với một số điều kiện kèm theo hay hàng không được 
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chấp nhận cho nhập khẩu... chủ hàng phải thực hiện nghiêm chỉnh các quy định 

của hải quan. 

3.4- Nhận hàng. 

Đ ể nhận hàng hoa nhập khẩu từ nước ngoài về, đơn vị nhập khẩu phải làm 

các công việc sau: 
- Ký kết hợp đồng uy thác cho cơ quan vận tải về việc nhận hàng. 

- Xác nhận với cơ quan vận tải kế hoạch tiếp nhận hàng hoa từng quý, 

từng năm, cơ cấu hàng hoa, lịch tàu, điều kiện kỹ thuật khi bầc dỡ, vận chuyển, 

giao nhận. 
- Cung cấp tài liệu cẩn thiết cho việc nhận hàng (vận đơn, lệnh giao 

hàng...) nếu tàu biển không giao những tài liệu đó cho cơ quan vận tải. 
- Theo dõi việc giao nhận, đôn đầc cơ quan vận tải lập biên bản (nếu cần) 

về hàng hoa và giải quyết trong phạm vi của mình những vấn đề xảy ra trong 

việc giao nhận. 
- Thanh toán cho cơ quan vận tải các khoản phí tổn về giao nhận, bầc xếp, 

bảo quản và vận chuyển hàng hoa nhập khẩu. 
- Thông báo cho các đơn vị đặt hàng chuẩn bị tiếp nhận hàng hoa. 

- Chuyển hàng hoa về kho của doanh nghiệp hoặc trực tiếp giao cho các 

đơn vị đặt hàng. 

3.5- Kiểm tra, giám định. 

Hàng hoa nhập khẩu về qua cửa khẩu phải được kiểm tra. M ỗ i cơ quan 

tiến hành kiểm tra theo chức năng, quyền hạn của mình. Nếu phát hiện thấy dấu 

hiệu không bình thường thì mời bên giám định đến lập biên bản giám định. Cơ 

quan giao thông kiểm tra niêm phong, kẹp chì trước khi dỡ hàng ra khỏi phương 

tiện vận tải. Đơn vị nhập khẩu với tư cách là một bên đứng tên trong vận đơn 

cũng phải kiểm tra hàng hoa và lập dự thư, dự kháng nếu nghi ngờ hoặc thật sự 

hàng hoa có tổn thất, thiếu hụt hoặc không đúng theo hợp đổng. 

3.6- Vận hành, chạy thử. 

Hàng hoa sau khi được cơ quan giám định kiểm tra tại cảng sẽ được đưa 

về doanh nghiệp để vận hành, chạy thử. Những cán bộ có chuyên môn về kỹ 
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thuật máy móc sẽ xem xét việc chạy thử của từng máy để kiểm tra các thông số 

kỹ thuật xem có đáp ứng đúng những chi tiết về chất lượng như công suất, kích 
cỡ hay có đúng với bản vẽ kỹ thuật, sơ đự lắp ráp hay không. Nếu phát hiện thấy 

máy móc hoạt động không đúng quy cách, chất lượng thì sẽ văn cứ vào thư dự 

kháng đã lập để khiếu nại bên xuất khẩu. 

3.7- Làm thủ tục thanh toán. 

Thanh toán là khâu quan trọng trong thương mại quốc tế. Do đặc điểm 

buôn bán với nước ngoài rất phức tạp nên thanh toán trong thương mại quốc tế 

phải thận trọng, tránh để xảy ra tổn thất. Có rất nhiều phương thức thanh toán 

như thư tín dụng (L/C), phương thức nhờ thu, chuyển tiền... Việc thực hiện theo 

phương thức nào phải được quy định cụ thể trong hợp đựng. Doanh nghiệp phải 

tiến hành thanh toán theo đúng quy định của hợp đổng. 
Nếu hợp đựng quy định thanh toán bằng phương thức thư tín dụng chứng 

từ thì bên mua phải mở L/C ở ngân hàng khi có thông báo từ bên bán.Thời gian 

mở L/C phụ thuộc vào thời hạn giao hàng. Đ ể cho chặt chẽ, hợp đựng thường 

quy định cụ thể ngày giao hàng, ngày mở L/C. Nếu như hợp đựng không quy 

định cụ thể thì thông thường thời gian này là khoảng 20 đến 25 ngày trước khi 

đến thời hạn giao hàng. Cơ sở mở L/C là các điều khoản của hợp đựng. Đơn vị 

nhập khẩu dựa vào cơ sở đó, làm đơn xin mở L/C theo mẫu của ngân hàng. 

Ngoài đơn xin mở L/C cùng với cấc chứng từ khác được chuyển đến ngân hàng 

mở L/C cùng với hai uy nhiệm chi: Một uy nhiệm chi để ký quỹ theo quy định 

về việc mở L/C và một uy nhiệm chi nữa để trả thủ tục phí cho ngân hàng về 

việc mờ L/C. Số tiền ký quỹ nhiều hay ít phụ thuộc vào độ tin cậy giữa các bén 

thực hiện hợp đựng nhập khẩu. 

3.8- Bảo hành, khiếu nại và giải quyết khiếu nại (nếu có). 

Khi thực hiện hợp đựng nhập khẩu, nếu chủ hàng xuất nhập khẩu phát 

hiện thấy hàng bị tổn thất, thiếu hụt, mất mát, sai các thông số kỹ thuật máy móc 

như công suất, kích cỡ, trọng lượng...hoặc sai với bản vẽ kỹ thuật, sơ đự lắp ráp 

thì cần lập hự sơ khiếu lại ngay để khỏi bỏ l ỡ thời hạn khiếu nại. Đ ố i tượng 

khiếu nại có thể là bên bán, người vận tải, Công ty bảo hiểm... tuy theo tính chất 
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của tổn thất. Bên nhập khẩu phải viết đơn khiếu nại và gửi cho bên bị khiếu nại 

trong thời hạn quy định. Đơn khiếu nại phải kèm theo các bằng chứng về việc 

tổn thất như: Biên bản giám định, hoa đơn, vận đơn đường biển, đơn bảo hiểm... 

Tuy theo nội dung khiếu nại mà người nhập khẩu và bên bị khiếu nại có các 

cách giải quyết khác nhau. Nếu không tự giải quyết đưỉc thì làm đơn gửi trọng 

tài kinh tế hoặc toa án kinh tế theo quy định trong hỉp đổng. 

Trong việc bảo hành chung, người bán phải đảm bảo cung cấp máy móc 

thiết bị để việc sản xuất và khai thác đạt đưỉc chỉ tiêu xác định về công suất và 

chất lưỉng. Trong phần này, nhiều hỉp đồng quy định rằng người bán phải đảm 

bảo giao máy móc thiết bị mới sản xuất, đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật công nghệ 

hiện đại và giải quyết đầy đủ các vấn đề về thi công và sản xuất. Người bán có 

thể thoa thuận với người mua thời hạn cụ thể cho việc bảo hành, ví dụ 24 tháng 

kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu mấy móc hoặc từ ngày đưa vào sản xuất. 

+ Đ ố i với phương thức nhập khẩu uy thác thì qui trình nhập khẩu cũng 

tương tự như phương thức nhập khẩu trực tiếp tuy nhiên bên nhận uy thác phải 

thực hiện hai hỉp đổng: hỉp đổng ngoại thương mua bán hàng hoa vối nước 

ngoài và hỉp đồng uy thác với bên uy thác. Các bước giao dịch, đàm phán, ký 

kết hỉp đồng và tổ chức thực hiện hỉp đồng sẽ do bên nhận uy thác nhập khẩu 

thực hiện. Sau khi đã nhập hàng theo đúng yêu cẩu của bên uy thác, bên nhận uy 

thác sẽ nhận đưỉc một khoản thù lao gọi là phí uy thác nhập khẩu. 
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CHƯƠNG l i 

THỰC TRẠNG QUY TRÌNH NHẬP KHAU MÁY MÓC, THIẾT BỊ TẠI 
CÔNG TY XUẤT NHẬP KHAU VÀ HỢP TÁC QUỐC TÊ COALIMEX. 

ì - Khái quát chung về Công ty COALIMEX. 

Ì- Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 

Công ty COALIMEX ra đời ngày 31-12-1981 theo quyết định số 65 của 
Bộ Điện và Than. Ban đầu Công ty trực thuộc Bộ Điện và Than với tên gọi Công 
ty cung ứng vật tư. 

- Tháng 4-1988, Bộ Điện và Than được tách thành 2 đó là Bộ Điện và Bộ 
Mỏ và Than. Công ty chính thức trực thuộc Bộ Mỏ và Than và vẫn giữ nguyên 
tên gọi trước đây. 

- Tháng 6-1991, Công ty đểi tên thành Công ty Xuất nhập khẩu than và 
Cung ứng vật tư. 

- Tháng 1-1995, Công ty được chuyển về trực thuộc Tểng Công ty Than 
Việt Nam. 

- Ngày 25-12-1996, Công ty được chính thức đểi tên thành tên gọi ngày 

nay: Công ty xuất nhập khẩu và hợp tác quốc tế - COALIMEX. 
Trụ sở chính của Công ty được đặt tại 47 Quang Trung- Hà Nội. Công ty 

có tểng số nhàn viên là 208 hoạt động tại các trụ sở, văn phòng khác nhau của 
Công ty và chủ yếu tập trung ở Hà Nội, thành phố Hể Chí Minh và Quảng Ninh. 
Công ty hoạt động theo chế độ thủ trưởng, đứng đầu là giám đốc Công ty do hội 
đồng quản trị Tểng Công ty Than Việt Nam bể nhiệm, miễn nhiệm. Giám đốc tể 
chức điều hành mọi hoạt động của Công ty theo luật doanh nghiệp của nhà nước, 
theo điều lệ của Công ty và là người chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị 
Tểng Công ty Than Việt Nam và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cóng ty. 
Công ty gồm có 2 phó giám đốc cùng các phòng hoạt động theo từng chức năng 
nhiệm vụ dưới đây: 
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- Phòng Tổ chức lao động: Thực hiện chức năng tổ chức nhân sự cho Công 

ty. 
- Phòng thanh tra và kiểm toán: Thực hiện chức năng thanh tra và kiểm 

toán. 
- Phòng kế toán và tài chính: Thực hiện chức năng hạch toán kế toán trong 

kinh doanh và quản lý các hoạt động tài chính. 

- Phòng Hành chính tổng hợp: Phụ trách các công việc văn thư, máy tính 

và các công việc vãn phòng khác phục vụ cho hoạt động của toàn Công ty. 

- Các phòng Xuất Nhập khẩu Ì, 2, 3, 4 và 5: Tham gia các hoạt động kinh 

doanh xuất nhập khẩu bao gồm cả uy thác và nhập khẩu tự doanh. 

- Phòng Xuất than: Thực hiện hoạt động kinh doanh xuất khẩu than. Đây 

là phòng xuất khẩu than duy nhất của Công ty. 

- Trung tâm xuất khẩu lao động: Tham gia ký kết các hợp đồng đưa người 

lao động Việt Nam đi lao động ố nước ngoài. 

Các phòng chức năng này có trách nhiệm giúp đỡ Giám đốc giải quyết và 

điều hành mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty. Các phòng kinh doanh cũng 

đổng thời hoạt động kinh doanh một cách độc lập dưới sự điều hành của Giám 

đốc, phó Giám đốc và các trưống phòng. Các phòng Xuất Nhập khẩu Ì, 2, 3, 4, 5 

do hai phó giám đốc trực tiếp điều hành. Người đứng đầu các phòng do Giám 

đốc bổ nhiệm. Riêng kế toán trưống, người giúp giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực 

hiện công tác kế toán thống kê của Công ty, do giám đốc đề nghị Tổng Công ty 

than bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưống và kỷ luật. 

Công ty có các chi nhánh sau: 

- Chi nhánh Công ty Coalimex tại thành phố Hồ Chí Minh: Tham gia hoạt 

động kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị sản xuất và kinh doanh nước đá 

sạch. 

- Chi nhánh Công ty Coalimex tại Quảng Ninh: Tham gia việc điều hành, 

làm các thủ tục đề giao than xuất khẩu lên tàu nước ngoài. Ngoài ra còn tham 

gia cả việc kinh doanh xuất nhập khẩu và xuất khẩu than. 

Đây là những đơn vị trực thuộc Công ty, đứng đầu là các giám đốc chi 

nhánh do giám đốc Công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưống và kỷ luật. Mặt 
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khác phải chịu trách nhiệm trước giám đốc Công ty về các hoạt động được phân 

công phụ trách. Những đơn vị trực thuộc này mặc dù có tư cách pháp nhân 

nhưng không đấy đủ, hạch toán phụ thuộc và chịu sự giám sát chỉ đạo của giám 

đốc Công ty, đựơc mỏ tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luởt. Các 

đơn vị này có quyền triển khai các hoạt động kinh doanh trong phạm vi được 

giám đốc uy quyền. Công ty chịu trách nhiệm cuối cùng về các nghĩa vụ tài 

chính phát sinh do sự cam kết của các đơn vị nói trên xuất phát từ nhiệm vụ, 

quyền hạn được giám đốc Công ty giao cho. 

Công ty có hệ thống cơ sở vởt chất phục vụ cho sản xuất kinh doanh khá 

tốt: trụ sở chính đặt tại 47 Quang Trung- Hà Nội, là địa điểm ngay giữa trung 

tâm thành phố, thuởn tiện cho việc giao dịch. Ngoài ra Công ty đã đầu tư một hệ 

thống máy tính hiện đại: nối mạng nội bộ và Internet, hệ thống thông tin liên lạc 

khá hoàn chỉnh...Có thể nói, Công ty có điều kiện sản xuất kinh doanh khá lý 

tưởng. 

Hơn nữa cơ cấu tổ chức của Công ty theo m ô hình tổ chức chức năng đã 

giúp cho Công ty tởn dụng tốt khả năng chuyên môn nghiệp vụ của các thành 

viên. Đồng thời cũng giúp cho Công ty nhanh chóng nắm bắt được những thay 

đổi trên thị trường cũng như trong kinh doanh. Qua đó có thể thực hiện được các 

hoạt động kinh doanh có hiệu quả hơn. Tuy nhiên, cơ cấu này cũng đòi hỏi việc 

tổng hợp thông tin nhanh chóng, phù hợp với tiến độ công việc của toàn Công ty 

(điều này đã được Công ty thực hiện rất tốt thông qua mạng v i tính hệ thống nội 

bộ). 
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PHO 
GIÁM 
ĐỐC 

GIÁM 
ĐỐC 

TRUNG TÂM 
XUẤT KHẨU LAO 

p. XUÃT THAN 

p. X NHẬP KHAU 1 

p. X NHẬP KHÂU 2 

p. X NHẬP KHÂU 3 

p. X NHẬP KHÂU 4 

p. X NHẬP KHÂU 5 

p. HÀNH CHINH 
TỔNG HỌP 

p. TÔ CHỨC 
LAO ĐỘNG 

p. KẼ TOÁN 
TÀI CHÍNH 

P.THANH TRA VÀ 

KIỂM TOÁN 

CHI NHÁNH 
QUÀNG NINH 

CHI NHÁNH HCM 

Hình 2: Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty 
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l i - Kết quả kinh doanh của Công ty trong thòi gian qua. 

Trong ba năm qua, Công ty Coalimex là một Công ty kinh doanh có hiệu 

quả. Các chỉ tiêu kết quả của Công ty năm sau đều cao hơn năm trước. Đóng góp 

vào ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đổng, thu nhập bình quân của cán bộ công 

nhân viên ngày một tăng. Quy m ô nhập khẩu năm sau cao hơn năm trước, Công 

ty chủ yếu nhập khẩu các máy móc, phụ tùng phục vụ cho việc khai thác than 

nhưng bên cạnh đó Công ty cũng nhập khẩu theo đơn đật hàng uy thác của các 

Công ty khác ở trong nước. Vì vậy việc nhập khẩu máy móc cũng mang lại l ợ i 

nhuận khá cao cho Công ty. Sau đây là tình hình cụ thể: 

Bảng Ì: Một số chỉ tiêu tài chính năm 2002-2004 

Đơn vị: Triệu VNĐ 

2002 2003 2004 

CH! TIÊU 
GIÁ TRỊ GIÁ TRỊ TĂNG 

(%) 
GIÁ TRỊ TĂNG 

(%) 

1. Nộp ngân sách 24.742 28.947 16,9 33.730 16,52 

2. Tổng doanh số 384.509 393.266 2,7 428.660 9 

3. Doanh (hu thuịn 9 879 10.679 8,1 11.000 3 

4. Lơi nhuân 714 982 37,5 1.100 12,0 

5. Thu nhập bình quân 1,83 1,9 3,85 1,98 4 

6. Nhập khẩu 217.175 248.900 14,6 383.366 54 
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty) 

* Mặt hàng nhập khẩu và cơ cấu thị trường. 

- Mặt hàng nhập khẩu: Các mặt hàng nhập khẩu của Công ty phịn lớn là các 

vật tư, thiết bị, phụ tùng phục vụ cho việc khai thác mỏ, chế biến trong ngành than. 

Các mặt hàng nhập khẩu chính của Công ty là: thép các loại, ôtô vận tải, máy khai 
thác, thiết bị hịm lò. 

• Thép các loại: Trong các năm qua, giá trị thép nhập khẩu luôn tăng lên, 

chiếm tỷ trọng lớn trong giá trị nhập khẩu của Công ty. Các loại thép nhập về 

gồm có: thép chống lò, thép ray, thép tấm, thép cuộn. Trung bình hàng năm 

Công ty phải nhập khẩu 5,2 triệu USD thép các loại để phục vụ cho nhu cịu sản 
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xuất trong năm và cho cả dự trữ gối đầu năm sau. Mặt hàng này thường được 
Công ty nhập khẩu từ thị trường Nga, ĐôngÂu. 

• ôtô vận tải: Đây cũng là mặt hàng chiến lược của ngành Than. Hàng 
năm Công ty thường nhập khẩu các xe của Nga như xe Benlaz, Kpaz. Nhìn 
chung Công ty thường nhập các mặt hàng này là do sự chỉ đạo của Tỷng Công ty 
Than và sự ủy thác của các đơn vị trong và ngoài ngành có nhu cầu. Mặc dù mặt 
hàng này rất quan trọng đối với Công ty nhưng tỷ trọng của chúng trong tỷng giá 
trị hợp đồng nhập khẩu của Công ty thay đỷi thất thường. 

Bảng 2: Kết quả nhập khẩu một sô mặt hàng của Công ty Coalimex 

NĂM 

MẶT HÀNG N K \ . 

2002 2003 2004 NĂM 

MẶT HÀNG N K \ . 
GIÁ TRỊ 
(USD) 

TỶ 
TRONG 
(%) 

GIÁ TRỊ 
(USD) 

TỶ 
TRONG 
(%) 

GIÁ TRỊ 
(USD) 

TỶ 
TRONG 
(%) 

l.Thép các loại 6.358.135 43,92 7.485.478 45,11 10.581.152 41,4 
2. Ôtô vân tải 2.238.000 15,46 2.564.500 15,45 3.654.126 14,3 
3. Máy khai thác 2.225.000 15,36 2.018.165 12,16 4.482.154 17,55 
4. Thiết bi hầm lò 959756 6,6 1.215.013 7,32 3.152.123 12,3 
5. Thiết bị cấp cứu mỏ 452.451 3,14 143.600 0,87 415.126 1,64 
6. Vát tư thiết bi điện 625.570 4,32 815.616 4,92 956.147 3,74 
7. Động cơ tỷng thành 852.650 5,9 931.160 5,62 100.651 0,39 
8. Sâm lốp ôtô 317.860 2,2 254.545 1,53 548.002 2,15 
9. Phụ tùng các loại 413.934 2,86 675.265 4,07 947.125 3,7 
lũ. Cáp thép các loai 35.000 0,24 490.000 2,95 721.149 2,83 

Tổng giá trị 14.478.356 100 16.593.342 100 25.557.755 100 

(Nguồn.Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty) 

• Máy khai thác: Đây cũng là một mặt hàng mang lại lợi nhuận tương đối 
cho Công ty. Giá trị hợp đồng nhập khẩu hàng năm không ngừng tăng. Mặt hàng 
này Công ty chủ yếu nhập từ thị trường Nga, Đông Âu và mội số thị trường khác 
như Nhật, Mỹ, ngoài ra còn nhập từ Hàn Quốc, Trung Quốc nhưng giá trị không 
đáng kể. 
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• Thiết bị hẩm lò: Đây cũng là mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá 
trị hợp đồng nhập khẩu của Công ty. Giá trị nhập khẩu mặt hàng này có tảng 
nhưng không nhiều. Mặt hàng này chủ yếu nhập từ Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc 
và một số nước khác như Mỹ, Đệc, Hàn quốc... 

- Cơ cấu thị trường: Trong các năm qua, Công ty Coalimex đã lập quan hệ 
với rất nhiều các tổ chệc và các quốc gia trên thế giới. Trong lĩnh vực kinh 
doanh, Công ty thường tiến hành kinh doanh nhập khẩu từ các thị trường như: 
Nga, Đông Âu, Trung quốc và một số thị trường khác. 

Khu vực thị trường Nga, Đông Âu vốn là thị trường truyền thống của 
Công ty, luôn chiếm phẩn lớn tỷ trọng trong trị giá nhập khẩu của Công ty. Tuy 
nhiên qua bảng 2 cho ta thấy tỷ trọng khu vực thị trường này có xu hướng ngày 
càng giảm. Cụ thể là năm 2002 tỷ trọng là 52,28% nhưng sang đến năm 2003 
giảm còn 50,22% và đến năm 2004 chỉ còn 35,6 %. Đối với khu vực thị trường 
này, Công ty thường giao dịch với Nga, Hungari, Ucraina, Ba lan... Công ty nhập 
khẩu từ khu vực thị trường này chủ yếu là các sản phẩm như: thép chống lò, thép 
xây dựng, ôtô vận tải cỡ lớn, phụ tùng và một số máy khai thác mỏ... 

Bđng3: Một số thị trường nhập khẩu của Công ty Coalimex 

N \ NĂM 

THỊ T R Ư Ờ N G \ 

2002 2003 2004 N \ NĂM 

THỊ T R Ư Ờ N G \ 
TRỊ GIÁ 
(USD) 

TỶ 
TRỌNG 
(%) 

TRỊ GIÁ 
(USD) 

TỶ 
TRỌNG 
(%) 

TRỊ GIÁ 
(USD) 

TỶ 
TRONG 
(%) 

Nga - Đông Âu 7.091.705 52,28 7.632.760 50,22 8.427.342 35,6 
Thị trường khác 4.891.805 36,06 5.328.535 35,06 9.136.421 38,58 
Trung Quốc 1.582.034 11,66 2.235.554 14,72 6.116.127 25,82 

Tổng 13.565.544 100 15.196.849 100 23.679.890 100 
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh daonh của Công ty) 

Thị trường lớn thệ hai (sau Nga và Đông Âu) là khu vực thị trường bao 
gồm một số nước như Nhật, Mỹ, Đệc, Italia...Ngoài những thị trường trọng điểm 

Công ty vẫn chú ý khai thác ở những thị trường này và tỷ trọng ngày một 
tăng lên. Năm 2002 đạt tỷ trọng 36,06%, năm 2003 là 35, 06%, năm 2004 là 
38,58%. Điều này khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của thị trường này. 
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các mặt hàng nhập khẩu phần lớn là máy khai thác mỏ, động cơ tổng thành, phụ 

tùng các loại... 

Thị trường Trung Quốc trong năm 2002, 2003 vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ 

nhưng đến năm 2004 thì tăng đột biến. N ă m 2002 có tỷ trọng là 11,66% nhưng 

đến năm 2004 thì tăng lên 25,82%. Đây là thị truảng hứa hẹn nhiều tiềm năng vì 

vậy Công ty cần phải triệt để khai thác. 
Ngoài các thị trường trên, Công ty còn tiến hành nhập khẩu từ một số các 

thị trường khác như: Hàn Quốc, Ấn Độ, Malayxia, Thái Lan, Singapo...Đây là 

các thị trường nhỏ lẻ, giá trị nhập khẩu không đáng kể. 

HI - Thực trạng qui trình nhập khẩu máy móc thiết bị tại Cõng ty 
xuất nhập khẩu và hợp tác quốc tế-Coalimex 

CHUẨN BỊ GIAO DỊCH 

ì 
GIAO DỊCH, ĐÀM PHÁN , KÝ 

KÉT HỢP ĐỐNG 
Ị 

Tổ CHỨC THỰC HIỆN HỢP 
ĐỒNG NHẬP KHẨU 

ị ị ị ì ị ị ị ị 
BẢO HÀNH 

THUÊ MUA LÀM 
KIỂM 

KHIẾU 

MỞ 
PHƯƠNG BẢO THANH THỦ KIỂM VẬN NẠI VÀ 

MỞ TIỆN HIỂM TOÁN TỤC NHẬN TRA HÀNH, GIẢI 
L/C VẬN ' HÀNG ^ HAI 

-t • HÀNG ' GIÁM 
* 

' CHẠY QUYẾT 

TẢI HOA QUAN ĐỊNH THỬ KHIẾU 

NẠI 

Hình 3: Sơ đồ quy trình nhập khẩu máy móc, thiết bị của Công ty. 

Đ ố i với mỗi hợp đảng nhập khẩu máy móc thì quá trình thực hiện sẽ do 

một phòng xuất nhập khẩu đảm nhiệm từ A đến z trong đó ở mỗi khâu lại do 

một vài cán bộ phụ trách. Qui trình nhập khẩu máy móc tại Công ty Coalimex 
bao gảm những bước sau. 
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1. Chuẩn bị giao dịch. 

LI Nghiên cứu thị trường. 

Đây là một bước m à Công ty rất coi trọng, bởi nó là bước mở đầu cho quá 

trình nhập khẩu, nếu bước này được tiến hành tốt thì các khâu sau của quá trình 

sẽ diễn ra thuận l ợ i . Quá trình nghiên cứu thị trường bao gồm các nội dung sau: 

1.1.1- Nghiên cứu thị trường trong nước. 

Nghiên cứu thị trường trong nước là khâu vô cùng cần thiết, nó quyết định 

đến toàn bộ hoựt động kinh doanh của Công ty. Nghiên cứu nhu cầu thị trường 

phải căn cứ vào giá cả, quy cách, chủng loựi, kích cỡ, thị hiếu tập quán người 

tiêu dùng...Đồng thời phải dự báo nhu cầu trong thời gian tới. Qua nghiên cứu 

nhu cầu thị trường phải chỉ ra được thị trường đang cần loựi hàng gì, với số 

lượng bao nhiêu, giá cả ra sao. Từ đó có cơ sở để tiến hành các bước tiếp theo. 

Như vậy, đối với hoựt động nghiên cứu nhu cầu về máy móc, thiết bị 

trong nước của Công ty xuất nhập khẩu và hợp tác quốc tế - Coalimex cũng 

không nằm ngoài những mục tiêu trên. Bởi Công ty Coalimex trực thuộc Tổng 

Công ty Than Việt Nam cho nên mục đích nghiên cứu nhu cầu trong ngành nói 

chung sẽ giúp cho việc nhập đúng mặt hàng m à ngành khai thác than cần, cũng 

như thị trường trong nước đang cẩn nhằm đem lựi hiệu quả cao nhất.Từ đó 

Coalimex xác định những mặt hàng cần nhập khẩu cho ngành, đó là những máy 

móc thiết bị phục vụ trong ngành như máy khoan đất và thanh trục khoan, máy 

xúc đào, xe ô tô, phụ tùng ô tô, phụ tùng xe gựt, các phụ tùng thay thế máy móc, 

cáp điện...Ngoài ra, Công ty cũng nhập khẩu những máy móc, thiết bị ngoài 

ngành khác như xe máy, máy khoan cọc nhồi, trựm do phân cực..để phục vụ cho 
Ệ -

nhu cầu sản xuất, tiêu dùng trong nước hoặc nhận nhập khẩu uy thác theo đơn 
đặt hàng của các đối tác. 

Tuy nhiên đây cũng là bước khá khó khăn đối với Công ty bời nhu cầu thị 

trường, nhu cầu của khách hàng là luôn biến động, rất khó xác định chính xác, 

đặc biệt là lĩnh vực dự báo nhu cầu thị trường còn khó khăn hơn rất nhiều. 
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a. Nghiên cứu giá cả trong nước 

Công ty phải xác định xem giá cả những máy móc, thiết bị m à Công ty sẽ 

nhập khẩu hiện đang được thị trường trong nước chấp nhận với mức giá nào, đối 

thủ cạnh tranh đang cung ứng với mức giá bao nhiêu. 

Hiện nay trên thế giới khoa học kỹ thuật rất phát triằn, ngày càng có nhiều 

những máy móc, thiết bị hiện đại ra đòi. Do đó, Công ty rất chú trọng đến việc 

nghiên cứu, tìm hiằu xem với từng loại mấy móc thiết bị thì khách hàng có thằ 

chấp nhận ờ mức giá nào. Thêm vào đó, Công ty cũng tìm hiằu về khả năng tài 

chính, các mối quan hệ...của khách hàng đằ tuy theo từng khách hàng cụ thằ m à 

Công ty có những biện pháp, kế hoạch cụ thằ nhằm đáp ứng yêu cầu của họ với 
mức giá có thằ chấp nhận được. 

b- Nghiên cứu đối thử cạnh tranh. 

Bước sang cơ chế thị trường có rất nhiều doanh nghiệp được phép tham 

gia kinh doanh nói chung và kinh doanh nhập khẩu nói riêng. Điều này tất yếu 
sẽ dẫn đến cạnh tranh trong kinh doanh. 

Đ ố i với việc nhập khẩu máy móc, thiết bị của Công ty Coalimex cũng 

không tránh khỏi việc phải cạnh tranh với những đối thủ là các đơn vị thương 

mại trong cùng ngành than (đối với máy móc, thiết bị thuộc hàng trong ngành) 

và các đơn vị thương mại khác (đối với máy móc, thiết bị thuộc hàng ngoài 

ngành). Do đó, Công ty đã có những hoạt động quan tâm đến việc các đối thủ 

cung ứng mặt hàng gì, với số lượng và giá cả bao nhiêu, chính sách khuếch 

trương, xúc tiến của họ như thế nào, điằm mạnh và điằm yếu của họ là gì. Từ đó 

Công ty có những biện pháp đằ tạo ưu thế hơn so với các đối thủ cạnh tranh như 

tạo uy tín bằng kinh nghiêm và khả năng về vốn của Công ty làm cho các đối tác 
có sự tin tưởng nhất định. 

1.1.2- Nghiền cứu thị trường nước ngoài. 

Hàng nhập khẩu của Công ty chủ yếu là máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ 

cho ngành công nghiệp nặng như khai thác mỏ, hoa chất...nên chúng phải là 

những máy móc hiện đại, phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Đ ằ tìm được nhà 
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cung cấp hợp lý không phải là đơn giản, nên Công ty cũng đã chú trọng đến việc 

nghiên cứu tìm hiểu nhà cung cấp nước ngoài. 
Thông thường, để có thông tin về các nhà cung cấp, Cóng ty thường sử 

dụng thông tin qua sách báo, bản tin giá cả thị trường của thông tấn xã Việt 

Nam, cấc tạp chí nước ngoài, các thông tin của các cơ quan thường vụ Việt Nam 

ở nước ngoài...hoặc qua catalogue tỉ giới thiệu quảng cáo. 
Mấy năm gần đây, nhờ có sỉ phát triển của công nghệ thông tin, Công ty 

cũng đã hoa nhập vào xu hướng chung, tham gia sử dụng và khai thác mạng 

internet. Tuy nhiên, việc sử dụng internet của Công ty còn nhiều hạn chế, chỉ 

dừng lại ở việc dùng thư điện tử email, thay cho các hình thức liên lạc có chi phí 
cao khác là chủ yếu, chứ chưa thỉc sỉ dùng để khai thác thông tin trên mạng.Vì 

thế hiệu quả được sử dụng từ hình thức này là không cao, hạn chế khả năng khai 

thác nghiên cứu thị trường của Công ty. 
Đ ố i với những mặt hàng đã có mặt ở Việt Nam (do các Công ty khác nhập 

khẩu về), cán bộ của Công ty sẽ đến gặp người tiêu dùng để hỏi thăm về tình 

hình giá cả, chất lượng... của hàng hoa và học hỏi thêm kinh nghiệm, để từ đó có 

quyết định về chiến lược nhập khẩu mặt hàng này. 
Ngoài ra, với những bạn hàng hoàn toàn mới, với những máy móc thiết bị 

lần đầu tiên Công ty nhập khẩu và có giá trị lớn, Công ty sẽ cho cán bộ sang tận 

nơi sản xuất để tìm hiểu tình hình và tiếp xúc trỉc tiếp với nhà cung cấp. Phương 

pháp này tuy tốn kém song đảm bảo an toàn cho Công ty. Nhiều khi chi phí này 

do đối tác nước ngoài chịu, họ mời cán bộ của Công ty sang tìm hiểu trỉc tiếp để 

mong muốn có quan hệ hợp tác lâu dài về sau. Vì thế, không phải lúc nào cách 

thức này cũng gây tốn kém cho Công ty. Từ những điều tra đó, Coalimex luôn 

chọn ra được những nhà cung cấp tốt nhất cho mình, thông thuồng các đối tác 

nưòc ngoài đó là Nga, Ucraina, Mỹ, Nhật, Hàn quốc, Trung quốc... 

Tuy nhiên, quá trình nghiên cứu này do các cán bộ phòng kinh doanh 

nhập khẩu trỉc tiếp đảm nhiệm, vì không phải nghiệp vụ chính của họ nên việc 

nghiên cứu này còn thiếu tính chuyên nghiệp. Trước đây, tình trạng cạnh tranh 

không gay gắt như hiện nay, thông tin không quá đa dạng, phức tạp, nên việc xử 

lý thông tin của cán bộ nghiệp vụ còn có thể đáp ứng được. Nhưng với thỉc trạng 
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hiện nay, khả năng nghiên cứu và khai thác thông tin của cán bộ nghiệp vụ 

không còn hiệu quả như trước. 

1.2- Xin giấy phép nhập khẩu. 

Sau khi đã nghiên cứu kỹ thị trường trong nước, biết được những loại máy 

móc, thiết bị nào thị trường trong nước đang cần, đang thiếu và có thể thoa mãn 

tốt nhật nhu cầu thị trường trong nước và khách hàng trong nước thì Công ty bắt 

đầu xây dựng các kế hoạch để nhập khẩu những máy móc, thiết bị đó. Bước tiếp 

sau bước nghiên cứu thị trường trong nước m à Công ty thực hiện đó là xin giậy 

phép nhập khẩu để đề phòng trường hợp sau khi đã giao dịch, đàm phận và ký 

kết hợp đồng m à không xin được giậy phép nhập khẩu. Điều này sẽ gây nên rật 

nhiều phiền phức và thiệt hại bởi như thế có nghĩa là Công ty đã tự động huy hợp 

đồng sau khi đã đồng ý ký với đối tác, do đó bên đối tác có quyền kiện và đòi 

bồi thường. Hầu hết cậc máy móc, thiết bị mới Công ty nhập về là không cần xin 

giậy phép nhập khẩu. Chỉ với những máy móc cũ thì bắt buộc phải xin giậy phép 

nhập khẩu nhưng ỏ đây là giậy phép chuyên ngành và những máy móc đó cần 

phải qua thẩm định, kiểm tra của cơ quan chức năng. 

2- Giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng nhập khẩu. 

Đ ể lựa chọn được nhà cung cập, Công ty lập danh sách các đối tác có triển 

vọng nhật và lựa chọn đối tác theo hai cách: gọi mời thầu cung cập và chủ động 

hỏi hàng hay nghiên cứu các bản chào hàng để đi đến các quyết định lựa chọn. 

Với hình thức gọi thầu cung cập, Coalimex sẽ lựa chọn đối tác nào đưa ra các 

điều kiện phù hợp với yêu cầu của Công ty nhật. Cách thức mời thầu: mời hồ sơ, 

lựa chọn người trúng thầu diễn ra theo đúng trình tự m à luật qui định. 

Với cách hai, trước hết Công ty tiến hành hỏi hàng, tức là yêu cầu đối tậc nước 

ngoài cung cập thông tin chi tiết về hàng hoa, qui cách, phẩm chật, giá cả, số 

lượng, bao bì, điều kiện giao hàng, điều khoản thanh toán và các điều kiện 

thương mại khác nhằm mục đích cơ bản là để nhận được báo giá với thông tin 

đầy đủ nhật. Sau khi nhận được hỏi hàng của Công ty, bên đối tậc sẽ đưa ra chào 

hàng hay báo giá với nội dung chi tiết như tên hàng, số lượng, quy cách, phẩm 

chật, giá cả, phương thức thanh toán, địa điểm và thời hạn giao nhận hàng, cùng 
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một số điều kiện khác như bao bì, kí mã hiệu...Thông thường Công ty nhận được 

những chào hàng cố định nên thời gian giao dịch được rút ngắn. Những chào 
hàng này thường đầy đủ các điều khoản, nội dung như một hợp đồng do bên đối 

tác nước ngoài soạn thảo. Từ đó Công ty đã phân tích thiệt hại và lợi ích của 

chào hàng đứ quyết định xem có nên chấp nhận hay không. Hầu hết các chào 

hàng Công ty đều phải thoa thuận lại, thông thường các điều khoản cần phải thoa 

thuận lại đó là giá cả, các điều khoản về thanh toán, địa điứm nhận hàng...Ví dụ 

như mức giá của máy móc, thiết bị mà bên đối tác đưa ra quá cao, như vậy Công 

ty phải thoa thuận lại về giá cả. Hoặc nhiều khi bên đối tác lại yêu cầu Công ty 

mở L/C ở ngân hàng m à Công ty không có tài khoản, như vậy Công ty cũng phải 

thoa thuận lại... 
Vì vậy m à các bên phải đàm phán với nhau đứ đưa ra những thống nhất 

chung. Thông thường Công ty hay sử dụng hình thức đàm phấn qua fax, email, 

chỉ với những trường hợp cần thiết, thật khẩn trương, sợ l ỡ thòi cơ thì Công ty 

mới sử dụng hình thức đàm phán qua điện thoại vì phí tổn điện thoại giữa các 

nước rất cao, các cuộc trao đổi bằng điện thoại thường phải hạn chế về mặt thòi 

gian, các bên không thứ trình bày chi tiết...Riêng đối với hình thức đàm phán 

bằng cách gặp gỡ trực tiếp Công ty rất hiếm khi sử dụng bởi vì hình thức này quá 

tốn kém, đồng thòi cần phải có cán bộ am hiứu về nghiệp vụ, về máy móc, thiết 

bị và đặc biệt là đối phương, cán bộ nghiệp vụ cũng phải có tài ứng biến và có 

thứ đưa ra các quyết định ngay tại chỗ khi thấy cần thiết. Thông thuồng Công ty 

chỉ sử dụng hình thức này với những hợp đồng nhập khẩu máy móc, thiết bị có 

giá trị từ 300.000 USD đến 500.000 USD (rất ít). 

Đây là bước m à Công ty cũng gặp không ít khó khăn, nếu nhanh thì quá 

trình giao dịch, đàm phán này cũng phải kéo dài trong thời gian khoảng Ì tháng, 
ngoài ra có thứ kéo dài lâu hơn. 

Khi Công ty và bên đối tấc nước ngoài đã đi đến thống nhất tất cả các điều 

khoản trong hợp đồng thì sẽ tiến hành ký kết hợp đồng nhập khẩu. Các điều 

khoản chủ yếu bắt buộc phải có trong hợp đồng nhập khẩu m à các bên phải thoa 

thuận đó là: Tên hàng, số lượng, quy cách, chất lượng, giá cả, phương thức thanh 
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toán, địa điểm và thời hạn giao nhận hàng. Ngoài ra còn có thể có các điều 
khoản khác như: khiếu nại, trọng tài... 

Mỗi năm Công ty thực hiện được khoảng 2000 - 2200 hợp đồng nhập 
khẩu các loại đạt trị giá từ 27 - 30 triệu USD. Trong đó số hợp đồng nhập khẩu 
máy móc, thiết bị là khoảng 500 - 600 hợp đồng đạt trị giá 6,5 - 7,5 triệu USD. 
Giá trị hợp đồng nhập khẩu nhỏ nhầt là 5000 - 7000 USD và lớn nhầt là 
300.000- 500.000 USD (trưởng hợp này rầt hiếm). 

3- Tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu. 

3.1-Mở thư tín dụng úc. 

Trong hợp đồng nhập khẩu, Công ty và đối tầc nước ngoài đã thoa thuận 
mở L/C tại các ngân hàng nào thì sau khi ký hợp đồng Công ty chuẩn bị các giầy 
tờ cần thiết mang đến ngân hàng đó để làm thủ tục mở L/C. Các ngân hàng 
Coalimex thường mờ L/C là Viêtcombank, Ngân hàng công thương chi nhánh l i 
Hai Bà Trưng. 

Hầu hết các hợp đổng nhập khẩu máy móc thiết bị, Công ty đều mở L/C 
không huy ngang. Công ty thường phải ký quỹ từ 10 - 20% giá trị hợp đồng. Sau 
khi L/C được đối tác nước ngoài chầp nhận và tiến hành giao hàng Công ty sẽ 
nhận được bộ chứng từ hàng hoa từ người bán thông qua ngân hàng mở L/C. Bộ 
chứng từ này chính là cơ sở để Công ty tiến hành các bước tiếp theo như làm thủ 
tục hải quan, nhận hàng...Thông thường bộ chứng từ này được gửi đến ngân 
hàng mở L/C, ngân hàng mở L/C tiến hành kiểm tra. Nếu bộ chứng từ khớp vói 
hợp đồng nhập khẩu và L/C thì ngân hàng sẽ gửi cho Công ty một hối phiếu để 
Công ty ký chầp nhận trả tiền cho bên bán. Nếu bộ chứng từ có sai sót với hợp 
đồng nhập khẩu và L/C thì ngân hàng sẽ gửi cho Công ty một bản liệt kê những 
sai sót đó, nếu Công ty chầp nhận những sai sót này thì sẽ đồng ý để ngân hàng 
trả tiền cho bên bán. Nếu không thì ngân hàng sẽ không thanh toán cho bên bán, 
mà gửi trả bộ chứng từ cho ngân hàng bên bán để họ sửa lại. 
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3.2- Thuê phương tiện vận tải. 

Đ ố i với mặt hàng máy móc, thiết bị kể cả trong ngành cũng như ngoài 

ngành, Cõng ty thường nhập khẩu theo giá CIF, do đó nghĩa vụ thuê tầu thuộc về 

bên đối tác nước ngoài. 
Tuy nhiên cũng có một số trường hợp Công ty nhập khẩu theo giá FOB. 

Những trường hợp này thường là do nếu nhập khẩu theo giá CIF sẽ cao hơn rất 

nhiều so với việc nhập khẩu theo giá FOB, do đó Công ty đã chấp nhận mua theo 

giá FOB tồc là Công ty phải có nghĩa vụ thuê tàu để chở hàng nhập khẩu. 

Việc thuê tàu, lun cuốc đòi hỏi có kinh nghiệm nghiệp vụ, có thông tin về 

tình hình thị trường thuê tàu và tinh thông các điều kiện thuê tàu. Do đó Công ty 

thường uy thác việc thuê tàu và lưu cước cho một Công ty hàng hải nào dó thông 

qua hợp đồng uy thác. Một số Công ty hàng hải m à Công ty có quan hệ giao 

dịch đó là : Công ty thuê tàu và môi giới hàng hải (Vietíracht), Công ty Đ ạ i lý 

tàu biển (VOSA) và các hãng vận tải nước ngoài có đại lý ở Việt Nam. 

3.3- Mua bảo hiểm cho hàng hoa. 

Đa phần hàng hoa (khoảng gần 9 5 % ) là được chuyên chở bằng đường 

biển, một lĩnh vực luôn có quá nhiều rủi ro tiềm ẩn vượt quá khả năng kiểm soát 

của con nguôi và tổn thất do rủi ro từ biển cả thường lại rất lớn. Vì thế bảo hiểm 

hàng hoa đường biển là loại bảo hiểm phổ biến nhất trong ngoại thương. 

Đ ố i với mặt hàng máy móc, thiết bị nhập khẩu của Công ty Coalimex hầu 

hết cũng được chuyên chở bằng đường biển. Tuy nhiên có các hợp đồng nhập 

khẩu máy móc, thiết bị của Công ty là mua theo giá CIF, do đó phần mua bảo 

hiểm cho hàng hoa nhập khẩu này thuộc về bên đối tác nước ngoài. 

Chỉ với hợp đồng nhập khẩu Công ty mua theo giá FOB hoặc CFR thì 

Công ty phải liên hệ với các Công ty bảo hiểm để mua bảo hiểm cho hàng hoa 
mà mình nhập về. 

Công ty cổ phần bảo hiểm PETROLIMEX (PJICO) là Công ty bảo hiểm 

mà Công ty Coalimex thường mua bảo hiểm hàng hoa nhập khẩu tại đó, ngoài ra 

còn có Còng ty bảo hiểm Việt Nam-Bảo Việt và một số các hãng bảo hiểm khác. 

Khi đó Công ty gửi "giấy yêu cầu bảo hiểm" đến Công ty bảo hiểm (theo mẫu 
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của họ) để yêu cầu bảo hiểm cho máy móc, thiết bị m à Công ty nhập khẩu trong 

chuyên hàng đó. Sau đó Còng ty bảo hiểm sẽ cấp cho Công ty một đơn bảo hiểm 

dựa theo giấy yêu cầu bảo hiểm m à Công ty gửi đến. 

Tuy từng trường hợp cụ thể m à Công ty phải mua bảo hiểm hay không và 

mua theo điều kiớn nào, điều này còn phụ thuộc vào tính chất đặc điểm của hàng 

hoa. Cụ thể đối với mặt hàng được đóng bằng container, Công ty thường mua 

bảo hiểm theo điều kiớn c. Với mặt hàng ròi như phụ tùng sắt thép...Công ty 

mua theo điều kiớn B kèm theo một điều kiớn phụ như chống trộm cắp hoặc 

không giao hàng...Riêng với những mặt hàng có giá trị lớn như xe mấy, 

ôtô...Công ty sẽ mua bảo hiểm theo điều kiớn A. Song hầu hết các hợp đồng 

nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư, phụ tùng đều là nhập khẩu uy thác nên 

Công ty sẽ mua bảo hiểm với điều kiớn phù hợp với từng lô hàng và đảm bảo an 

toàn nhất cho bên uỷ thác. Nội dung của đơn bảo hiểm bao gồm: 

- Tên địa chỉ của người bảo hiểm và người được bảo hiểm 

- Tên hàng, số lượng, trọng lượng, số vận đơn, qui cách đóng gói, bao bì, 
ký mã hiớu. 

- Tên tàu, ngày khởi hành, cách xếp hàng trên tầu. 

- Cảng đi, cảng đến, cảng chuyển tải. 

- Giá trị bảo hiểm, số tiền bảo hiểm. 

- Điều kiớn bảo hiểm (ghi rõ theo qui tắc nào, của nước nào). 

- Tỷ lớ phí bảo hiểm. 

- Địa chỉ và người giám định tổn thất để người nhập khẩucó thể mời giám 
định khi cần. 

- Nơi trả tiền bồi thường, số bản chính đơn bảo hiểm được phát hành. 

Đó là nội dung mặt trước của đơn bảo hiẻm, còn mặt sau in sẵn những qui tắc, 

thể lớ bảo hiểm của Công ty bảo hiểm thường qui định trách nhiớm và nghĩa vụ 

của người bảo hiểm và người được bảo hiểm, các cách xử lý và những chứng từ 

cần thiết khi xảy ra mất mát, hư hỏng hàng hoa được bảo hiểm. 
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3.4- Thanh toán. 

Phương thức thanh toán chủ yếu của Công ty là bằng thư tín dụng L/C. 

Theo qui định, người xuất khẩu phải trình bộ chứng từ thanh toán cho ngân 

hàng để nhận được tiền thanh toán. Sau khi Công ty ký chấp nhận trả tiền vào 

hối phiếu do ngân hàng gửi đến, ngân hàng sẽ ký hậu vận đơn, Công ty sẽ tiến 

hành thanh toán 8 0 % hoệc 9 0 % giá trị hợp đồng cho nhà xuất khẩu tuy thuộc 

vào tỷ lệ ký quỹ khi mở L/C là 1 0 % hay 20%. 

Ngoài ra, Còng ty còn sử dụng phương thức thanh toán bằng TT 

(telegraphic Transíer). Tuy từng mệt hàng cụ thể, Công ty sẽ thoa thuận thời 

gian chuyển tiền một cách hợp lý: thanh toán ngay sau khi nhận được giấy báo 

hàng về hay thanh toán sau khi đã nhận đủ hàng. Khi nhận được giấy báo hàng 

về hoệc nhận được bộ chứng từ do ngân hàng gửi đến, phòng nhập khẩu báo cáo 

và được giám đốc duyệt, Coalimex sẽ tiến hành thanh toán. Nếu thấy bộ chứng 

từ phù hợp, Công ty sẽ viết lệnh chuyển tiền gửi đến ngân hàng yêu cẩu ngân 

hàng chuyển tiền cho nhà xuất khẩu. Tuy vào giá trị và độ quan trọng của lô 

hàng m à Công ty sẽ phải thanh toán trước bao nhiêu phẩn trăm giá trị hợp đổng. 

Sử dụng TT có lợi thế hơn so với L/C ở chỗ: khi hàng về đến tận nơi, Công ty 

mới phải trả tiền. Tuy chi phí sử dụng hai phương thức này là như nhau nhưng 

nếu dùng TT thì Công ty sẽ không phải ký quỹ cho ngân hàng như mở L/C. 

Nhưng phương thức này chỉ được sử dụng với các đối tác có quan hệ kinh doanh 
lâu dài, tin cậy đối với Công ty. 

3.5- Làm thủ tục hải quan. 

Hàng nhập khẩu của Công ty thường dược nhập qua cảng Hải phòng, 

Thành phố Hồ Chí Minh, qua cửa khẩu biên giới hoệc sân bay Nội bài. 

- Khi nhận được thông báo hàng về và bộ chứng từ thanh toán của ngân 

hàng, cán bộ kinh doanh sẽ lập tờ khai hải quan cho lô hàng nhập khẩu có chữ 

ký và con dấu của giám đốc. K hi lập tờ khai hải quan yêu cầu khai báo chính 

xác tên hàng, mã số hàng nhập khẩu, số lượng, đơn giá, trị giá, áp thuế và tự tính 

thuế nhập khẩu. 
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- Sau đó Công ty chuyển vận đơn gốc sau k h i đã ký hậu của ngàn hàng mở 

L/C đến đại lý tàu để đổi lấy "lệnh giao hàng" và trình lên hải quan những giấy 

tờ sau để làm thủ tục nhận hàng: Tờ khai hải quan; hợp đồng ngoại; giấy báo 

nhận hàng; hoa đơn; lệnh giao hàng; vận đơn gốc; giấy chứng nhận chất lượng 

xuất xứ; giấy chứng nhận kiểm đỏnh; đơn bảo hiểm; bảng kê chi tiết hàng hoa; 

L/C; giấy phép kinh doanh; giấy giới thiệu mang đi nhận hàng của Công ty. 

Sau khi xem xét giấy tờ, Hải quan sẽ tiến hành kiểm tra hàng hóa về số 

lượng, chất lượng, nhãn mác, chủng loại. Nếu mọi thứ đều hợp lý Hải quan cho 

rút hàng khỏi kho và xác nhận vào tờ khai Hải quan. Do Công ty tự áp m ã thuế 

hàng hóa của mình và tự tính thuế nên Hải quan sẽ kiểm tra lại tính chính xác. 

Khi Hải quan đóng dấu, ký xác nhận vào tờ khai, nếu quá 5 ngày kể từ ngày 

nhận được thông báo hàng về, Công ty mới đến nhận hàng thì Công ty phải nộp 

tiền lưu kho và các chi phí khác. 

Hải quan sẽ cử cán bộ kiểm hóa cùng với người của Công ty đi nhận hàng 

tại kho, mở kiện hàng kiểm tra đối chiếu với bộ chứng từ. 

Khi nhận hàng từ kho nếu thấy có tổn thất hoặc nghi ngờ có tổn thất Công 

ty báo ngay cho bên bảo hiểm hoặc mời Vinacontrol đến để giấm đỏnh, xác nhận 

sự tổn thất thuộc phạm v i trách nhiệm của bên nào để làm cơ sở tính giá trỏ bảo 

hiểm bồi thường. 

Để đảm bảo cho việc kiểm nghiệm, giám đỏnh được khách quan và không 

ảnh thưởng tới các bên giám đỏnh, Công ty thường tổ chức cho đại diện các bên 

có mặt cùng một lúc để tiến hành công việc. 

Nhân viên kiểm hóa sẽ cùng với Vinacontrol hoặc hãng bảo hiểm đến 

giám đỏnh mở hàng ra để kiểm tra xác đỏnh cụ thể số hàng thiếu hoặc đổ vỡ. Sau 

khi kiểm tra, nhân viên kiểm hóa sẽ ký xác nhận giao hàng đủ hoặc xác nhận 

hàng thiếu vào tờ khai hải quan. cảng vụ cũng sẽ ký và đóng dấu xác nhận. 

Trong truồng hợp hàng không phù hợp với bộ chứng từ, Hải quan sẽ không cho 

phép nhận hàng cho tới khi mọi thứ đều hợp lệ. K h i đó, Công ty phải lập lại tờ 

khai hải quan hoặc phải khiếu nại với người bán. 

Kết thúc việc giao nhận hàng sẽ được chuyển sang làm thủ tục tính thuế, 

nộp thuế. Nhân viên hải quan sẽ xác đỏnh kiểm tra lại tỷ lệ tính thuế và tổng giá 

Trần Thị Lan Phương - Pháp 2 K40E 47 



Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu máy móc, thiết bị tại Công ty COALIMEX 

trị thuế phải nộp của Công ty trong tờ khai hải quan. Công ty phải theo sự điều 

chỉnh, quyết định của hải quan khi có sự sửa chữa về tỷ lệ tính thuế. Công ty 

phải xác định m ã số hàng hoa, thuế suất, giá tính thuế theo qui định để tự tính số 

thuế phải nộp. Cụ thể như: 
- Đ ố i với máy móc thiết bị thì đều nừm trong chương 84 với m ã số HS bắt 

đầu bừng 84. Sau đó, với từng loại máy móc thiết bị cụ thể m à Công ty áp m ã 

hàng hoa chi tiết, ví dụ: Máy xúc, máy khoan có m ã số 8430; máy cắt vía than 

có mã số chi tiết là 84302000. 
- Căn cứ vào m ã số trên, Công ty đối chiếu sang để tính các loại thuế phải 

nộp. Chẳng hạn với máy cắt vía than, thuế V Á T : 10%, thuế nhập khẩu: 0 % 

Tuy nhiên, việc khai báo mã số thuế trong khâu khai báo hải quan này là vấn đề 

khá phức tạp. Đôi khi cán bộ chuyên món gặp phải khó khăn trong việc điền tờ 

khai hải quan, với những lô hàng lớn, mặt hàng phức tạp, cán bộ phòng nhập 

khẩu mất nhiều thời gian để khai báo và tính thuế nên nhiều khi ảnh hưởng đến 

thời gian giao nhận hàng và phí lưu kho hài quan. Cụ thể, với lô hàng phụ tùng 

xe tự đổ Belar 42 tấn (hợp đồng số 05/CLM-nkl, ngày 27/1/2002), nếu Công ty 

đi nhận hàng ngay sau khi hàng về, Công ty sẽ chỉ tốn 476.000 đổng tiền lưu 

kho hải quan. Song do phải mất nhiều thời gian trong khâu khai báo mã số trong 

tờ hải quan, nên Công ty đã mất 3.827.000 đồng phí lưu kho. 

Ngoài ra, có những mặt hàng có m ã số không rõ ràng như với phụ tùng xy 

lanh, m ã số 84314300 có thuế nhập khẩu là 30%, V Á T là 5%. Còn với xy lanh 

dùng để giảm sóc, m ã số 84123100 có thuế nhập khẩu là 0%, V Á T là 5%. Hai 

phụ tùng này cùng có tên là xy lanh nhưng bản chất khác nhau, một cái có kết 

cấu dùng lò xo, một cổ cấu tạo dùng dầu thúy lực. Nếu không có trình độ 

chuyên môn, việc khai báo mã số không đúng rất dễ có thể xẩy ra. Nếu khai 

nhầm, Công ty sẽ bị nghi ngờ là cố tình khai báo gian lận, hoặc mức thuế Công 

ty phải nộp tăng lên đáng kể. 

Đồng thời với việc nộp thuế nhập khẩu, Công ty còn phải nộp lệ phí hải 

quan như: lệ phí lưu kho hải quan, lệ phí thủ tục hải quan tại các địa điểm khác, 

lệ phí áp tải, lệ phí niêm phong, lệ phí hàng hóa... 
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Trong lệ phí hải quan m à nhà nhập khẩu phải nộp có thể bao gồm Ì số lệ phí 

sau: 
- Lệ phí lưu kho hải quan: Phải nộp trước khi đến nhận hàng hóa khỏi kho. 

- Lệ phí làm thủ tục hải quan tại các địa điểm khác (ngoài địa điểm được 

quy định chính thức để kiểm tra hải quan) theo yêu cừu của chủ hàng: Phải nộp 

trước khi cấn bộ kiểm tra ký xác nhận "đã làm thủ tục Hải quan". 

- Lệ phí áp tải và lệ phí niêm phong hàng hóa: Nộp trước khi hải quan 

thực hiện việc áp tải hàng hóa hoàn thành niêm phong 

- Lệ phí hàng hóa: Nộp ngay khi đến làm thủ tục lô hàng 

- Lệ phí hàng hóa yêu cừu hải quan xác nhận lại chứng từ: Nộp trước khi 

được nhận lại các chứng từ đã xác nhận lại của hải quan. 

Thủ tục hải quan sẽ hoàn thành khi tờ khai hải quan được ký và đóng dấu 

xác nhận "đã phúc tập". Kể từ thời điểm này hàng được phép lưu hành trong 
nước. Sở dĩ có bước kiểm tra và giám định này là do hàng hoa sau một chặng 

đường dài vận chuyển có thể sẽ có những hư hỏng nhất định hoặc có thể bên đối 

tác nước ngoài giao sai hoặc nhừm hàng, thiếu số lượng, sai quy cách, phẩm 

chất... Do đó khi hàng về đến Công ty sẽ cử cán bộ nghiệp vụ xuống cảng và 

cùng với cơ quan giám định kiểm tra và giám định hàng nhập khẩu nhằm hạn 
chế những rủi ro và thiệt hại về sau. 

3.6- Nhận hàng. 

Để nhận hàng nhập khẩu, Công ty phải ủy thác cho cảng thực hiện việc 

này. Do vậy trước tiên, Công ty phải ký hợp đồng ủy thác cho cảng nhận hàng. 

Đổng thời Công ty cung cấp các tài liệu cừn thiết cho việc tiếp nhận hàng hóa 

cho cơ quan vận tải như: Vận đơn, lệnh giao hàng, xác nhận với cơ quan vận tải 
kế hoạch vận tải, lịch tàu, cơ cấu mặt hàng. 

Khi nhận được "Giấy báo tàu đến" của hãng tàu gửi đến, Công ty sẽ nhận 

"lệnh giao hàng". Đ ể nhận "lệnh giao hàng" nhân viên Công ty mang vận đơn 

gốc và giấy giới thiệu của Công ty đồng thời nộp lệ phí nhận D/O. Sau đó, Công 

ty phải dùng D/O để hoàn thành làm thủ tục nhận hàng để tránh bị phạt lưu kho 
lun bãi do nhận chậm. 
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Trong trường hợp hàng đến nhưng chứng từ chưa đến, Công ty có thể tiếp 

tục chờ chứng từ hoặc đến ngân hàng mở L/C xin giấy bảo lãnh của ngân hàng 

để nhận hàng kh i chưa có B/L gốc. 
Công ty thường nhận các loại hàng: Hàng rời hoặc hàng Container rút ruột 

tại cảng; nhận nguyên container. 
+ Nhận hàng rời hoặc hàng container rút ruột tại cảng. 
- Công ty đến cảng hoặc hãng cảng để đóng phí lưu kho và phí xếp dỡ, lấy 

biên lai. Sau đó đem biên lai thu phí lưu kho, ba bản D/O, Invoice và Packinglist 

đến văn phòng quản lý tại cảng để ký xác nhận D/O tìm vự trí để hàng, phòng 

quản lý giữ lại một liên D/O. Hai liên D/O còn lại, bộ phận kho vận sẽ giữ dùng 

làm phiếu xuất kho, một liên D/O được giữ lại và làm 2 phiếu xuất kho cho chủ 

hàng. 
- Đ ể nhận hàng, Công ty dùng 2 phiếu xuất kho đến kho để xem hàng, 

làm thủ tục xuất kho, tách riêng hàng hóa để cho hải quan kiểm tra. Đến hải 

quan cảng mòi hải quan kiểm hóa. Sau khi hải quan xác nhận "hoàn thành thủ 

tục hải quan" hàng được xuất kho, mang ra khỏi cảng để đưa về đựa điểm quy 

đựnh. 
+ Nhận nguyên Container. 

- Trường hợp Công ty tự nhận hàng tại container Yard. 

• Thường sau khi chất hàng lên tàu, người bán sẽ thông báo ngay cho 

người mua biết các chi tiết về chuyến hàng để người nhận hàng chuẩn bự hàng và 

liên hệ với đại lý tàu để nắm lựch tàu đến chính xác. 

• Khi tàu đến, đại lý tàu sẽ gửi cho Công ty, thông báo hàng đến cảng. 

Công ty nhận được thông báo này đến đại lý trình vận đơn đã được ký hậu để 

được đại lý cấp cho lệnh giao hàng. 

• Công ty đem lệnh giao hàng làm thủ tục hải quan, biên lai nộp thuế nếu 

hàng này chựu thuế nhập khẩu đăng ký để mời hải quan kiểm hóa hàng cho 

mình. 

• Sau khi làm xong các thủ tục cần thiết, đem bộ chứng từ nhận hàng 

trong đó có lệnh giao hàng của đại lý tàu xuống cảng để dỡ hàng. Nếu để quá 
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hạn Công ty sẽ bị phạt "chậm lấy hàng", cũng tùy mỗi chủ tàu m à có mức phạt 

khác nhau. K h i dỡ hàng, Công ty có quyền dỡ nguyên tại bãi hoặc đưa về kho 

riêng để dỡ. Nếu đưa về kho riêng dỡ hàng, Công ty phải làm giấy cam kết mượn 

container và có khi phải đặt cọc tùy theo quy định của từng hãng tàu. 
- Trường hợp thực hiửn phương thức vận chuyển door to door service: K h i 

đó người nhận hàng được người giao nhận hàng giao tận kho của mình và mọi 

chi phí đã được tính vào cước phí vận tải. Trong trường hợp này phải mời hải 

quan về kho của cơ quan để kiểm tra hàng hóa. 
Trong quá trình nhận hàng, nhân viên Công ty phải thường xuyên đôn 

đốc, bám sát hiửn trường, kịp thời phát hiửn sai sót để có biửn pháp xử lý. K h i 

giao hàng xong, cần ký "Biên bản tổng kết giao nhận hàng hóa". 

3.7- Kiểm tra, giám định. 

Kiểm tra, giám định hàng nhập khẩu là khâu rất cần thiết và quan trọng. 

Thật vậy do hàng hoa sau một chặng đường dài vận chuyển có thể sẽ có, r ủ i ro 

trong quá trình vận chuyển hoặc có những hư hỏng nhất định hoặc có thể do bên 

đối tác nước ngoài giao sai hoặc nhầm hàng, thiếu số lượng, sai quy cách, phẩm 

chất. Do đó khi hàng về đến cảng, Công ty sẽ cử cán bộ nghiửp vụ xuống cảng 

và cùng với cơ quan giám định kiểm tra và giám định hàng nhập khẩu nhằm hạn 

chế những rủi ro và thiửt hại về sau. 

Công ty thường kiểm tra, giám định hàng hoa trước k h i tiếp nhận hàng. 

Quá trình này diễn ra ngay tại cảng nhập khẩu (thường là cảng thành phố Hồ Chí 

Minh hoặc cảng Hải Phòng - phụ thuộc vào thoa thuận của hợp đổng) và do cơ 

quan giám định tiến hành. Các Công ty thực hiửn viửc kiểm tra và giám định 

hàng hoa đó là Công ty giấm định VINACONTROL hoặc Công ty giấm định 

nước ngoài SGS, điều này phụ thuộc vào quy định của hợp đồng. 

Thông thường Công ty nhận được thông báo nhận hàng với các thông tin 

về tên tàu, tên hàng, dự kiến thối gian hàng đến cảng... Ngoài ra còn kèm theo 

hoa đơn, phiếu đóng gói nêu rõ số lượng kiửn hàng và nội dung mỗi kiửn, vận 

đơn... Khi nhận được tài liửu này Công ty đem so sánh với hợp đồng nhập khẩu 

và các chứng từ khác. Nếu có sự sai lửch Công ty sẽ chuẩn bị tốt kế hoạch để 
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kiểm tra hàng khi hàng đến. Tuy nhiên vì hàng hoa là máy móc nên Công ty chỉ 

có thể kiểm tra những thiệt hại bên ngoài nhìn thấy được tại cảng, còn những hư 

hỏng về chất lượng bẽn trong của máy móc thì phải qua khâu chạy thử mới biết 

được. Vì vậy, để đảm bảo quyền khiếu nại, Công ty thường lập thư dự kháng đối 
với hàng hoa. 

Sau khi đã kiểm tra và giám độnh máy móc, cơ quan giám độnh sẽ cấp cho 

Công ty giấy chứng nhận kiểm nghiệm (về chất lượng, số lượng, trọng lượng, nơi 

sản xuất, đánh giá mức độ giảm giá trộ do hư hỏng...)-

3.8- Vận hành, chạy thử. 

Sau khi làm thủ tục thông quan và kiểm tra hàng hoa tại cảng, Công ty sẽ 

đưa hàng hoa về kho của mình để vận hành chạy thử. Công ty sẽ cử những cán 
bộ có chuyên môn kỹ thuật để kiểm tra việc vận hành của máy móc xem có đáp 

ứng đúng những yêu cầu về quy cách phẩm chất hay không. Những cán bộ kỹ 

thụât này sẽ kiểm tra về công suất vận động của máy, các thông số kỹ thuật, sơ 

đồ lắp ráp, bản vẽ kỹ thuật.. .Nếu phát hiện thấy những sai sót thì Công ty sẽ lấy 

thư dự kháng đã lập ra làm cơ sờ để khiếu nại bên xuất khẩu. 

3.9 -Bảo hành, khiếu nại và giải quyết khiếu nại nếu có. 

Trong việc bảo hành máy móc nhập khẩu, bên đối tác nước ngoài phải 

đảm bảo cung cấp máy móc thiết bộ đạt đựơc các chỉ tiêu về công suất và chất 

lượng như đã thoa thuận. Thời hạn bảo hành sẽ là một khoảng thời gian cụ thể 

do bên nước ngoài thoa thuận với Công ty. Trong khoảng thời gian này nếu máy 

móc vận hành xảy ra sự cố nằm trong phạm v i được bảo hành thì bên đối tác 

nước ngoài phải có trách nhiệm sửa chữa thay thế mấy móc không đảm bảo các 

chỉ tiêu thực hiện. 

Khi thực hiện hợp đồng nhập khẩu, nếu có phát sinh khiếu nại thì Công ty 

thường khiếu nại trong những trường hợp sau: 

+ Nếu hàng có chất lượng hoặc số lượng không phù hợp với hợp đồng, sai 

về thòng số kỹ thuật máy móc như công suất , kích cỡ, sai với bản vẽ kỹ thuật , 

sơ đồ lắp ráp , thời hạn giao hàng bộ vi phạm thì Công ty khiếu nại người bán. 
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+ Nếu hàng bị tổn thất trong quá trình chuyên chờ hoặc nếu sự tổn thất đó 

do l ỗ i của người vận tải gây nên thì Công ty vẫn khiếu nại người bán, khi đó 

người bán sẽ khiếu nại người vận tải và người vận tải sẽ phải chịu trách nhiệm. 

+ Nếu hàng hoa bị tổn thất do thiên tai, tai nạn bất ngờ hoặc do l ỗ i của 

người thứ ba gây nên, khi những rủi ro này đã được mua bảo hiửm thì Công ty 

khiếu nại Công ty bảo hiửm. 
Sau khi phát hiện các l ỗ i cần khiếu nại, Công ty lập hổ sơ khiếu nại bao 

gồm: 
- Bản chính đơn bảo hiửm, bản chính hoặc sao hoa đơn gửi hàng kèm theo 

tờ khai chi tiết, bản chính vận đơn, biên bản giám định, giấy chứng nhận giao 

hàng...Hồ sơ này cần lập ngay đử khỏi bỏ lỡ thời hạn khiếu nại. 

Thông thường, nếu có phát sinh khiếu nại, dù Coalimex khiếu nại bên đối 

tác nước ngoài hay họ khiếu nại Coalimex thì hai bên đều cố gắng thương lượng 

tìm ra biện pháp giải quyết, chưa bao giò xảy ra kiện tụng tại hội đồng trọng tài 

hay toa ấn (vì nếu vậy thì sẽ rất mất thời gian, tiền bạc và phát sinh nhiều vấn đề 
khác). Nhưng nếu buộc phải tranh chấp thì hai bên sẽ văn cứ vào thoa thuận đã 

được quy định trong hợp đồng đử lựa chọn cơ quan giải quyết tranh chấp 

IV - Đánh giá chung về quy trình nhập khẩu máy móc, thiết bị của 
Cóng ty COALIMEX. 

1-Những kết quả đạt được. 

- Là một Công ty nhà nước, hạch toán độc lập trong cơ chế mới, có thẩm 

quyền và chức năng xuất nhập khẩu trực tiếp và uy thác, với thời gian tham gia 

vào hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị (đặc biệt là những máy móc, thiết bị 

trong ngành phục vụ cho quá trình khai thác, sản xuất than) đã được gần 20 năm 

nay nên Công ty đã thiết lập được một mạng lưới bạn hàng rộng khắp với các cơ 

quan tổ chức trong và ngoài nước. Điều này đã giúp cho Công ty củng cố được 

uy tín và vị thế của mình trên thương truồng. 

- Trong thời gian qua, Công ty đã đẩy mạnh hoạt động dịch vụ nhập khẩu 

uy thác. Do Công ty có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực nhập khẩu máy 
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móc, thiết bị, đồng thời Công ty lại có uy tín và vốn cho nên ngày càng có nhiều 

khách hàng uy thác cho Công ty nhập khẩu. Khối lượng nhập khẩu liên tục tâng 
mạnh, đem l ạ i l ợ i nhuận khá cao cho Công ty . 

- Công ty là doanh nghiệp trực thuộc tổng Công ty Than, chuyên sâu về 

kinh doanh xuất nhập khẩu các mặt hàng phục vụ cho ngành than nên cán bộ 

kinh doanh của Công ty nảm vững được đặc tính kỹ thuật chủng loại cũng như 

giá cả từng loại mặt hàng mà mình kinh doanh . Do đó Công ty có nhiều ưu thế 

khá thuận l ợ i hơn các đơn vị kinh doanh cùng mặt hàng 
- Sau khi tổ chức lại, Công ty đã có mạng lưới các đơn vị thành viên trực 

thuộc rộng khảp cả nước, có quy m ô khá lớn nên đã tạo được cho Công ty một 

thế đứng vững chảc, có khả năng cạnh tranh và khả năng nảm bảt thời cơ cao 

- Các phòng nhập khẩu của Công ty đã trở nên năng động hơn, có nhiều 

cố gảng tìm kiếm đơn hàng, khách hàng và các biện pháp thích hợp để thực hiện 

kế hoạch nhập khẩu máy móc, thiết bị Công ty giao. 

- Từ năm 1998, Công ty đã đề ra chủ trương và biện pháp cụ thể để đẩy 

mạnh nhập khẩu, xây dựng cơ chế và quy chế khen thưởng khuyến khích nhập 

khẩu. Do Công ty tập trung chỉ đạo sát sao, hoạt động kinh doanh nhập khẩu 
luôn luôn hoàn thành kế hoạch đề ra, thậm chí còn vượt mức kế hoạch làm tăng 

doanh thu và lợi nhuận của Công ty. Từ đó có thể nâng cao thu nhập cho cán bộ 

công nhân viên của Công ty. 

- Đa dạng hoa mặt hàng, nhập các loại máy móc, thiết bị của hệ thống các 

nước tư bản phát triển, đảm bảo chất lượng, cung ứng kịp thời theo nhu cầu thị 

trường làm cho uy tín của Công ty tiếp tục tăng lên, củng cố vai trò và thị truồng 

của Công ty. 
- Về còng tác tổ chức cán bộ: Là một Công ty có truyền thống kinh doanh 

nghiêm túc, Công ty luôn quan tâm đến công tác tổ chức cấn bộ với ý thức con 

người là nhân tố quyết định tất cả. Công ty có chính sách ưu tiên trong lĩnh vực 

đào tạo và đào tạo lại cán bộ, có chương trình rõ ràng, dành chi phí hợp lý cho 

đào tạo.Hàng năm Công ty đều tổ chức các khoa học về nghiệp vụ, ngoại ngữ và 

vi tính cho cán bộ công nhân viên Ngoài ra, Công ty luôn có chính sách khen 

thưởng kịp thời với cán bộ công nhân viên làm việc tích cực. 
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2- Những vấn đề còn tồn tại. 

Thực tế phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, bên cạnh những kết quả đạt được 

trên hoạt động kinh doanh nhập khẩu máy móc, thiết bị của Công ty thì vẫn còn 

tồn tại một số vện đề cần được giải quyết và khắc phục. 
- Hiện nay Công ty chưa có phòng Marketing riêng biệt m à trực tiếp do các 

cán bộ của các phòng nhập khẩu đảm nhiệm, do đó công việc nghiên cứu thị 

trường không mang tính chuyên sâu , không đủ thông tin và nhân lực để nắm bắt 

nhu cầu về máy móc, thiết bị của khách hàng trong cả nước cũng như việc không 

cập nhật thông tin từ phía đối tác nước ngoài, đồng thời không khuếch trương 

được rộng rãi những ưu điểm của Công ty đến tệt cả các bạn hàng. Hoạt động mở 

rộng thị trường còn chậm, chưa tích cực nghiên cứu các thị trường tiềm năng ở các 

nước có nền công nghiệp phát triển. Nói chung hoạt động nghiên cứu, tiếp cận thị 

trường của Công ty còn yếu kém. 

Đ ố i với thị trường nhập khẩu, nếu như trước đây việc nghiên cứu là không 

quan trọng bởi vì nhập khẩu được tiến hành theo Nghị định thư của Nhà nước, 

bạn hàng do Nhà nước chỉ định. Khi chuyển sang hạch toán kinh doanh độc lập, 

Công ty Xuệt nhập khẩu và Hợp tác quốc tế phải tự tìm hàng để giao dịch cho 

Công ty. Đ ố i vói thị trường trong nước, những năm qua Công ty mói chỉ chú 

trọng vào phục vụ các nhu cầu trong ngành cho nên công tác nghiên cứu thị 
trường nhìn chung chưa được đẩu tư thỏa đáng. 

- Tỷ trọng giá trị hàng nhập khẩu uy thác luôn lớn hơn tỷ trọng hàng nhập 

khẩu trực tiếp. Điều này phản ánh khả năng khai thác thị trường đầu ra yếu kém 

của Công ty đồng thời cũng phản ánh việc sử dụng vốn chưa đạt được hiệu quả 

cao mặc dù khả năng về vốn của Công ty là ổn định và khá lớn. Hơn nữa nó 

cũng thể hiện tính chủ động trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp còn 

thệp, phụ thuộc nhiều vào các đơn đặt hàng được đưa đến từ nhiều tổ chức, nhiều 

đơn vị khác nhau. Nguyên nhân chính của hiện tượng này là sự yếu kém trong 

lĩnh vực Marketing cho nên Công ty chưa có kế hoạch và biện pháp cụ thể để 

tìm ra những khách hàng tiêu thụ những máy móc, thiết bị Công ty nhập về. 
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- Về đàm phán thì vì lý do tài chính nên Công ty thường dùng hình thức 
đàm phán gián tiếp, thời gian giao dịch kéo dài nên hiệu quả chưa cao. 

- Đ ố i với hàng hoa là máy móc đã qua sử dụng thì cần phải qua khâu giám 

định mối được nhập. Nhiều khi đã thực hiện rất nhiều thủ tục, tốn kém về chi phí 

và thời gian nhưng kết quả cuối cùng lại không được nhập. Nguyên nhân là do 

Công ty chưa có đẩi ngũ cấn bẩ chuyên môn đủ để đánh giá xem những máy 

móc cũ này liệu có được nhập khẩu hay không, như vậy sẽ có thể tiết kiệm mẩt 

khoản chi phí cho công tác giám định bởi nếu đánh giá được là sẽ không được 

nhập khẩu thì Công ty không phải mời cơ quan giám định nữa m à lập tức ngừng 

hoạt đẩng nhập khẩu này lại. 
- Có những hàng hoa khó khăn trong việc đánh giá, định lượng, xác định 

các thông số, chỉ số kỹ thuật... Như vậy Công ty có thể bị thiệt nếu thực hiện hợp 

đồng nhập khẩu những hàng hoa này bởi không thể đánh giá chính xác về hàng 

hoa. Do đó Công ty cần phải đào tạo mẩt số cán bẩ nghiệp vụ để họ thật thông 

hiểu về lĩnh vực máy móc, thiết bị để tránh những rủi ro trong quá trình hoạt đẩng 

nhập khẩu. 
- Mẩt tồn tại đáng kể nữa là nhiều khi Công ty và đối tấc nước ngoài phải 

thoa thuận lại về việc mở L/C ở ngân hàng. Bởi đôi khi đối tác nước ngoài yêu 

cầu mở L/C ở những ngân hàng mà Công ty không có tài khoản giao dịch. 

- Đ ố i với những hợp đồng Công ty mua theo giá FOB thì trách nhiệm thuê 

tầu thuẩc về Công ty. Tuy nhiên, Công ty chưa tự thực hiện được việc thuê tầu 

mà uy thác việc thuê tầu cho các hãng hoặc các đại lý tầu biển, bởi vì Công ty 

chưa có kinh nghiệm và chưa tinh thông các điều kiện thuê tầu. Như vậy Công ty 

sẽ phải chi thêm mẩt khoản chi phí nữa và phải thực hiện thêm mẩt số thủ tục 

nhất định đối với việc uy thác thuê tầu. Tuy nhiên đa số các mặt hàng nhập khẩu 

của Công ty đều nhập theo giá CIF hoặc CFR nên không giành được quyền thuê 

tàu. 

- Tuy bước làm thủ tục hải quan diễn ra thuận l ợ i , nhưng nghiệp vụ tự khai 

mã số thuế cho hàng hoa thực tế còn nan giải, mất nhiều thời gian và đẩ chính 

xác chưa cao. Nhiều lô hàng phụ tùng có giá trị lớn, thành phàn rất phức tạp nên 

dể tìm và tra được m ã số thuế đòi hỏi người cán bẩ phải có chuyên môn cao. 
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Chính vì vậy m à Công ty thường mất nhiều thời gian trong việc tự kê khai m ã số. 

Điều này ảnh hưởng lớn đến thời gian đi nhận hàng nên Công ty thường phải 

chịu phí lưu kho của hải quan rất lớn. 
- Giá hàng nhập khẩu ở mức cao nên khó cho quá trình tiêu thụ bởi hiện 

nay mức thuế nhập khẩu hàng hoa của Việt Nam vẫn còn khá cao, thêm vào đó 

Luật thuế giá trị gia tăng được thi hành tạ 1-1-1999 làm cho hầu hết các mặt 

hàng nhập khẩu của Công ty đều tăng giá đẩu vào tạ 5 - 10%. 

- Chấp nhận cơ chế thị trường là chấp nhận cạnh tranh không chỉ với 

doanh nghiệp nhà nước mà cả với doanh nghiệp tư nhân. Các mặt hàng chủ lực 

của Công ty như thép các loại, ó tô vận tải, máy khai thác...không phải là độc 

quyền nữa m à chịu sự cạnh tranh của nhiều Công ty cùng và ngoài ngành đã tạo 

ra hiện tượng kinh doanh chồng chéo giữa các đơn vị cũng như cạnh tranh với 

nhau nhằm thu lợi nhuận cho mình. Các doanh nghiệp sản xuất lớn, các đơn vị 

liên doanh, các đơn vị xuất nhập khẩu trực tiếp hợp thành một hệ thống cạnh 

tranh mạnh mẽ với Công ty. Cùng với sự phát triển của xã hội, hệ thống này 

ngày càng lớn mạnh và phức tạp 

- Đ ộ i ngũ cán bộ công nhân viên dù đã được Công ty liên tục đào tạo và 

đào tạo lại tuy nhiên Công ty vẫn thiếu những cán bộ có kinh nghiệm, thực sự 

giỏi về kinh doanh và quản lý kinh tế. Trình độ ngoại ngữ và chuyên môn chung 

của toàn Công ty vẫn hạn chế, chưa đáp ứng đủ yêu cẩu kinh doanh trong giai 

đoạn mới 
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CHƯƠNG ra 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH NHẬP KHAU 
M Á Y MÓC, THIẾT BỊ TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHAU VÀ HỢP 

TÁC QUỐC TÊ COALIMEX 
ì - Phương hướng, mục tiêu của Công ty trong những năm tói. 

/- Phương hướng của Công ty trong những năm tới. 

Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác quốc tế bắt tay vào xây dựng và thực 

hiện phương hướng và phát triển của mình trong điều kiện tình hình kinh tế 

trong nước và quốc tế đi vào ổn định. Các nước trong khu vực đã khắc phục cuộc 

khủng hoảng tài chính tiền tệ Đông Nam Á. Nhưng bên cỏnh đó, Tổng Công ty 

Than Việt Nam cũng như Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác quốc tế lỏi có 

nhiều thay đổi về tổ chức cho nên đã ảnh hưởng ít nhiều đến hoỏt động Công ty. 

Tinh hình này luôn đòi hỏi Công ty phải chủ động tự lo việc làm là chính, đồng 

thời phải hết sức tranh thủ sự đồng tình giúp đỡ của Tổng Cõng ty Than, các 

Công ty, xí nghiệp thành viên và các đơn vị ngoài ngành nhằm tỏo ra nhiều việc 
làm. 

Đứng trước tình hình này, Công ty khẳng định là vẫn tiếp tục thực hiện cơ 

chế khoán doanh thu đơn giá tiền lương và chi phí cho các phòng kinh doanh và 

chi nhánh để các đơn vị này chủ động trong công việc. Công ty sẽ bổ sung hoàn 

thiện quy chế trả lương gắn với doanh thu và phí của đơn vị, đồng thòi có các 

quy định khen thưởng hợp lý để động viên, khuyến khích mọi nguôi đóng góp 

nhiều hơn cho doanh thu của toàn Công ty. 

Trước những thử thách mới khi phải đối mặt trực tiếp với cơ chế thị 

trường, trong sự biến động mỏnh mẽ về cơ cấu tổ chức của ngành, Công ty đã đề 

ra định hướng là: M ở rộng và phát triển thị trường từng bước khôi phục và tăng 

doanh thu, trên cơ sờ đó phát triển được thế lực kinh doanh và nâng cao được đời 

sống của cán bộ công nhân viên trong Công ty. Cụ thể là, đồng thời với việc đẩy 

mỏnh thực hiện ủy thác xuất nhập khẩu, Công ty phải tiến hành phát triển mỏnh 

Trán Thị Lan Phương - Pháp 2 K40E 58 



Một số giải pháp nhám hoàn thiện quy trình nhập khẩu máy móc, thiết bị tại Công ty COALIMEX 

mẽ hình thức kinh doanh tổng hợp. Đây là một hướng hoạt động chiến lược của 

Công ty trong thời gian tới. 
Từ định hướng trên, Công ty đã đưa ra kế hoạch hoạt động trong năm 

2006 phải đạt được các chỉ tiêu sau đây: 

- Xuất khẩu 1.300.000 tấn Trị giá 35.800.000.USD 

- Nhập khẩu Trị giá 40.000.000 USD 

- Doanh thu thuần của toàn Cõng ty 16.000 triốu đồng 

- L ợ i nhuận 13.800 triốu đồng 

- Nộp ngân sách 91.600 triốu đồng 

- Xuất khẩu lao động 700 người 
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty) 

Đặc biốt, đối với công tác nhập khẩu, Công ty đã chỉ ra công viốc cụ thể 

như sau: N ă m 2006 phải đẩy mạnh hơn nữa hoạt động nhập và kinh doanh vật 

tư, máy móc, thiết bị trong nước, làm tốt công tác đấu thầu do Tổng Công ty tổ 

chức để trúng thầu nhập khẩu trị giá lòn. Song song với đấu thầu nhập khẩu mặt 

hàng lớn còn phải tìm thêm các đơn hàng trong các đơn vị thành viên rồi báo cáo 

với Tổng Công ty cho phép nhập khẩu. Tim thêm khách hàng ngoài ngành để 

nhập khẩu ủy thác và kinh doanh kể cả đấu thầu nhập khẩu ở ngoài ngành. Đổng 

thời vói nhập khẩu ủy thác phải chủ động tiến hành kinh doanh một số mặt hàng 

cần thiết. Tiêu thụ hết hàng tồn kho, thu hồi công nợ bằng cách bù trừ qua Tổng 

Công ty và trực tiếp đòi nợ để đảm bảo đủ vốn hoạt đông. Trong hoạt động nhập 

khẩu, phấn đấu quay nhanh vòng vốn, không để công nợ dây dưa kéo dài. Các 

dịch vụ kinh doanh lớn nhỏ đều được thực hiốn để góp nhặt vào doanh thu chung 

của toàn Công ty. Đẩy mạnh hoạt động đại lý xe Benlaz ra các ngành và các khu 

vực khác (kể cả các nước lân cận). 

- Đ ể khắc phục những khó khăn chung của toàn ngành cũng như với riêng 

Công ty, hiốn nay cũng như sau này Công ty đề nghị Tổng Công ty Than Viốt 

Nam có sự phân giao thị phần xuất khẩu than hợp lý để Công ty chủ động tổ 

chức giao dịch và xuất khẩu than đạt giá trị t ố i thiểu bằng 6 0 % tổng giá trị kim 

ngạch xuất khẩu than toàn ngành. Đồng thời cũng được giao thị phần nhập khẩu 
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vật tư thiết bị phục vụ ngành Than tối thiểu bằng 6 0 % giá trị nhập của toàn 

ngành. 

- Công ty cần tiếp tục đẩy mạnh việc đào tạo thêm chuyên môn, nghiệp vụ 

ngoại ngữ thứ 2 cho người lao động để nâng cao trình độ người lao động đáp ứng 

kịp thời những đòi hỏi của sắ phát triển của Công ty hiện nay và sau này. 

- Công ty cần tiếp tục được dầu tư, xây dắng và phát triển thành Công ty 

Thương mại xuất nhập khẩu mạnh của ngành Than, phục vụ đắc lắc nhất cho sắ 

phát triển toàn ngành than. Đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu lao động và đào tạo 

quốc tế, phát triển liên doanh kiên kết đầu tư sản xuất với các doanh nghiệp 

trong nước và nước ngoài. Đẩy mạnh kinh doanh trong nước và kinh doanh xuất 
nhập khẩu đa ngành. 

- Về công tác xuất nhập khẩu than: Đây là hoạt động hàng đầu của Công 

ty, giữ vững và phát triển hoạt động này còn tạo tiền đề cho các hoạt động khác 
của Công ty. Công ty phấn đấu tăng sản lượng xuất khẩu hàng năm và Công ty 

cần phải đề nghị Tổng Công ty than Việt Nam phân giao thị trường xuất khẩu ổn 

định, lâu dài... Công ty được quyền tắ chủ trong việc giao dịch với các đơn vị, 

doanh nghiệp sản xuất than và ký kết trắc tiếp các hợp đồng ủy thác xuất khẩu 

than hoặc hợp đồng mua bán than xuất khẩu. 

- Về công tác xuất nhập khẩu vật tư thiết bị: Đây là hoạt động lớn thứ hai 
của Công ty. Hoạt động này không những phục vụ sản xuất của ngành than là 

chủ yếu mà còn phục vụ sản xuất ờ các ngành kinh tế khác do vậy Công ty cần 

phải được Tổng Công ty điều phối hợp lý các đơn hàng nhập khẩu để Công ty 

thắc hiện được giá trị nhập khẩu phục vụ ngành than t ố i thiểu bằng 6 0 % tổng giá 

trị kim ngạch nhập khẩu phục vụ ngành. 

Nhìn chung, công tác nhập khẩu ủy thác cũng như nhập khẩu hàng tắ 

doanh từ nay về sau là rất khó khăn, do vậy đòi hỏi các cán bộ làm công tác 

nhập khẩu phải tinh thông nghề nghiệp đổng thời phải nắm chắc nhu cầu thiết 

yếu về vật tư, máy móc, thiết bị của các đơn vị thành viên và các đơn vị ngoài 

ngành, có quan hệ tốt phục vụ tốt khách hàng trong và ngoài Ngành để nhập 

khẩu dưới dạng ủy thác và nhập khẩu hàng tắ doanh. Mặt khấc, phải có cơ chế 
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thưởng hợp lý để khuyên khích động viên kịp thòi những người có nhiều đóng 

góp cho những hoạt động có hiệu quả. 

2 - Mục tiêu phát triển của Công ty xuất nhập khẩu và hợp tác quốc tê 

trong thời gian tới. 

Cũng như tất cả các Công ty thương mại khác đang hoạt động. Mục tiêu 

trong thời gian tới của Công ty là đảm bảo ba yếu tố cơ bản: khả năng sinh l ờ i 

(lợi nhuận), thế lỹc và an toàn trong kinh doanh. 
Lợi nhuận là mục tiêu cuối cùng của các nhà kinh doanh và các doanh 

nghiệp. Lợi nhuận là chỉ tiêu quan trọng nhất trong các chỉ tiêu, chỉ khi nào tạo 

ra được lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh thì mới có thể mở rộng sản xuất 

kinh doanh, trang thiết bị máy móc mới đưa công nghệ tiên tiến vào sản xuất, áp 

dụng thành quả khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, cải thiện điều kiện 

làm việc, nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên. Trong điều kiện hiện 
nay, các doanh nghiệp muốn có lợi nhuận và nâng cao lợi nhuận trong hoạt động 

kinh doanh thì ngoài nỗ lỹc của doanh nghiệp thì cần phải có sỹ quan tâm của 

cấp trên, sỹ hỗ trợ lẫn nhau giũa các doanh nghiệp cũng như Nhà nước cần đưa 

ra một cơ chế quản lý phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh 

nghiệp có thể phát huy tối đa khả năng của mình. 

Mặt khác, việc đảm bảo thế lỹc trong kinh doanh cũng là một vấn đề cần 

thiết trong hoạt động kinh doanh hiện nay. Thế lỹc trong kinh doanh là sỹ chiếm 

lĩnh thị trường, tỷ trọng chiếm lĩnh thị trưòng, mở rộng thị trường mục tiêu. Thể 

hiện trong kinh doanh của Công ty ở hai điểm: Sỹ tăng trưởng của số lượng hàng 

hóa (tính trong doanh số) và thị trường mà Công ty có khả năng liên doanh liên 

kết ở mức độ phụ thuộc của các Công ty khác trên thị trường vào Công ty mình 

và ngược lại. Thể hiện trong kinh doanh của mỗi Công ty ỏ đây còn là vai trò và 

sức mạnh cạnh tranh của các Công ty trẽn thương trường đối với các đối thủ 

cạnh tranh. Đó là sỹ liên kết về tổ chức và việc hình thức một hệ thống cóng 

nghệ thống nhất trong kinh doanh. 

Thêm nữa, trong kinh doanh cần phải đảm bảo an toàn, nhất là trong kinh 

doanh xuất nhập khẩu, một hình thức kinh doanh chứa nhiều rủi ro. Hoạt động 
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kinh doanh nhập khẩu diễn ra trên một không gian rộng lớn vì vậy nó luôn chứa 

đựng những tiềm năng mạo hiểm, mặc dù đã tính toán kỹ lưỡng nhưng Công ty 

cũng không thể dự kiến hết được những phức tạp của thị trưầng và những yếu tố 

bất ngầ có thể xẩy ra. Công ty cần tìm ra một khu vực an toàn, đó là những khu 

vực có độ ổn định về chính trị cao, những lĩnh vực m à Công ty có tiềm năng, có 

thế mạnh lớn - mục tiêu kinh doanh là hạn chế những xung đột trong khi phân 

phối, nhầm lẫn về địa chỉ tiếp thị, thưầng chậm trễ về thầi cơ, lãng phí về tài 

chính, vật chất trong đầu tư, thưầng thiếu hụt, thừa về vật tư so với dung lượng 

thị trưầng mục tiêu. Tuy nhiên, để đảm bảo sự an toàn chống lại nguy cơ phụ 
thuộc quá nhiều vào một sản phẩm, một thị trưầng Công ty thưầng thực hiện 

chính sách đa dạng hóa sản phẩm nhập khẩu để tránh rủi ro trong kinh doanh. 

Việc kinh doanh nhập khẩu vật tư, thiết bị, ngoài mục tiêu mang lại l ợ i nhuận 

cho Công ty nó còn mang tính chất phục vụ cho sản xuất vì vậy phải gắn liền 

việc bấn hàng với việc giáo dục, tiết kiệm nguyên vật liệt, đảm bảo sử dụng thiết 

bị theo đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật có cơ sở khoa học. 

li - Một số giải pháp nhàm hoàn thiện quy trình nhập khẩu máy móc 
ở Công ty xuất nhập khẩu và hợp tác quốc tế Coalimex. 

Ì- Một số kiến nghị. 

LI- Kiến nghị đối với Tổng Công ty Than Việt Nam. 

Tổng Công ty phải có sự giúp đỡ, hỗ trợ và tạo điều kiện cho Công ty xuất 

nhập khẩu và hợp tác quốc tế COALIMEX, cụ thể là: 

- Kiện toàn tổ chức nhằm tập trung lực lượng để Công ty thực sự làm nòng 

cốt trong hoạt động kinh doanh máy móc thiết bị 

- Cần tăng cưầng thế và lực cho Công ty, tạo môi trưầng và điều kiện 

thuận lợ i để Công ty tập trung năng lực cho hoạt động kinh doanh có suất sinh 

lầi cao 
- Việc mở rộng quy m ô ngành nghề kinh doanh của Tông Công ty không 

gây cản trầ cho Công ty Coalimex tập trung vào nhiệm vụ chính, không hạn chế 

và làm giảm hiệu quả, sức mạnh của doanh nghiệp 
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- Thực hiện chuyên môn hoa, phân công thị trường hợp lý trong tổng 

Công ty để cấc doanh nghiệp thành viên phối hợp hỗ trợ, không cạnh tranh lẫn 

nhau. 

- Tiếp tục chỉ đạo và hỗ trợ Cóng ty trong việc mờ rộng thị trường nhập 

khằu, thị trường trong nước và củng cố Công ty nhằm phù hợp với tình hình 

chung của đất nước trong quá trình phát triển. 
- V ớ i những trường hợp nhập khằu uy thác hàng đặc chủng, phải có sự 

thông qua của Tổng Công ty (như cột chống thúy lực, thép chống lò, máy xúc.) 

đề nghị Tổng Công ty nhan chóng thông qua để nâng cao hiệu quả nhập khằu. 

- Có kế hoạch trợ giúp về vốn cho Công ty trong những trường hợp cần 

thiết. 

- Cơ chế quản lý tài chính về vốn được triển khai theo hướng chuyển 

mạnh từ cơ chế quản lý theo phương thức hành chính sang cơ chế Công ty tài 

chính. 

1.2 - Kiến nghị đối với nhà nước. 

Công ty là một thực thể trong nền kinh tế, hoạt động trong môi truồng 

kinh doanh nhất định bao gồm môi trường chính trị, kinh tế, xã hội, luật pháp 

nhất định của mỗi quốc gia. Công ty chịu sự tác động mạnh mẽ và bị chi phối 

bời các yếu tố môi trường vĩ m ô này, chẳng hạn với môi trường luật pháp, nếu 

không nhất quán và ổn định sẽ tác động trực tiếp (có thể có lợi hoặc có hại) cho 

Công ty trong việc tham gia hoạt động nhập khằu. Ta nhận thấy rõ hơn về luật 

thuế xuất nhập khằu sẽ tác động trực tiếp đến khả năng cạnh tranh của các doanh 

nghiệp thực hiện nhập khằu về mặt giá cả. Đó là các nhân tố thúc đằy hoặc kìm 

hãm sự phát triển của Công ty nói chung và hoạt động nhập khằu nói riêng. 

Sau đây là một số kiến nghị đối với nhà nước nhằm tạo điều kiện cho hoạt 

động nhập khằu máy móc, thiết bị đạt hiệu quả. 

1.2.1- Hoàn thiện chính sách và cơ chế quản lý xuất nhập khẩu theo 

hướng đơn giản hơn, thông thoáng hơn phù hợp với cơ chế thị trường. 

Những quy định về xuất nhập khằu và các hàng rào thương mại là một 

trong những yếu tố ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động nhập khằu. Đ ể tạo điều 
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kiện thuận lợi cho các hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị nói riêng và nhập 
khẩu hàng hoa các loại nói chung ở nước ta hệ thống các chính sách và quy định 
nhập khẩu phải được đổi mới và hoàn thiện. Cụ thể là: 

Hệ thống cấc văn bản pháp lý, quy định phải đảm bảo tính đồng bộ, nhất 
quán trong việc khuyến khích tất cả các thành phữn kinh tế tham gia hoạt động 
nhập khẩu để tạo nguồn hàng ổn định, lâu dài cho các Công ty xuất nhập khẩu, 
tránh tình trạng khuyến khích nhập khẩu một mặt hàng nào đó mà bỏ quên 
những mặt hàng khác. 

Hoàn thiện cơ chế quản lý nhập khẩu: Trên thực tế công tác quản lý nhập 
khẩu của nhà nước còn một số vấn đề bất cập không thích hợp với những diễn 
biến của hoạt động nhập khẩu làm ảnh hưỏng không nhỏ đến hiệu quả của hoạt 
động nhập khẩu và đòi hỏi giải quyết, về lâu dài, các quy định về nhập khẩu 
hiện hành phải được bổ sung và sửa đổi tạo điều kiện cho hoạt động nhập khẩu 
diễn ra thuận lợi. 

Hiện nay ở nước ta, thủ tục nhập khẩu vẫn còn rườm rà gây phức tạp, lãng 
phí thòi gian, công sức cho doanh nghiệp nhập khẩu khi tiến hành các thủ tục 
nhập khẩu. Vì thế trong công cuộc cải cách thủ tục hành chính Việt Nam cữn 
đặc biệt chú trọng đến cải cách công tác quản lý các hoạt động nhập khẩu, từng 
bước bãi bỏ các thủ tục không cữn thiết, để tiết kiệm thời gian, tiền của, công 
sức cho các doanh nghiệp. 

7.2.2- Chinh sách kinh tế dối ngoại của Nhà nước. 
Chính sách kinh tế đối ngoại của nhà nước cữn tiếp tục mở rộng và tăng 

cường theo hướng đa phương hoa, đa dạng hoa các mối quan hệ. về phương diện 
kinh tế, Nhà nước nên xác định đúng đắn các khu vực thị trường thế giới có lợi 
cho nền kinh tế Việt Nam để có phương hướng tiếp cận từ phía Nhà nước, tạo 
bước đệm cho các doanh nghiệp nhà nước. Với quan hệ gắn bó giữa hai nhà 
nước sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của hai quốc gia trao đổi, 
tận dụng lợi thế của nhau phát triển trong môi trường thuế quan mậu đích thuận 
lợi dựa trên sự bình đẳng hai bên cùng có lợi 
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1.2.3- Chính sách về tỷ giá hối đoái. 

Chính sách về tỷ giá hối đoái của nhà nước có quan hệ trực tiếp đến việc 

tăng hay giảm nhập khẩu của Công ty. Công ty khi tiến hành hoạt động nhập 

khẩu nếu bán ngoại tệ cho ngân hàng thì sẽ bị thiệt, do tỷ giá mua vào của ngân 

hàng thường thấp hơn giá thị truồng, còn nếu Công ty muốn mua lại thì phải 

mua ở mểc giá cao hơn giá thị trường. Do đó, nhiều doanh nghiệp đã bấn ngoại 

tệ cho các doanh nghiệp khác hoặc tìm những mặt hàng nhập khẩu có chênh lệch 

giá cao để nhập khẩu. Đ ể khắc phục tình trạng này, nhà nước cần có sự quản lý 

ngoại tệ phù hợp với một tỷ giá ngoại hối tương đối sát vói thị trường, khoảng 

chênh lệch giữa giá mua và giá bán là tối thiểu. Đồng thời, nhà nước cần dành 

một số ngoại tệ cho ngân hàng ngoại thương vay để làm vốn kinh doanh và điều 

chỉnh tỷ giá thị trường ổn định, không đột biến bằng cách buộc các đơn vị phải 

thanh toán qua ngân hàng, tránh tình trạng giữ ngoại tệ mua bán với nhau. 

1.2.4- Về thuế. 

Nhà nước cần phải quy định cụ thể, chính xác tên hàng, mểc thuế, nhà 

nước quản lý bằng hạn ngạch hay bằng giấy phép để Công ty làm cơ sở ký kết 

hợp đồng và khai báo hải quan, tính thuế. Khi có sự thay đổi trong chính sách 

thuế thì nhà nước cần thông báo cho Công ty biết trước từ 3 đến 6 tháng để Công 

ty kịp thời điều chỉnh kế hoạch kinh doanh của mình. 
Ngoài ra, thuế nhập khẩu là một nguồn thu quan trọng của ngán sách nhà 

nước, là công cụ quan trọng để bảo vệ sản xuất trong nước. Tuy nhiên, đôi với 

một số máy móc thiết bị phụ tùng đặc chủng, chúng ta không thể sản xuất được 

và buộc phải nhập khẩu để phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh nhưng lại 

có mểc thuế nhập khẩu khá cao như các linh phụ kiện: Lốp xe Belaz, động cơ 

mấy có thuế nhập khẩu là 30%, cáp điện điều khiển thuế nhập khẩu là 20%...Mà 

hàng đặc chủng thường có giá trị rất cao, nên khi tính thuế nhập khẩu, mểc giá 

này cao hơn rất nhiều. Điều này ảnh hưởng đến công tác nhập khẩu của Công ty. 

Nhiều khách hàng có nhu cầu muốn mua thiết bị máy móc đó, song vì giá quá 

cao nên lượng nhập khẩu bị hạn chế. 
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Mặt khác, vì đây là các máy móc thiết bị không thể thiếu trong quá trình 

sản xuất và khai thác, nên chúng ta buộc phải nhập. Nhưng mức giá cao này có 

thể thấp đi, nếu thuế nhập khẩu giảm đi. Với mức giá này, các Công ty có thế 

chấp nhận. Vì thế, họ sẽ tìm mọi cách để giảm được mức thuế nhập khẩu. Lúc 

này khả năng gian lận thương mại xẩy ra là rất lớn. Như vậy để vừa thu được 

thuế, vừa hạn chế được gian lận thương mại, vừa khuyến khích được hoạt động 

nhập khẩu, đối với mặt hàng trong nước không có khả năng sản xuất. Nhà nước 

nên điều chỉnh thuế nhập khẩu sao cho hợp lý hơn, để thuế nhập khẩu thủc sủ là 

công cụ đắc lủc của nhà nước. 

Mặt khác, sủ không rõ ràng của mã số đã tạo điều kiện cho khai báo gian 

lận có thể xẩy ra. Hoặc có khi hai bên có sủ cộng tác, đồng loa trong việc khai 

báo mã số tính thuế trên cơ sở hai bên cùng có lợi. Thủc tế có những mặt hàng 

không có một mã số cụ thể chính xác, nguôi khai có thể khai m ã số nào cũng 

hợp lý. M à với mỗi m ã số có sủ chênh lệch rất lớn. Vì vậy, đề nghị với cơ quan 

thuế bổ sung hệ thống mã số thuế chính xác và hoàn chỉnh hơn, để tạo điều kiện 

thuận lợi giúp đỡ các doanh nghiệp trong việc khai báo m ã số nhanh chóng, đơn 

giản hơn. 

1.2.5 - Về thủ tục hải quan. 

Đ ể phục vụ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thuộc mọi thành 

phần kinh tế, ngành Hải quan, một trong những cơ quan liên quan trủc tiếp đến 

kinh tế đối ngoại cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động hải 

quan, giảm bớt phiền hà, sách nhiễu để thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu. 

Ngành Hải quan cần phải công khai tất cả các quy định thủ tục Hải quan, 

chính sách luật pháp liên quan đến thông quan hàng hoa xuất nhập khẩu nhằm 

giúp doanh nghiệp chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật. 

Đ ể có thể nhanh chóng hoàn tất thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu, 

rút ngắn thời gian kiểm hoa, đề nghị cơ quan hải quan cung cấp thêm và hiện đại 

hoa các trang thiết bị làm việc hiện đại cho nhân viên như náy soi, máy vi tính, 

các phần mềm về m ã số thuế và cách tính thuế... 
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Cơ quan hải quan cần phải có nhiều người am hiểu chuyên môn về máy 

móc, thiết bị, vật tư phụ tùng để giảm bớt đi các thủ tục gây mất thời gian cho 

cấc doanh nghiệp. 

1.2.6 - Trợ giúp các doanh nghiệp nhập khẩu. 

- Giúp đỡ về vốn cho các doanh nghiệp nhập khẩu nói chung và doanh 

nghiệp nhập khẩu máy móc, thiết bị nói riêng. 

- Hiện nay có một thực tế là nhiều doanh nghiệp do thiếu vốn nên đã bị 

họn chế trong kinh doanh, trong khi đó ở các ngân hàng lọi xảy ra tình trọng ứ 

đọng vốn do các doanh nghiệp khó có thể đáp ứng được các đòi hỏi khắt khe về 

tài sản thế chấp, thủ tục vay vốn... nên rất khó tiếp cận được với nguồn vốn này. 

Trong thời gian tới, nhà nước cần đưa ra các biện pháp khuyến khích các ngân 

hàng cho các Công ty vay vốn để thực hiện hoọt động nhập khẩu. Nhà nước cũng 

nên bỏ quy định khống chế họn mức tín dụng đối với các ngân hàng thương mọi 

nhằm khuyến khích nhập khẩu. về phía ngân hàng, nhà bước cần phải xem xét 

lọi các quy định về tài sản thế chấp để nó giữ đúng vai trò là điều kiện đảm bảo 

an toàn vốn cho vay chứ không phải là vật căn cứ giữa ngân hàng và doanh 

nghiệp. Đồng thời nhà nước cần có hướng chi đọo các ngân hàng có thể đứng ra 

bảo lãnh để các doanh nghiệp có thể vay được khoản tiền lớn từ các tổ chức tín 

dụng quốc tế với lãi suất ưu đãi hay là từ các hãng sản xuất ở nước ngoài dưới 

dọng L/C trả chậm. 

- Đẩy mọnh xúc tiến thương mọi và cung cấp thông tin về thị trường hàng 

hoa thế giới cho các doanh nghiệp hoọt động trong lĩnh vực kinh doanh nhập 

khẩu. Vì vậy tổ chức tốt khâu cung cấp thông tin thị trường cho các doanh 

nghiệp là hết sức cần thiết và là vấn đề chiếm vị trí quan trọng trong việc thành 

công hay thất bọi của doanh nghiệp. Hiện nay ở nước ta thông tin về thị trường 

vẫn còn rất thiếu và chậm, mức độ chính xác không cao nên đã ảnh hưởng rất 

nhiều đến hoọt động nhập khẩu của các doanh nghiệp. Trong thời gian tới, nhà 

nước cũng như các bộ, các ngành có liên quan cần chú trọng tới công tác nghiên 

cứu, khảo sát, dự báo thị trường thế giới. Đồng thời tọo điều kiện tốt cho các 

doanh nghiệp có cơ hội thăm dò tìm kiêm thị trường. 
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- Nhà nước cần đơn giản hoa các thủ tục hành chính, thực hiện chính sách 
một cửa một dấu, bổ sung những người có năng lực, chuyên môn cho cóng việc 

nhập khẩu. Các cơ quan chức năng cần phằi kết hợp chặt chẽ trong việc kinh 

doanh nhập khẩu, nhằm đơn giản hoa cấc thủ tục nhập khẩu. Cơ quan hải quan 

nên có những người am hiểu chuyên môn về máy móc, thiết bị để bớt đi các thủ 

tục gây mất thòi gian không cần thiết. 
- Nhà nước cần kiên trì thực hiện chiến lược phát triển kinh tế hướng 

ngoại, gắn nền kinh tế quằc gia với nền kinh tế thế giới. Đ ể có thể hoa nhập với 

sự phát triển của nền kinh tế thế giới và học hỏi tiếp thu được khoa học, công 

nghệ hiện đại. 
- Nhà nước phải tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các thành 

phần kinh tế, không phân biệt là doanh nghiệp nhà nước hay doanh nghiệp tư 

nhân. Các quy định, nghị định, thông tư ban hành phải được thằng nhất từ trên 

xuằng dưới. 

1.2.7 — Về quản lý thị trường. 

Trong thời gian qua, khâu quản lý thị trường còn nhiều lỏng lẻo, hiện 

tượng hàng giả, buôn lậu có xu hướng tăng mạnh gây khó khăn lớn cho doanh 

nghiệp kinh doanh đúng phấp luật. Do vậy nhà nước phải có biện pháp cương 

quyết cứng rắn trong khâu quản lý thị trường, làm tiền đề cho việc xây dựng một 

môi trường kinh tế ổn định và lành mạnh, tạo sự bình đẳng về cạnh tranh giữa 

các đơn vị. Nhà nước cần tổ chức lại hệ thằng các cơ quan quản lý nhà nước vì 

trong thòi gian qua, các cơ quan này hoạt động chưa hiệu quả, chưa phân định rõ 

ràng chức năng và nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan. Đ ể khắc phục tình trạng 

này, trong thời gian tói nhà nước cần hoàn chỉnh luật tổ chức hành chính trong 

đó quy định rõ chức năng, quyền hạn của từng cơ quan, tiến hành sắp xếp tổ 

chức theo hướng tinh giảm và hiệu quả, khắc phục hiện tượng quan liêu về hành 

chính, giấy tờ. 
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2 - Đối với doanh nghiệp. 

2.1- Nghiên cứu thị trường. 

Trong cơ chế thị trường, bất kỳ một hoạt động kinh doanh nào cũng phải 

gắn liền với nhu cầu của thị trường. Sự tồn tại của doanh nghiệp luôn gắn liền 

với việc nắm chắc các nhu cầu đó đối với doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập 

khởu thì công tác nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước là rất cần thiết. 

2.1.1. Thành lập phòng marketing. 

Đ ố i vói thị trường nhập khởu, nếu như trước đây việc nghiên cứu là không 

quan trọng bởi vì nhập khởu được tiến hành theo Nghị định thư của Nhà nước, 

bạn hàng do Nhà nước chỉ định. Khi chuyển sang hạch toán kinh doanh độc lập, 

Công ty Xuất nhập khởu và Hợp tác quốc tế phải tự tìm hàng để giao dịch cho 

Công ty. Đ ố i với thị trường trong nước, những năm qua Công ty mới chỉ chú 

trọng vào phục vụ các nhu cầu trong ngành cho nên công tác nghiên cứu thị 

truồng nhìn chung chưa được đầu tư thỏa đáng khác nhau. Do nhu cầu thị trường 

ngày càng phong đa dạng, nên nếu nắm bắt được các thi hiếu, cũng như có sự 

nhậy cảm về quan hệ cung cầu của thị trường, Công ty sẽ có cơ hội gia tăng tỷ 

trọng hàng nhập khởu trực tiếp. Vì vậy để phù hợp với tình hình thực tế, việc 

thành lập phòng Marketting là rất thiết thực đối với sự phát triển lâu dài của 

Công ty. Phòng này sẽ kết hợp với các phòng nhập khởu để đưa ra những chiến 
lược nhập khởu thích hợp hiệu quả nhất và phải đảm bảo được các chức năng 

sau: 

- Nghiên cứu thị trường: bao gồm thị trường trong nước, ngoài nước, thị 

trường nhập khởu, xuất khởu. 

- Tham mưu cho lãnh đạo Công ty và các phòng ban nghiệp vụ những vấn 

đề về thị trường. 

- Tuyên truyền, quảng cáo để nâng cao uy tín của Công ty 

2.1.2 Đổi mới công tác nghiên cứu, tiếp cận thị trường. 

Như chúng ta đã biết, mọi đơn vị kinh doanh xuất nhập khởu cóng việc 

đầu tiên trong chiến lược của mình là tìm hiểu thị trường. Đ ố i với Công ty thì 

công việc này là cực kỳ quan trọng và cần thiết bởi vì công tác này gặp nhiều 
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khó khăn như: thị trường ở xa, nắm bắt thông tin nước ngoài rất khó, nắm bắt 

được nhu cầu khách hàng càng khó hơn. 

Vì vậy, Công ty cần phải đổi mới lại công tác nghiên cứu, tiếp cận thị 

trường, phải có một đội ngũ nhân viên có trình độ, năng lực và có phương pháp 

tư duy tốt, biết phân tích, đánh giá, tổng hợp và đưa ra dự báo thị trường sao cho 
sát thực. 

- Mục đích cửa việc đổi mới công tác nghiên cứu thị trường là tăng cường 

hệ thống thông tin sao cho thông tin thu được đầy đử, chính xác, kịp thời. Ta 

thấy rằng công tác thông tin và tiếp cận thị trường phải được tiến hành thường 

xuyên, liên tục, quá trình xử lý thông tin phải nhanh nhậy, chính xác, loại bỏ kịp 

thời những thông tin nhiễu, thông tin giả cửa đối phương, giúp cho việc lập kế 

hoạch kinh doanh cửa Công ty, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng xuất nhập khẩu, 

tạo ra thòi cơ thuận lợi cho Công ty nâng cao hiệu quả kinh doanh. 

- Công ty có thể thu thập thông tin từ: 

+ Các tạp chí thương mại quốc tế, tạp chí giá cả thị trường, tin tức từ Bộ 

Thương mại, Ngân hàng, Tổng cục thuế, đại sứ quán cửa các bên. Ngoài ra Công 

ty có thể mua thông tin từ các tổ chức tư vấn trong nước và nước ngoài. 

+ Công ty có thể có thể cử cán bộ sang các nước có quan hệ làm ăn với 

Công ty để nghiên cứu thị trường hoặc thông qua nhân viên cửa hãng đó sang 

làm ăn hợp tác với Công ty. 

+ Bên cạnh đó, Công ty còn có thể thu thập thông tin từ dịch vụ Internet 

đang rất phát triển hiện nay. 

- Muốn vậy việc nghiên cứu thị trường phải giải đáp được vấn đề sau: 

+ Tình hình kinh tế xã hội cửa nước ta và các nước trong khu vực, trên thế 

giới. 

+ Luật pháp thương mại quốc tế và chính sách bảo hộ mậu dịch cửa ta và 

các nước trên thế giới. 

+ Giá cả cửa hàng hóa Công ty đang kinh doanh. 

+ Tiến độ ký kết hợp đồng. 
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2.1.3 Nghiên cứu thị trường nước ngoài. 

- Công ty cấn đặc biệt quan tâm đến các nước sản xuất lớn. Bên cạnh các 

doanh nghiệp làm ăn nghiêm túc, có uy tín trong giao dịch, buôn bán, còn không 

ít các Công ty có số vốn ít, mang tính lừa đảo hoặc là Công ty nhỏ có vai trò 

trung gian cho các Công ty lớn. Vì vậy, Công ty cần nghiên cứu kỹ tình hình tài 

chính, uy tín của các hãng nước ngoài, bảo đảm an toàn hoạt động kinh doanh 

của Công ty. 

- Nghiên cứu thị trưởng hàng xuất nhập khẩu giúp cho Công ty tìm được 

bạn hàng mới, mở rộng thị trưởng, chủ động ký kết hợp đồng với các hãng sản 

xuất trực tiếp, hạn chế phải giao dịch với các đại diện trung gian, giảm bớt chi 

phí không cần thiết. 

- Ngoài ra Công ty cần phải xác định đâu là thị trưởng trọng điểm. Xác 

định đúng được thị trưởng trọng điểm sẽ giúp Công ty xuất, nhập với lượng hàng 

hóa lớn, thưởng xuyên với giá cả ổn định, khả năng thanh toán thuận lợi. 

- Đ ố i với những thị trưởng quan trọng, Công ty cần có đại diện và các đại 

diện này phải luôn thông báo theo định kỳ các thông tin về thị trưởng, báo cáo 

thưởng xuyên cho Công ty những cơ hội mà Công ty có khả năng thực hiện được 

và thái độ của ngưởi tiêu dùng với mặt hàng mà Công ty đang kinh doanh. Điều 

quan trọng Công ty phải thiết lập được mối quan hệ trao đổi thông tin giữa Công 

ty với đại diện của Việt Nam ở nước ngoài để nắm bắt tình hình nước xuất nhập 

khẩu mà Công ty có quan hệ làm ân. 

2.1.4 Nghiên cứu thị trường trong nước. 

- Đ ể nâng cao hiệu quả kinh doanh, củng cố vị trí của Công ty, việc 

nghiên cứu thị trưởng tiêu thụ là hết sức cần thiết. Vì mọi chi phí bỏ ra cho quá 

trình xuất nhập khẩu đều được tính vào giá bán hàng hóa và ngưởi tiêu thụ là 

ngưởi chịu chi phí. Do vậy, đòi hỏi Công ty phải nắm bắt được những thông tin 

về thị trưởng tiêu thụ, về các mặt hàng nhập khẩu, khách hàng và khả năng thanh 

toán của họ. 

- Đ ể tiếp cận với khách hàng và tiêu thụ hàng hóa nhanh chóng, Công ty 

cần tổ chức quản lý và kiện toàn công tác vận chuyển, đưa hàng đến tận nơi có 
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nhu cầu nhằm mở rộng hoạt động và khuyếch trương thanh thế của Công ty đối 

với khách hàng để họ có sự tin cậy trong lần giao dịch tiếp theo. 

- Đ ố i với Công ty, hoạt động nhập khẩu chủ yếu dựa vào các đơn đặt hàng 

của các đơn vị trong và ngoài nước. Như vậy, ngoài việc tự mình tiếp cận với 

ngưứi tiêu dùng, Công ty cần phải khuyếch trương thanh thế của mình, có quan 

hệ tốt và tín nhiệm vói các tổ chức đơn vị đặt hàng trong và ngoài nước nhằm tạo 

ra bạn hàng quen thuộc, làm ăn lâu dài với Công ty qua đó nâng cao được kim 
ngạch nhập khẩu. 

- Tuy nhiên, cũng cẩn đánh giá tương lai, triển vọng của các bạn hàng từ 

đổ tập trung coi trọng mối quan hệ nào mang lại hiệu quả cao trong kinh doanh 

cả về hiện tại và lâu dài. Chỉ có thể đánh giá được bạn hàng qua thứi gian thực tế 

làm ăn với Cõng ty. 

- Trong sự đa dạng phát triển kinh doanh không cho phép hoạt động kinh 

doanh chỉ hạn hẹp trong một số chủ thể nhất định. Do sự cạnh tranh cùng với 

việc mất đi một số bạn hàng, việc tìm và quan hệ với bạn hàng mới là tất yếu. 

2.1.5 Nghiên cứu kỹ bạn hàng của Công ty. 

Đ ố i với hoạt động nhập khẩu của Công ty, ngưứi bán hàng là nguôi nước 

ngoài trong cơ chế mua dễ bán khó thì việc tìm nguôi bán là không khó, nhưng 

việc nắm bắt và tìm hiểu họ là rất khó khăn vì ở cách xa nhau. Mặt khác, ngưứi 

mua hàng là các doanh nghiệp, ngưứi tiêu dùng trong nước nên Công ty có thể 

tìm hiểu kỹ, dễ dàng nhưng tìm được ngưứi mua là rất khó. 

Khi tìm hiểu một bạn hàng Công ty cần phải nắm rõ: 

- Loại hình của doanh nghiệp, thứi gian thành lập, ai là ngưứi chịu trách 

nhiệm trong quan hệ kinh doanh với mình. 

- Uy tín và sự nổi tiếng của họ như thế nào? Họ đã làm ăn với Cóng ty nào 

chưa? 
- Thực trạng kinh doanh của họ hiện nay về vốn, cơ sứ vật chất kỹ thuật, 

các chi nhánh... 
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2.2- Về đàm phán. 

Công ty cần có kế hoạch đào tạo cán bộ trực tiếp tiến hành đàm phán giao 
dịch, bảo đảm họ không những có đủ kiến thức về ngoại thương, giỏi ngoại ngữ , 

hiểu biết về luật pháp, về kỹ thuật liên quan đến hàng hoa, có khả năng thuyết 

phục đối phương mà còn là ngưởi có kinh nghiệm làm ăn với bạn hàng nước 

ngoài. Trong thởi gian qua công tác đàm phán của Công ty bị kéo dài nên ảnh 

hưởng không ít đến hiệu quả kinh doanh. Để khắc phục nhược điểm trên, cán bộ 
trực tiếp đàm phán cẩn vận dụng một số sách lược như sau: 

+ Tạo ra sự cạnh tranh cần cho đối tượng hiểu họ không phải là khách 
hàng duy nhất. 

+ Tấn công từng bước, cần chia nhỏ mục tiêu, nắm lấy tâm lý đối phương, 

từng bước một thực hiện mục tiêu dã đề ra cho đến khi đạt được toàn bộ mục 
tiêu. 

+ Gây áp lực. 

+ Nêu ra yêu cầu cao hơn dự tính trong khi đàm phán để thỏa thuận. 

+ Không được bộc lộ tình cảm cho đối phương nắm được. 

+ Tùy cơ ứng biến. 

+ Cần theo dõi lởi nói, cách phát biểu và thái độ biểu hiện của đối phương 
để đoán được ý định và điều quan tâm thực sự của đối phương. 

+ Bước vào đàm phán phải có ngay ý kiến rõ ràng về kết quả mà mình 

muốn đạt được và cũng cần chuẩn bị cách rút l u i khi thấy cần hoa hoãn. 

+ Không bao giò có sự nhượng bộ, không mất bình tĩnh khi đối phương 

dọa ngừng đàm phán. Thông thưởng đó chỉ là những thủ thuật buộc ta phải đi 

đến nhượng bộ. 

Do đó để đàm phán đạt kết quả mong muốn, cán bộ đàm phán cần vận 

dụng tổng hợp tất cả sách lược nêu trên, biến hoa linh hoạt khôn lưởng để dễ 

dàng đi đến sự nhất trí chung. Ngoài ra còn cần phải bình tĩnh, tự chủ, khéo léo 

sử dụng các kỹ thuật khác như nghệ thuật trả giá, nghệ thuật hỏi và trả lòi. Trước 

mỗi quá trình đàm phán cần lập phương án đàm phán, mỗi buổi đám phán đểu 

được ghi trong sổ theo dõi đàm phán. Trong đàm phán, sách lược chung là dấu 
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kín bối cảnh của mình, thăm dò bối cảnh đối phương để nắm được ý đổ sách 

lược của họ, thời gian đàm phán cũng phải được cân nhắc tùy theo cuộc đàm 
phán. 

Như vậy, trong quá trình đàm phán trước khi ký kết hợp đổng là khó 

khăn, phức tạp và đòi hỏi phải chuẩn bồ chu đáo cả về mạt thông tin, nhân sự, 

trình độ kiến thức và nghệ thuật đàm phán. 

2.3- Công tác ký kết hợp đồng. 

Ký kết hợp đồng là hành vi xác nhận bằng văn bản chính thức những thỏa 

thuận đạt được trong quá trình đàn phán. Hợp đồng ký kết sẽ xác đồnh trách 
nhiệm và quyền lợi của mỗi bên khi thực hiện hợp đổng. Vì vậy, trong hợp đồng 

quyền và nghĩa vụ phải được xác đồnh rõ ràng. 
Hợp đồng phải đủ các điều khoản cần thiết nhằm tạo thuận lợi cho việc 

thực hiện hợp đồng. Bất kỳ một sự sai sót nào trong khi xác đồnh các điều khoản 

của hợp đồng đã ký kết thì sửa lại là phức tạp và nếu không thì dẫn tới hậu quả 

khó luông. 
Khi ký kết hợp đổng nên chú ý một số điểm sau: 

+ Cần có sự thỏa thuận thống nhất với nhau tất cả các điều khoản cần thiết 

trước khi ký kết. 
+ Văn bản hợp đồng thuồng do một bên dự thảo rồi đưa cho bên kia ký 

kết. Bên ký phải xem xét, tránh để đối phương thêm vào những phần không thỏa 

thuận và bỏ qua phần đã thỏa thuận từ trước. 

+ Hợp đồng phải thể hiện rõ ràng, dễ hiểu, tránh những câu văn tối nghĩa 

hoặc mập mở có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau. 

+ Những điều kiện của hợp đồng phải xuất phát từ đặc điểm cụ thể của 

hàng hóa nhập khẩu. Không thể có những điều khoản trái với thể chế, luật lệ 

hiện hành của nhà nước hai bên. 

+ Ngôn ngữ xây dựng hợp đồng là ngôn ngữ m à cả hai bên đều thông thạo 

hoặc nhất trí lựa chọn. 

+ Hợp đồng phải bao phủ được mọi vấn đề có liên quan tránh việc phải áp 

dụng tập quán thương mại quốc tế để giải quyết vấn đề hai bên không đề cập 
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đến. Phải quy định rõ nguồn luật áp dụng với sự thống nhất của hai bên để k h i 

tranh chấp xảy ra sẽ dễ dàng hơn cho việc giải quyết. 

Ký kết hợp đồng là một khâu quan trọng. Một hợp đồng được ký kết là kết 
quả của quá trình chuờn bị kỹ càng mọi mặt, đồng thời cũng là cơ sờ để hai bên 

cùng thực hiện mọi nghĩa vụ và quyền lợi với nhau có hiệu quả nhất. 

2.4- Tiếp nhận hàng. 

Có đầy đủ chứng từ Công ty cờn nhanh chóng làm thủ tục để nhận hàng 

của mình. Bởi vì nếu chậm trễ sẽ bị phạt lưu kho, lưu bãi và chịu rủi ro tổn thất 
phát sinh. 

- Nếu gặp trường hợp hàng đến nhưng chứng từ chưa đến Công ty cần lựa 
chọn một trong hai phương án sau: 

+ Tiếp tục chờ chứng từ. 

+ Đến ngân hàng mờ L/C xin cam kết của ngân hàng khi chưa có B/L gốc. 
- Khi nhận được các chứng từ nhận hàng, việc kiểm tra chi tiết phải đối chiếu với 
yêu cầu của chứng từ mua hàng. 

Trong quá trình nhận hàng, việc giao nhận phải thưởng xuyên bám sát 

hiện trường, cập nhật số liệu từng ngày, từng giờ. Kịp thòi phát hiện sai sót để có 

biện pháp xử lý thích hợp. Cần đề nghị cơ quan giám định hàng lấy mẫu m ã 

phân tích kết quả số lượng, chất lượng hàng giám định. Trong trường hợp có 

nghi ngờ về sai sót của hàng hoa thì Công ty nên lập thư dự kháng để duy trì 
quyền khiếu nại. Cuối cùng, khi nhận hàng xong cần ký biên bản tổng kết giao 

nhận hàng hóa. Đảm bảo việc tiếp nhận hàng hóa đúng về chủng loại, đủ về số 

lượng, chất lượng tốt, đúng thời gian để không bỏ l ỡ thời cơ kinh doanh khi tiêu 

thụ hàng nhập ở trong nước. 

2.5- Thủ tục hải quan. 

Công ty cố gắng tạo mọi điều kiện để hải quan làm thủ tục nhanh chóng 

tránh để lưu kho bến bãi gây tăng chi phí, tức là Công ty phải có đủ giấy tờ hợp 

lệ nộp đủ mọi chi phí cần thiết và đúng thòi hạn quy định, cố gắng trong vòng Ì 

ngày là giải phóng được hàng. 
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Công ty phải cử cán bộ trực tiếp đi làm thủ tục hải quan, không nên qua 
đơn vị dịch vụ vì k h i phát sinh vướng mắc sẽ rất khó khăn trong việc giải quyết 

do không có người có đủ thẩm quyền. Khi phát sinh vướng mắc, Công ty phải cử 

cán bộ có đủ thẩm quyền để giải quyết những vướng mắc đó, tránh tình trạng 

kéo dài thời gian làm chằm tiến độ giải phóng hàng. 

Trong kê khai hải quan, cán bộ Công ty phải tiến hành khai báo trung thực 
chính xác, đầy đủ các khoản mục để tránh những sai sót. Việc áp mã thuế, tính 

thuế phải thằn trọng, tiến hành nộp thuế đầy đủ, đúng thòi hạn quy định. 

2.6- Thanh toán. 

Công ty thường thanh toán bằng hình thức thư tín dụngL/C. Bên cạnh hình 

thức thanh toán bằng L/C, Công ty cần linh hoạt áp dụng các hình thức thanh 
toán khác nhau để qua đó đạt được kết quả cao hơn trong khâu thanh toán. 

Đ ố i với thanh toán trong nước, trước khi tiến hành bán hàng, Công ty phải 
nghiên cứu kỹ khách hàng, xác định chính xác khả năng thanh toán của họ từ đó 

có những biện pháp đối phó phù hợp. Nếu như giá trị hợp đồng lớn m à khả năng 
thanh toán của khách hàng lại thấp thì Công ty cần thằn trọng trong việc quyết 

định có nên tiến hành buôn bán với họ hay không. Còn nếu có nhiều khách hàng 

có cùng nhu cầu về một loại mặt hàng của Công ty thì Công ty phải ưu tiên cho 

khách hàng có khả năng thanh toán lớn nhất. Có như vằy, Công ty mới đảm bảo 

khả năng thu hồi vốn nhanh. 

Đ ể Công ty đảm bảo việc thanh toán trong nước, Công ty nên áp dụng 

hình thức giao hàng và thanh toán linh hoạt đối với các đơn vị mua hàng. Có thể 

tiến hành giao hàng từng phẩn, giao hàng đến đâu thì tiến hành thanh toán thu 

tiền hàng lần giao trước đó, nghĩa là việc giao hàng sẽ lệch nhau một khoảng 

thời gian. Ví dụ như Công ty bán một lô hàng cho một đơn vị nào đó thì việc 

giao hàng được tiến hành nhiều đạt. K h i Công ty tiến hành giao hàng đạt 2 phải 

thu tiền hàng đợt Ì, khi giao hàng đợt 3 phải tiến hành thu tiền hàng đợt 2, cứ 

như vằy cho đến đạt giao hàng đạt cuối sẽ tiến hành thu tiền hàng luôn hoặc gia 

hạn thanh toán vào một thời điểm nhất định. 
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2.7- Tiêu thụ hàng nhập khẩu. 

Đ ể việc nhập khẩu đạt hiệu quả, không chỉ làm tốt công tác nghiệp vụ m à 

công tác bán hàng cũng giữ vị trí đáng kể. Có bán được hàng thì kế hoạch nhập 

khẩu mới được thực hiện. Để nâng cao hiệu quả của việc bán hàng cần thực hiện 

mỡt số biện pháp sau: 

+ Củng cố và mở rộng quan hệ với khách hàng. 

- Trong cơ chế cạnh tranh này, có được bạn hàng mới đã khó, nhưng giữ 

được quan hệ với các bạn hàng đã hiểu và có uy tín còn khó hơn nữa. Điều cốt 

yếu giành chiến thắng trên thương trưòng hiện nay là sự tin tưởng, sự giúp đỡ lần 

nhau của các bạn hàng trong kinh doanh. Đó là chỗ dựa tin cậy trong hoạt đỡng, 
muốn được như vậy thì phong cách làm ăn, cách xử xụ của Công ty phải thể hiện 

chữ tín là giúp và bảo đàm l ợ i ích bạn hàng, không vì lợi ích trước mắt mà bỏ đi 

cả mỡt mối quan hệ làm ăn lâu dài mà mất đi rất nhiều công sức mới gây dựng 

được. Việc tận dụng quan hệ cũ để tiếp tục xây dựng quan hệ mới là công việc 

dễ dàng hơn nhiều so với việc xây dựng quan hệ mới 

Đ ố i với những khách hàng cũ, Công ty phải tạo uy tín bằng chất lượng sản 
phẩm, phải tôn trọng lợ i ích của cả hai bên. Có thể tăng cường mối quan hệ với 

khách hàng cũ bằng việc khuyến khích lợi ích vật chất cho họ bằng các hình 

thức như tăng lệ phí % hoa hồng khi thực hiện các hợp đồng mua bán lớn, nhận 

phần vận chuyển, giảm giá hàng bán trong trường hợp mua với khối lượng lớn, 

liên tục. 

Đ ố i với khách hàng mới Công ty phải tạo hình ảnh uy tín của mình trên thương 

trường, làm cho họ thấy quan hệ với Công ty là tốt nhất. 

+ Lựa chọn vũ khí cạnh tranh thích hợp. 

Ttrong cơ chế mới thì bất cứ doanh nghiệp nào, ở loại hình nào cũng đều 

phải đương đầu với cạnh tranh trong kinh doanh. Đ ể tồn tại và phát triển thì các 

doanh nghiệp buỡc phải thích nghi và tham gia vào cuỡc chạy đua không có đích 

cuối cùng. 

Trên thị trường nhập khẩu, Công ty bị cạnh tranh từ nhiều phía: 

• Các đơn vị chuyên doanh nhập khẩu trong nước. 
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• Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tổng hợp hoặc được Nhà nước cho 
phép nhập khẩu. 

Đặc biệt Chính phủ đã ban hành Nghị định 57/NĐ-CP ngày 31/7/1998 về 

việc tất cả các doanh nghiệp được quyền xuất nhập khẩu trực tiếp những hàng 

hóa theo ngành nghề có ghi trong đăng ký kinh doanh. Việc này càng làm tăng 

số lượng đối thủ cạnh tranh của Công ty đồng thỏi làm giảm doanh thu ủy thác 

nhập khẩu. 
Thông thưỏng các doanh nghiệp cạnh tranh với nhau bằng các vũ khí chủ 

yếu: cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm, giá cả và bằng dịch vụ... Theo sự 

đánh giá của các nhà chuyên môn thì Công ty nên lấy chất lượng và giá cả làm 

vũ khí cạnh tranh chính. Tuy nhiên trong điều kiện hiện nay, khách hàng thưỏng 

muốn được thỏa mãn toàn diện vì vậy Công ty cũng phải chú ý tới các hình thức 
dịch vụ như vận chuyển hàng hóa, giảm giá, trả chậm... 

+ Nâng cao uy tín của Công ty. 

Uy tín trong kinh doanh rất quan trọng, đặc biệt là trong nền kinh tế thị 

trưỏng. Vì vậy một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thòi gian tới của 

Công ty là phải nâng cao uy tín không chỉ đối với khách hàng trong nước mà còn 

đối với cả bạn hàng nhập khẩu. 
Đ ể nâng cao được uy tín cần phải tiến hành đồng bộ các biện pháp về giá 

cả, chất lượng, dịch vụ... Song bên cạnh các biện pháp này, cần phải sử dụng một 
biện pháp nữa đó là việc sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng để quảng 

cáo, khuếch trương cho Công ty Công ty. Tuy nhiên, quảng cáo ở đây là giới 

thiệu những tiềm lực, những điểm mạnh, khả năng của Công ty trong mọi đối 

tượng là khách hàng và khách hàng tiềm năng của Công ty, tất nhiên là không 

phải khuếch trương, phóng đại, nói sai sự thật - điều này có thể gây tác hại 

ngược lại. 

2.8- Nâng cao nghiệp vụ ngoại thương cho đội ngũ cán bộ, nhãn viên. 

Trong thỏi đại ngày nay, khoa học - kỹ thuật phất triển từng ngày, từng 

giỏ. Việc cập nhật các kiến thức kinh tế - kỹ thuật - xã hội đối vối một cán bộ 

kinh doanh xuất nhập khẩu là cực kỳ cần thiết. Bên cạnh đó, nền kinh tế thế giới 
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đang phát triển theo xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa. Việc kinh doanh xuất -

nhập khẩu lại phải giao dịch với các bạn hàng nước ngoài đòi hỏi cán bộ kinh 
doanh nhập khẩu phải giỏi toàn diện trên các lĩnh vực. Có như vậy mới có thê 

đàm phán thành công mang lại hiệu quả kinh doanh cao. Chính vì vậy, vấn đề 
nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ kinh doanh là rất quan trọng. Trong thời 

gian tới, Công ty cần có chính sách cỗ cán bộ đi đào tạo nâng cao, đào tạo lại, tổ 
chức các lớp đào tạo tại chỗ để trang bị kiến thức cho cán bộ kinh doanh. Việc 

tham gia các lớp, các khóa đào tọa sẽ giúp đội ngũ cán bộ của Công ty nâng cao 

trình độ nghiệp vụ và kỹ năng kinh doanh của mình, đảm bảo kinh doanh thành 

công, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Song để có thế tổ 

chức các khóa đào tạo cần phải đẩu tư một lượng vốn lớn. Vì vậy, với quy m ô 

của mình Công ty nên tổ chức đào tạo dưới hình thức cho cán bộ vừa học vừa 
làm, học trên cả lý luận và thực tiễn, kết hợp một cách hài hòa việc học với việc 

kinh doanh. 

Nhân tố con nguôi được coi là một chìa khóa của sự thành công. Sỗ dụng 
có hiệu quả nguồn lực con người có thể xem như đã thành công một phần lớn 

trong kinh doanh. Chính vì vậy, hơn bao giờ hết, Công ty nên quan tâm hơn nữa 

đến vấn đề nâng cao trình độ cán bộ kinh doanh xuất nhập khẩu, thích ứng với vị 

trí quan trọng của nó trong tiến trình hoàn thiện và phát triển của Công ty nói 

chung và hoạt động nhập khẩu nói riêng. 

Trần Thị Lan Phương - Pháp 2 K40E 79 



Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu máy móc, thiết bị tại Công ty COALIMEX 

KẾT LUẬN 

Công nghiệp hoa, hiện đại hoa là sự nghiệp của toàn dân, của mọi thành 

phần kinh tế nhằm dưa Việt Nam thành một nước có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện 

đại, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với trình độ phát 
triển của lực lượng sản xuất, nguẩn lực con người được phát huy tối đa, xây 

dựng nên một đất nước giàu mạnh, một xã hội công bằng văn minh. Nhập khẩu 

máy móc, thiết bị chính là một giải pháp quan trọng để đạt được mục tiêu công 

nghệ. Nó phục vụ cho quá trình sản xuất, chế biến trong nước nhằm mục đích 

đẩy mạnh xuất khẩu sẽ là điều kiện để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, 
hoàn thành công cuộc công nghiệp hoa, hiện đại hoa đất nước. 

Mục tiêu hoàn thiện quy trình hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hoa 

của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu cũng chính là góp phần nâng cao hiệu quả 

hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp ngày càng 
vững vàng hơn trong cuộc cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trưòng. 

Công ty Xuất nhập khẩu và hợp tác quốc tế Coalimex có bề dày kinh 

nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu được đánh giá là 

một trong những thành viên kinh doanh có hiệu quả nhất trong Tổng Công ty 

than Việt Nam. Công ty luôn nỗ lực phát huy mọi khả năng, nguẩn lực để ngày 

càng hoàn thiện hơn hoạt động kinh doanh, đặc biệt là hoàn thiện quy trình kinh 

doanh nhập khẩu hàng hoa. 

Trong khoảng 80 trang, với cố gắng khai thác những khía cạnh khác nhau 

của hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị tại Công ty Xuất nhập khẩu và hợp 

tác quốc tế, luận văn tốt nghiệp đã đề cập đến mót vấn đề bức thiết trong bối 

cảnh hiện nay. Do phạm vi hiểu biết còn hạn chế trong quá trình nghiên cứu, nên 

không tránh khỏi những thiếu sót và khiếm khuyết. Mặc dù vậy, được sự tận tình 

hướng dẫn của thầy giáo Đào Ngọc Tiến và sự giúp đỡ của các cô chú anh chị 

trong phòng xuất nhập khẩu 5 - Công ty xuất nhập khẩu và hợp tác quốc tế, đẩng 

thời dựa vào một số kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn thu thập được tại đây, tôi 

hy vọng luận vãn này sẽ đem đến cho người đọc đôi điều bổ ích. 
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	1.Phương hướng của Công ty trong những năm tới.
	2. Mục tiêu phát triển của Công ty xuất nhập khẩu và hợp tác quốc tế trong thời gian tới
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